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1. Mục tiêu đào tạo: 
Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ may: 

Kiến thức

· Kiến thức chung: 
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                

- Kiến thức chuyên ngành:
 + Ứng dụng các kiến thức cơ sở ngành như: Hình họa vẽ kỹ thuật, Nguyên phụ liệu dệt may... có điều kiện thuận lợi cho việc học tập kiến thức ngành và chuyên ngành Công nghệ may. Tiếp cận với các công nghệ mới và ứng dụng vào thực tế sản xuất.

+ Sinh viên ngành công nghệ may có kiến thức về Thiết kế trang phục, Thực tập may trang phục, Thực tập thiết kế rập đáp ứng yêu cầu  sản xuất may công nghiệp, Công nghệ may trang phục, Tổ chức và quản lý dây chuyền sản xuất may công nghiệp, quản lý chất lượng trang phục, từ đó xây dựng qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất, lập kế hoạch quản lý và điều hành sản xuất. Khai thác tốt các phần mềm chuyên ngành coreldraw, Accumark trong ngành may. Ứng dụng được Công nghệ CAD/CAM  quản lý sản xuất trên máy tính trong ngành may công nghiệp.

- Kiến thức bổ trợ:
 +  Có trình độ tiếng Anh  chuyên ngành để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn.

+ Vận dụng các kiến thức, kỹ năng  học và tự học, kỹ năng thuyết  trình để chuẩn bị tài liệu  học tập, báo cáo thuyết trình trong các môn học ngành công nghệ may. Thiết kế phát triển các loại sản phẩm may trang phục thời trang.

· Kỹ năng



· Thiết kế mẫu rập và thực hành các công đoạn gia công trang phục; lập qui trình công nghệ cắt may, công nghệ hoàn tất sản phẩm may;

· Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị của ngành may;

· Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất;

· Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ;

· Quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án;

· Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

Thái độ
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Vị trí  làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các vị trí:

- Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế  mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc  -Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản  lý  chất  lượng  sản  phẩm  trong ngành may.

- Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo  kỹ thuật, Tổ trưởng, tổ phó chuyền may, quản đốc phân xưởng  quản  lý  và  điều  hành  sản  xuất . 

 - Phòng kế hoạch: công  tác  chuẩn  bị sản xuất, lập kế họach sản xuất.

-Phòng đại diện công ty may: theo dõi  quản lý đơn đặt  hàng .

- Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong tổ chức quản lý sản xuất ngành may công nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3.Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất 2TC = 60 tiết, Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8TC = 165 tiết và  Khóa luận tốt nghiệp 5 TC).

4. Đối tượng tuyển sinh: 
Văn hóa: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

5.Qui trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
   Điều kiện tốt nghiệp: Ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-LTT                      ngày 21 tháng 11 năm 2014  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

6.Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
7.Nội dung chương trình: 
	STT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 
học trước(a), tiênquyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	38
	

	7.1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	2 
	

	2
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	3 
	

	3
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	

	7.1.2. Khoa học xã hội
	7
	

	7.1.2.1 Phần bắt buộc
	3
	

	1
	 LLCT004
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	

	2
	LLCT005
	Pháp luật đại cương
	2
	

	7.1.2.2 Phần tự chọn 

(Chọn 1 trong 2  học phần)
	4
	

	1
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	2 
	

	2
	KHCB011
	Môi trường và con người
	2 
	

	7.1.3. Nhân văn – Nghệ thuật
	0
	

	Phần tự chọn
	0
	

	7.1.4. Ngoại ngữ
	7
	

	1
	KHCB005
	Anh văn 1
	3
	

	2
	KHCB006
	Anh văn 2
	2 
	

	3
	KHCB405
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	2
	

	7.1.5. Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	27
	

	Phần bắt buộc
	17
	

	1
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	3
	

	2
	KHCB002
	Toán cao cấp 2
	2
	

	3
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	3
	

	4
	KHCB004
	Hóa học đại cương 1
	2
	

	5
	CNTT002 
	Nhập môn tin học
	3
	

	6
	MTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	

	Phần tự chọn 

(Chọn 2 trong 3  học phần)
	4
	

	1
	KHCB007 
	Xác suất thống kê
	2
	

	2
	KHCB008 
	Vật lý đại cương 2
	2
	

	3
	KHCB009 
	Hóa học đại cương 2
	2
	

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	KHCB012 
	Giáo dục thể chất
	1
	

	2
	KHCB014 
	Giáo dục thể chất
	1
	

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng
	8
	

	1
	 ANQP001
	Giáo dục quốc phòng
	8
	

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	66
	

	(Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 
	
	

	7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	6
	

	Học phần bắt buộc
	6
	

	1
	MAYTT101
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2
	

	2
	MAYTT102
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	2
	

	3
	MAYTT103
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2
	

	Học phần tự chọn
	0
	

	
	
	
	
	

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành        
	48
	

	Học phần bắt buộc
	46
	

	Lý thuyết
	
	

	1
	MAYTT201
	Thiết kế trang phục 1
	3
	

	2
	MAYTT202
	Thiết kế trang phục 2
	2
	

	3
	MAYTT203
	Thiết kế trang phục 3
	2
	

	4
	MAYTT204
	Công nghệ may trang phục 1
	2
	

	5
	MAYTT205
	Công nghệ may trang phục 2
	2
	

	6
	MAYTT206
	Công nghệ may trang phục 3
	2
	

	7
	MAYTT207
	Tin học ứng dụng ngành may
	2
	

	8
	MAYTT208
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	

	9
	MAYTT209
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	2
	

	10
	MAYTT210
	Quản lý đơn hàng
	2
	

	Thực tập
	
	

	11
	MAYTT211
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	

	12
	MAYTT212
	Thực tập Công nghệ may trang phục 1
	4
	

	13
	MAYTT213
	Thực tập Công nghệ may trang phục 2
	2
	

	14
	MAYTT214
	Thực tập Công nghệ may trang phục 3
	2
	

	15
	MAYTT215
	Thực tập Mỹ thuật trang phục
	2
	

	16
	MAYTT216
	Thực tập Thiết kế rập
	2
	

	17
	MAYTT217
	Thực tập May trang phục 1
	3
	

	18
	MAYTT218
	Thực tập May trang phục 2
	2
	

	19
	MAYTT219
	Thực tập May trang phục 3
	2
	

	20
	MAYTT220
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	

	21
	MAYTT221
	Đồ án Thiết kế trang phục
	1*
	

	22
	MAYTT222
	Đồ án Công nghệ may trang phục
	1*
	

	Học phần tự chọn  

(Chọn 1 trong 4  học phần)
	2
	

	1
	MAYTT223
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	

	2
	MAYTT224
	Phát triển mẫu trên manơcanh
	2
	

	3
	MAYTT225
	Quản lý sản xuất trên máy tính
	2
	

	4
	MAYTT226
	Quá trình hoàn tất vải
	2
	

	 7.2.3 Kiến thức bổ trợ

(Chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	

	1
	MAYTT401
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	2
	

	2
	MAYTT402
	Kỹ năng học và thuyết trình
	2
	

	 7.2.4 Thực tập tốt nghiệp 
	
	

	
	MAYTT501
	Thực tập tốt nghiệp 
	4
	

	7.2.5 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	1
	MAYTT502
	Khóa luận tốt nghiệp

(SV không làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp thì chọn học các học phần chuyên môn tự chọn còn lại sao cho có tổng số tín chỉ không nhỏ hơn 5)
	5
	

	Tổng cộng toàn khóa
	100
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	900/2040  44,1(%)
	


7 Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 

học trước(a), tiên quyết(b), song hành(c)
	Hình thức thi kết thúc môn
	Ghi chú

	Học kì 1 – 18 tín chỉ
	

	Học phần bắt buộc
	18
	
	

	1
	 LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	2
	
	Tự luận
	

	2
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	3
	
	Tự luận
	

	3
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	3
	
	Tự luận
	

	4
	KHCB004
	Hóa học đại cương 1
	2
	
	Tự luận
	

	5
	KHCB005
	Anh văn 1
	3
	
	Trắc nghiệm
	

	6
	KHCB012 
	Giáo dục thể chất
	1*
	3 tuần
	
	

	Kiến thức ngành
	
	
	

	1
	MAYTT201
	Thiết kế trang phục 1
	3
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT204
	Công nghệ may trang phục 1
	2
	
	Tự luận
	


	Học kì 2 – 22 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	22
	

	1 
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	3
	
	Tự luận
	

	2 
	KHCB002
	Toán cao cấp 2
	2
	
	Tự luận
	

	3 
	KHCB006
	Anh văn 2
	2
	
	Tự luận
	

	4 
	CNTT002 
	Nhập môn tin học
	2/1
	
	Trên máy tính
	

	5 
	KHCB012 
	Giáo dục thể chất
	1*
	3 tuần
	
	

	6 
	MAYTT211
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	
	Tự luận
	

	7 
	MAYTT212
	Thực tập Công nghệ may trang phục 1
	4
	
	Tự luận
	

	Học phần tự chọn
	4
	

	1
	KHCB007
	Xác suất thống kê
	2
	
	Tự luận
	

	2
	KHCB008
	Vật lý đại cương 2
	2
	
	Tự luận
	

	3
	KHCB009
	Hóa học đại cương 2
	2
	
	Tự luận
	

	Kiến thức bổ trợ năm 1 –  2tín chỉ

	Học phần tự chọn
	2
	

	1
	MAYTT401
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	2
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT402
	Kỹ năng học và thuyết trình
	2
	
	Tự luận
	

	Học kì 3 – 21 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	21
	

	1 
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	Tự luận
	

	2 
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	
	Tự luận
	

	3 
	KHCB011
	Môi trường và con người
	2
	
	Tự luận
	

	4 
	MAYTT101
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2
	
	Tự luận
	

	5 
	MAYTT102
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	2
	
	Tự luận
	

	6 
	MAYTT202
	Thiết kế trang phục 2
	2
	
	Tự luận
	

	7 
	MAYTT205
	Công nghệ may trang phục 2
	2
	
	Tự luận
	

	8 
	MAYTT207
	Tin học ứng dụng ngành may
	2
	
	Tự luận
	

	9 
	MAYTT217
	Thực tập May trang phục 1
	3
	
	Tự luận
	

	10 
	KHCB405
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	
	
	Trắc nghiệm
	

	Học kì 4 – 17 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	17
	

	1
	 LLCT004
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	
	Tự luận
	

	2
	MTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	Tự luận
	

	3
	 ANQP001
	Giáo dục quốc phòng
	8
	3 tuần
	Tự luận
	

	4
	MAYTT103
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2
	
	Tự luận
	

	5
	MAYTT203
	Thiết kế trang phục 3
	2
	
	Tự luận
	

	6
	MAYTT206
	Công nghệ may trang phục 3
	2
	
	Tự luận
	

	7
	MAYTT215
	Thực tập Mỹ thuật trang phục
	2
	
	Thực hành
	

	8
	MAYTT216
	Thực tập Thiết kế rập
	2
	
	Thực hành
	

	9
	MAYTT218
	Thực tập May trang phục 2
	2
	
	Thực hành
	

	Học kì 5 – 13 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	13
	

	1
	MAYTT208
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT209
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	2
	
	Tự luận
	

	3
	MAYTT210
	Quản lý đơn hàng
	2
	
	Tự luận
	

	4
	MAYTT219
	Thực tập May trang phục 3
	2
	
	Thực hành
	

	5
	MAYTT220
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	
	Trên máy tính
	

	6
	MAYTT221
	Đồ án Thiết kế trang phục
	1*
	
	Tiểu luận
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	MAYTT223
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	
	Trên máy tính
	

	2
	MAYTT224
	Phát triển mẫu trên manơcanh
	2
	
	Thực hành
	

	3
	MAYTT225
	Quản lý sản xuất trên máy tính
	2
	
	Tự luận
	

	4
	MAYTT226
	Quá trình hoàn tất vải
	2
	
	Tự luận
	

	Học kì 6 – 9 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	9
	

	1
	MAYTT213
	Thực tập Công nghệ may trang phục 2
	2
	
	Thực hành
	

	2
	MAYTT214
	Thực tập Công nghệ may trang phục 3
	2
	
	Thực hành
	

	3
	MAYTT222
	Đồ án Công nghệ may trang phục
	1*
	
	Tiểu luận
	

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	

	
	1110063998
	Thực tập tốt nghiệp 
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9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
9.1 Kiến thức cơ sở ngành: 
9.1.1 Nguyên phụ liệu dệt may
2 TC

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên liệu dệt, về cấu tạo và tính chất của xơ sợi dệt thiên nhiên và hóa học, nền tảng vật chất của các loại vải, phụ liệu may, cấu trúc tính chất của hai loại vải thông dụng nhất cho ngành may: Vải dệt thoi, vải dệt kim.

Nội dung môn học đề cập đến các loại nguyên liệu dệt, đặc tính của chúng trong đánh giá và phạm vi ứng dụng, bảo đảm tính kinh tế trong việc lựa chọn nguyên liệu, thiết kế sản phẩm may, những kiểu dệt cơ bản của hai loại vải, đặc điểm cấu trúc, tính chất cơ học, vật lý và hóa học, có ích cho việc lựa chọn, đánh giá và sử dụng vật liệu vải cho may.

Sinh viên còn được trang bị thức khái quát về công nghệ sản xuất sợi hóa học, sợi thiên nhiên, các loại vải, những kiến thức và thực tế về các phụ liệu may thông dụng nhất và phạm vi sử dụng chúng.

9.1.2 An toàn điện công nghiệp và môi trường                                     
2 TC

Cung cấp những hiểu biết cơ bản về bảo hộ lao động, về kỹ thuật an toàn, về  vệ sinh lao động, về phòng cháy và chữa cháy. Sinh viên còn được giới thiệu về môi trường lao động và quản lý môi trường lao động trong ngành may. Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO 14000 và SSA800 trong xí nghiệp, nhà máy may.

9.1.3. Hình họa vẽ kỹ thuật                                                                               2 TC

Cung cấp các kiến thức cơ bản về hình học không gian để vận dụng vào vẽ kỹ thuật rất cần thiết cho kỹ thuật viên. Học phần giới thiệu các phép chiếu đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng, các phép biến đổi hình chiếu, cách biểu diễn đa diện, đường cong, mặt cong và giao của chúng. Học phần còn đề cập đến cơ sở của phương pháp vẽ một số chi tiết máy, xây dựng bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp có ký hiệu đường may, phương pháp trình bày một bản vẽ kỹ thuật, thể hiện hình vẽ mô tả phẳng của sản phẩm, trình bày được các yêu cầu về đường may của sản phẩm.

9.1.4. Thiết kế trang phục 1                                                               
3 TC

Giới thiệu phương pháp thiết kế các bộ phận trang phục nữ  theo cỡ số, lượng cử động cho phù hợp với các loại sản phẩm may mặc. Học phần còn giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức đã học và thực hành tốt phương pháp thiết kế một số kiểu mẫu quần áo cơ bản, để từ đó có thể thiết kế mẫu  rập mới hợp lý và khoa học.

9.1.5. Thiết kế trang phục 2                                                               
2 TC

Cung cấp kiến thức cơ bản về thiết kế Âu phục nam, nội dung đề cập đến phần phương pháp đo, phương pháp tính toán, thiết kế dựng hình, cách lựa chọn màu sắc, chất liệu vải phù hợp với lứa tuổi, giới tính, mùa khí hậu, nhằm thiết kế hoàn chỉnh một sản phẩm âu phục nam. Từ đó sinh viên có thể thiết kế các sản phẩm phức tạp và ứng dụng với nhiều loại sản phẩm khác như bảo hộ lao động phù hợp với nhiều lứa tuổi kể cả trong gia đình và trong công nghiệp có nền tảng để có thể học tiếp các học phần cao hơn.

9.1.6. Thiết kế trang phục 3                                                                
2 TC

Cung cấp kiến thức về phương pháp thiết kế dựng hình, các bộ phận của thân chính, thân lót, thân dựng áo vest, jacket. Phát huy toàn bộ những kiến thức đã tích lũy được trong những học phần trước.

9.1.7. Công nghệ May trang phục 1                                                 
2 TC

Cung cấp các kiến thức về kỹ thuật may, thao tác may, kỹ thuật ráp nối bằng phương pháp may thủ công và công nghệ gia công các chi tiết sản phẩm, các dụng cụ Dụng cụ, thiết bị trong ngành may, xác định vị trí, kích thước sẽ được áp dụng trên các sản phẩm. Qua học phần này, sinh viên được rèn luyện tính nhanh nhẹn, cẩn thận, phương pháp làm việc khoa học và sáng tạo.

9.1.8. Công nghệ may trang phục 2                                                  
2 TC   

Cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ sản xuất may công nghiệp, về ảnh hưởng của điều kiện kỹ thuật, thiết bị và vật liệu tới công nghệ gia công sản phẩm, nội dung, bản chất, thông số kỹ thuật các công đoạn quá trình sản xuất các công đoạn  chuẩn bị quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu,  thiết kế, công nghệ, cắt may, hoàn tất sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình công nghệ.

9.1.9. Công nghệ may trang phục 3                                            
2 TC

Cung cấp các kiến thức cơ bản và phương pháp điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp sản phẩm, sắp xếp máy móc thiết bị, phương pháp xây dựng quy trình công nghệ gia công sản phẩm, các định mức kỹ thuật, xây dựng tài liệu kỹ thuật công nghệ cho sản xuất công nghiệp.

9.1.10. Tin học ứng dụng ngành may                                                   
 2 TC

Cung cấp kiến thức cơ bản về phần mềm chuyên dụng CorelDraw rất mạnh trong lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu và rất dễ sử dụng trong thực tế. Hệ thống thiết kế mẫu mỹ thuật sản phẩm, thiết kế bộ mẫu kỹ thuật dùng trong sản xuất may công nghiệp, thiết kế mẫu kỹ thuật trong sản xuất may công nghiệp bằng  cách sử dụng phần mềm đồ họa CorelDraw.

9.1.11. Quản lý chất lượng trang phục                              
2 TC

Cung cấp kiết thức cơ bản về chất lượng sản phẩm, phương pháp đánh giá và tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm, trong sản xuất may công nghiệp. Nội dung bao gồm các khái niệm về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may, các phương pháp quản lý chất lượng (QC, TQC, TQM, tiêu chuẩn ISO), phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng các công đoạn của sản xuất may công nghiệp.

9.1.12. Tổ chức và quản lý may công nghiệp                                            
2 TC

Cung cấp những kiến thức về khái niệm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp.Trình bày phương pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp cũng như tổ chức quản lý từng bộ phận sản xuất, đặc biệt là tổ chức quản lý sản xuất chuyền may.

Cung cấp toàn bộ những kiến thức cơ bản cho sinh viên về công việc tổ chức cũng như quản lý trong sản xuất ngành may: huấn luyện và đào tạo, cải tiến, hợp lý hóa, quản lý, hoạch toán, tính giá thành sản phẩm, các mối quan hệ về con người… Sau khi học xong môn học này sinh viên ra trường có thể tham gia vào cấp quản lý trung gian trong nhà máy, hoặc có thể tự mình mở xưởng sản xuất với các kiến thức tổng hợp được học.

9.1.13. Quản lý đơn hàng                                               
2 TC

Môn học “Quản lý đơn hàng” cung cấp toàn bộ những kiến thức cơ bản cho sinh viên về công việc quản lý đơn hàng trong sản xuất ngành may, tổng quát về các nhiệm vụ, công việc của một nhân viên quản lý đơn hàng hay còn gọi là Merchandise. Từ những kiến thức cơ bản về phát triển mẫu, ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nhiệm vụ của merchandise, các điều kiện Incoterms thường sử dụng trong ngành may, quy trình thanh toán…cho sinh viên nắm rõ hơn về công việc cụ thể của một Merchandise. 

9.9.1.14. Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp                        
2 TC

Giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với thiết bị, tháo lắp, điều chỉnh thuyền, suốt, kim, xâu chỉ, điều chỉnh lực căng của chỉ, lực ép của vải, cách sử dụng và vận hành một số loại máy may chuyên dùng, máy cắt, thiết bị là ủi.

Hướng dẫn cho sinh viên sử dụng và lắp ráp một số loại thiết bị gá lắp chuyên dùng, qui trình lắp ráp  và vận hành hiệu chỉnh từng cơ cấu trong máy may, Thực hành thành thạo các qui trình hiệu chỉnh từng cơ cấu trong máy may, các nguyên lý hoạt động của máy, có khả năng sửa chữa những hỏng hóc thường gặp.

9.1.15. Thực tập Công nghệ may trang phục 1                              
4 TC

Giúp sinh viên làm quen với dụng cụ và thiết bị ngành may, sinh viên thực hành các đường may tay, may máy cơ bản, so sánh, phân biệt, nhận biết cấu trúc, ký hiệu, đường may từ lý thuyết đến thực tế một cách xác thực. Sinh viên phân biệt được chiều canh sợi dọc, sợi ngang, mặt phải, mặt trái của nguyên phụ liệu, thực hành ráp nối các cụm chi tiết từ đơn giản đến phức tạp (may các đường cơ bản, các đường xẻ, các đường gấp, các đường khóa kéo, cổ, túi, các đường trang trí). Phân biệt từng cụm chi tiết. 

9.1.16. Thực tập Công nghệ may trang phục 2                               
2 TC

Sinh viên tiếp cận thực tế với các hình thức: thực tập, tham quan tại các doanh nghiệp may để giúp họ hiểu rõ hơn phần lý thuyết đã học (cấu trúc quá trình sản xuất may công nghiệp, chuẩn bị nguyên vật liệu, trải vải, cắt vải, giác sơ đồ, sang mẫu ủi ép, ráp nối hoàn tất sản phẩm, kiểm tra vệ sinh, đóng gói, vận chuyển)

Từ lý thuyết đã học, sinh viên sẽ hiểu sâu hơn kỹ hơn về các nguyên tắc, kỹ thuật tối ưu hóa quá trình ráp nối, định mức kỹ thuật, các phương pháp tỷ lệ, nhảy cỡ vóc, trải, cắt, sang mẫu, đánh số, bóc tập, xây dựng thiết bị, tay nghề công nhân, thời gian gia công sản phẩm.

Giúp sinh viên hoàn thiện hơn phần bài tập (từ mô tả mẫu sản phẩm, mẫu chi tiết, đường kết nối, nguyên phụ liệu, cỡ vóc xác định mức sản phẩm, thiết bị tay nghề công nhân, hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ).

9.1.17. Thực tập Công nghệ may trang phục 3                                   
2 TC

Thực tập xây dựng các tài liệu kỹ thuật cơ bản về qui trình điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ sản xuất may công nghiệp. Xây dựng các định mức kỹ thuật, thiết kế qui trình công nghệ sản xuất  sản phẩm và thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật cho một mã hàng.

9.1.18. Thực tập Mỹ thuật trang phục                        
2 TC

Sinh viên hiểu được vai trò quan trọng của trang trí trong đời sống và trong nghệ thuật, đặc biệt trong ngành may hiện nay.

Sinh viên đạt được mục đích yêu cầu những nguyên tắc của bố cục trang trí, để từ đó có ý thức nghiên cứu, tìm hiểu, ghi chép tự nhiên một cách đúng đắn, biết vận dụng tính dân tộc, tính hiện đại để đơn giản và sáng tạo hoạ tiết, biết sử dụng những hoạ tiết đó vào các bài vẽ trang trí sao cho hài hoà, đẹp mắt, những qui luật của màu sắc và vận dụng vào các bài trang trí cơ bản, tạo được hòa sắc.

9.1.19. Thực tập Thiết kế rập                                                     
2 TC

Dựa vào hệ thống cỡ số chuẩn để triển khai và ra rập mẫu từ một mẫu hàng có sẵn hoặc một hình vẽ phác họa. Sinh viên phải thông suốt qui cách đo theo trình tự để đạt được thông số chính xác. 

Sinh viên có khả năng thiết kế mẫu sản phẩm áo sơ mi, quần âu, các sản phẩm thời trang và thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật – mẫu chuẩn phục vụ sản xuất, nhảy mẫu sản phẩm theo tài liệu kỹ thuật, giác sơ đồ với các loại vải hoa văn: Hoa văn tự do, hoa văn có chu kỳ sọc, hoa văn một chiều.

9.1.20. Thực tập May trang phục 1                                     
3 TC

Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết thiết kế dựng hình  trang phục nữ vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp.

Sinh viên sẽ được thực hành thực tế trên cơ thể người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, các đường ly, chiết, cách cắt, cách ra đường may,thực hành ráp nối hoàn chỉnh sản phẩm theo qui trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9.1.21. Thực tập May trang phục 2                                   
2 TC

Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết thiết kế dựng hình  âu phục nam vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp trên cơ thể người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, cách cắt, cách ra đường may, thực hành thiết kế dựng hình và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm áo trang phục nam theo qui trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9.1.22. Thực tập May trang phục 3                                                   
2 TC

Ứng dụng  những kiến thức đã tích lũy được trong những học phần trước, Sinh viên được thực hành thiết kế dựng hình theo thông số và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm áo vest, jacket theo qui trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9.1.23. Thực tập Tin học ứng dụng ngành may                        
2 TC

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD, CAM. và thuật toán điều khiển trong phần mềm ứng dụng, hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình thiết kế sản phẩm (CAD), hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình sản xuất sản phẩm (CAM), hiệu quả kinh tế, khi ứng dụng CAD/CAM vào sản xuất trong ngành may.

Khả năng ứng dụng tin học trong thiết kế mẫu và phục vụ vào sản xuất. Từ phần mềm của hệ thống, lập tác nghiệp sơ đồ và giác sơ đồ, Thiết kế mẫu kỹ thuật trên máy vi tính, nhảy mẫu cho sản xuất và xử lý các tình huống phát sinh, thực hiện số hóa mẫu và chỉnh sửa mẫu.

9.1.24. Đồ án Thiết kế trang phục                                                          
1 TC

Sinh viên sẽ tự thiết kế một bộ sưu tập theo yêu cầu, soạn thảo một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, cắt và may hoàn chỉnh một sản  phẩm trang phục trong may công nghiệp để đem đi chào hàng.

9.1.25. Đồ án Công nghệ may trang phục                                    
1 TC

Sinh viên sẽ thực hiện  một tiểu luận nhằm nghiên cứu  một vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất thực tế, tổng hợp kiến thức về  chuẩn bị sản xuất, triển khai sản xuất một đơn hàng cụ thể trong may công nghiệp.

9.1.26. Thiết kế thời trang trên máy tính                                
2 TC

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế Design và Quá trình Design Fashion, định hướng Thời trang, Fashion Design và Nguyên vật liệu- hiểu biết nguyên vật liệu, Đào tạo phù hợp BT Confirm, cách thức tạo Map Vật liệu, Fashion Design và Màu sắc - Hiểu và sử dụng màu sắc. Phương pháp tạo Map hình ảnh màu ,Cấu trúc màu sắc và cách tạo Map Vật liệu dựa theo Concept Thương hiệu.

9.1.27. Phát triển mẫu trên manơcanh                                          
2 TC

Môn học hướng dẫn cho sinh viên phương pháp chuyển đổi ly, chiết, tạo những mẫu mới trên manơcanh từ những mẫu cơ bản, để thực hiện những rập mẫu quần áo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của một mã hàng trong may công nghiệp một cách khoa học và chính xác từ hình vẽ phác họa. Sử dụng bộ rập áo và váy này để biến kiểu cho phù hợp với mẫu vẽ yêu cầu.

9.1.28. Quản lý sản xuất trên máy tính                                        
2 TC

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một công cụ hoạch định và phân tích cho ngành may công nghiệp nhằm thiết lập thời gian chuẩn và hợp lý hóa phương pháp làm việc để có chi phí thấp nhất và năng suất lao động cao nhất bằng phương pháp kỹ thuật công nghệ như phân tích thời gian chuẩn, tạo ra và theo dõi chặt chẽ phương pháp làm việc, tiêu chuẩn và đồng bộ hóa thao tác công nhân, phương pháp ước lượng khoa học, đánh giá và cải tiến môi trường làm việc, chia sẻ dữ liệu giữa các nhà máy, xác lập tiêu chuẩn đánh giá…

9.1.29. Quá trình hoàn tất vải                                     
2 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế công nghệ xử lý hoàn tất vải để tăng giá trị sử dụng của sản phẩm. Nội dung bao gồm các kiến thức về công nghệ xử lý giặt, tẩy trắng vải, nhuộm, in hoa và xử lý hoàn tất đặc biệt để vải có những tính chất mới.

9.1.30. Anh văn chuyên ngành công nghệ may                                       
2 TC

Cung cấp những kiến thức văn bản về từ vựng tiếng Anh dùng trong ngành công nghệ may đồng thời củng cố ngữ pháp tiếng Anh làm nền tảng để sinh viên có thể đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành công nghệ may bằng tiếng Anh.

9.1.31. Quảng cáo xúc tiến thương mại                               
2 TC

Sau khi học xong phần này sinh viên có thể sản xuất và kinh doanh những gì cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, doanh nghiệp không chỉ phải nhận dạng trước các nhu cầu đó, mà còn phải thông báo cho thị trường biết là doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu đó và bằng cách nào? Doanh nghiệp sẽ phải xác định sản phẩm thích ứng với các mong muốn đó của người tiêu dùng, ấn định giá sản phẩm, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng bằng cách nhận dạng các địa điểm thích hợp nhất để phục vụ. Sau cùng doanh nghiệp sẽ phải giới thiệu sản phẩm một cách đúng đắn, nhằm bảo đảm người tiêu dùng được thông báo về sự hiện diện của sản phẩm đó với các đặc điểm của nó và nơi tìm ra sản phẩm. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải tạo cho mình các hoạt động liên quan đến 4 chữ P: Sản phẩm (Product), Giá cả (Price), Phân phối (Place), Chiêu thị (Promotion).

9.1.32. Kỹ năng học và thuyết trình                                                     
2 TC

Cung cấp các kiến thức kỹ năng mềm như kỹ năng tự học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng quản lý thời gian.

9.1.33. Thực tập tốt nghiệp                                          
4 TC

Sinh viên sẽ có 6 tuần  làm việc  tại công ty  may vào học kỳ cuối cùng để quan  sát, học hỏi  và báo cáo  thực tập cho tổng thể quá trình triển khai sản xuất một mã hàng cụ thể.

9.2 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
Số TC: 5
Khóa luận là luận văn tốt nghiệp – một công trình nghiên cứu của sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi trước khi ra trường được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một hoặc nhiều giảng viên. 
Số sinh viên không làm luận văn phải học bổ sung 5 TC các học phần sau:
1. Thiết kế  quần áo bảo hộ lao động
Số TC: 2

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế quần áo bảo hộ lao động dựa trên đặc điểm hình dáng và số đo cơ thể người.
2. Đồ án chuyên ngành may
Số TC: 3

Đồ án giúp sinh viên  tổng hợp kiến thức về chuyên ngành công nghệ may trong sản xuất công nghiệp. Đây là đồ án cần thiết cho sinh viên  hoàn chỉnh kiến thức khóa học.
10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

1.
Đối với các đơn vị đào tạo 

· Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

· Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

· Chuẩn bị kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

· Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

· Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

2.
Đối với giảng viên

· Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

· Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

· Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

3.
Kiểm tra, đánh giá

· Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

· Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.

· Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

4.
Đối với sinh viên

· Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

· Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

· Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

· Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

· Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

1. Tên học phần  
: NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY  
2. Mã học phần
: MAYTT101
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không có
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:
· Sinh viên có khái niệm về nguyên liệu dệt, nguồn gốc, phân loại và tính chất của nguyên liệu dệt.

· Sinh viên có khái niệm về xơ, sợi dệt, nguồn gốc, cấu trúc, tính chất của xơ, sợi dệt tự nhiên, nhân tạo, hóa học.
· Sinh viên trình bày được các tính chất về cấu trúc, cơ học, vật lý của nguyên liệu dệt.
· Sinh viên trình bày được cấu trúc của các loại vải.
· Sinh viên trình bày được phương pháp nhận biết các mặt hàng vải sợi.
· Sinh viên có khái niệm về phụ liệu may, trình bày được đặc điểm của các loại phụ liệu may.
Kỹ năng

· Sinh viên có khả năng phân biệt và phân loại được xơ, sợi dệt tự nhiên, nhân tạo, hóa học thông qua các tính chất của chúng.
· Sinh viên có khả năng xác định được các tính chất về cấu trúc, cơ học, vật lý của nguyên liệu dệt.
· Sinh viên có khả năng nhận biết được các loại vải, phân tích được kiểu dệt của vải.
· Sinh viên có khả năng phân biệt được các phụ liệu, lựa chọn phụ liệu phù hợp với nguyên liệu chính.
Thái độ

· Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

· Cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên liệu dệt, cấu trúc và tính chất của xơ sợi dệt thiên nhiên và hóa học, nền tảng vật chất của các loại vải, phụ liệu may, cấu trúc tính chất của hai loại vải thông dụng nhất cho ngành may: Vải dệt thoi, vải dệt kim.

· Nội dung môn học đề cập đến các loại nguyên liệu dệt, đặc tính của chúng trong đánh giá và phạm vi ứng dụng, đảm bảo tính tinh tế trong lựa chọn nguyên liệu, thiết kế sản phẩm may, những kiểu dệt cơ bản của hai loại vải, đặc điểm tính chất, cấu trúc cơ học, vật lý, hóa học có ích cho việc lựa chọn, đánh giá và sử dụng vật liệu vải cho may 

· Sinh viên còn được trang bị kiến thức khái quát về công nghệ sản xuất sợi hóa học, sợi thiên nhiên, các loại vải, những kiến thức thực tế về những phụ liệu may thông dụng nhất và phạm vi sử dụng chúng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:

[1] . Võ Phước Tấn, Vật liệu dệt may, NXB Lao động – Xã hội, 2006


- Sách, tài liệu tham khảo:

               [1].   Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004

[2] Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
[3]  Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
[4] Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi tự luận,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Phân loại, tính chất nguyên liệu dệt
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Xơ, sợi dệt có nguồn gốc tự nhiên
	4
	4
	
	8
	

	3
	Chương 3: Xơ, sợi dệt có nguồn gốc nhân tạo
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4: Cấu trúc và các tính chất đặc trưng của vải
	7
	7
	
	14
	

	5
	Chương 5: Lựa chọn vải cho trang phục, phương pháp nhận biết và bảo quản hàng may mặc
	4
	4
	
	8
	

	6
	Chương 6: Phụ liệu may
	7
	7
	
	14
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1:  Phân loại, tính chất nguyên liệu dệt
1.1. Khái niệm: 

1.1.1.  Định nghĩa
1.1.2. Một số thuật ngữ

1.2. Phân loại:

1.2.1. Theo nguồn gốc hình thành
1.2.2. Theo khả năng chịu nhiệt
1.2.3. Theo khả năng hút nước
1.3. Tính chất đặc trưng của xơ sợi dệt

1.3.1. Tính chất về cấu trúc
1.3.2. Tính chất cơ học

Chương 2:  Xơ, sợi dệt có nguồn gốc tự nhiên
2.1. Xơ sợi dệt có nguồn gốc thực vật

2.1.1. Xơ bông
2.1.2. Xơ lanh

2.2. Xơ sợi dệt có nguồn gốc động vật

2.2.1. Xơ len

2.2.2. Xơ tơ tằm

Chương 3:  Xơ, sợi dệt có nguồn gốc nhân tạo
3.1. Xơ sợi dệt hóa học 

3.1.1. Xơ viscose 
3.1.2. Xơ acetate
3.2. Xơ sợi dệt tổng hợp:

3.2.1. Xơ polyamide ( Nylon )
3.2.2. Xơ polyester ( PE)

Chương 4:  Cấu trúc và các tính chất đặc trưng của vải
4.1. Vải dệt thoi:

4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Các kiểu dệt cơ bản

4.2. Vải dệt kim:

4.2.1. Khái niệm
4.2.2. Các kiểu dệt cơ bản
4.2.3. Tính chất
4.2.4. Nguyên tắc cắt, may
4.3. Vải không dệt

4.4. Các tính chất đặc trưng của vải

4.4.1. Kích thước và khối lượng
4.4.2. Mật độ sợi, độ dày
4.4.3. Màu sắc của vải
4.4.4. Độ bền cơ lý
4.4.5. Ngoại quan của vải
4.4.6. Tính hấp thu
4.4.7. Phản ứng với nhiệt độ
4.4.8. Độ nhiễm điện

Chương 5:  Lựa chọn vải cho trang phục, phương pháp nhận biết và bảo quản hàng may mặc
5.1. Lựa chọn vải

5.1.1. Lựa chon theo vóc dáng cơ thể
5.1.2. Lựa chọn theo loại trang phục
5.2. Bảo quản
5.2.1. Trong gia đình

5.2.2. Trong công nghiệp

5.3. Phương pháp nhận biết các mặt hàng vải sợi

5.3.1. Phương pháp trực quan 
5.3.2. Phương pháp nhiệt học

Chương 6:  Phụ liệu may
6.1. Phụ liệu liên kết
6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Chỉ may

6.2. Phụ liệu tạo dáng

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Keo
6.2.3. Dựng
6.3. Phụ liệu cài:  

6.3.1 Khái niệm
6.3.2 Nút
6.3.3 Dây kéo

6.4. Các phụ liệu khác

6.4.1. Thun
6.4.2. Vật liệu da

6.4.3. Phụ liệu trang trí

6.4.4. Phụ liệu đóng gói

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI  TRƯỜNG  
     
2. Mã học phần
: MAYTT102  
3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

-  Sinh viên có kiến thức về bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn.

-  Phương pháp phòng và chống một số loại bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động thường xảy ra.

- Trang bị kiến thức về an toàn đối với một số máy móc thuộc lĩnh vực may mặc, phòng và chống cháy trong công ty dệt may.
Kỹ năng:

Thực hiện phương pháp sơ cứu người bị tai nạn, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc một cách an toàn.
Thái độ:

Sinh viên học tập nghiêm túc, tham khảo thêm tài liệu về an toàn lao động, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn ở công ty.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Cung cấp những hiểu biết cơ bản về bảo hộ lao động, về kỹ thuật an toàn, về vệ sinh lao động, về phòng cháy và chữa cháy. Sinh viên còn được giới thiệu về môi trường lao động và quản lý môi trường lao động trong ngành may. Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO14000 và SSA800 trong xí nghiệp, nhà máy may.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp, Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
· Tài liệu tham khảo

[1]. Vụ trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề, An toàn điện. 2001
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 

	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động 
	8
	8
	
	16
	

	3
	Chương 3: Kỹ thuật an toàn 
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4: Kỹ thuật an toàn điện 
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn cơ khí 
	4
	4
	
	8
	

	6
	Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp 
	4
	4
	
	8
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1:  Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

1.1 Các khái niệm về bảo hộ lao động

1.1.1 Lao động và lao động khoa học

1.1.2 Điều kiện lao động
1.1.3 Các yếu tố nguy hiểm và có hại
1.1.4 Tai nạn lao động
1.2 Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

1.2.1 Mục đích của công tác BHLĐ
1.2.2 Ý nghĩa của công tác BHLĐ
1.3 Tính chất và nội dung công tác bảo hộ lao động

1.3.1 Tính chất

1.3.2 Nội dung
1.4 Luật pháp bảo hộ lao động

1.4.1 Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về bảo hộ lao động
1.4.2 Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động
1.4.3 Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ
1.5 Bộ máy tổ chức quản lý công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp

1.5.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý (TCQL) công tác BHLĐ trong doanh nghiệp

1.5.2 Hội đồng BHLĐ trong doanh nghiệp

1.5.3 Trách nhiệm quản lý công tác BHLĐ trong khối trực tiếp sản xuất

1.5.4 Khối chuyên trách BHLĐ

1.5.5 Khối các phòng, ban chức năng

1.6 Nội dung công tác bảo hộ lao động

1.6.1 Kế hoạch BHLĐ

1.6.2 Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

1.6.3 Quản lý VSLĐ, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

1.6.4 Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động
1.6.5 Thực hiện một số chế độ cụ thể về BHLĐ đối với người lao động
1.6.6 Công tác tự kiểm tra BHLĐ trong doanh nghiệp
1.6.7 Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ trong lao động
Chương 2:  Kỹ thuật vệ sinh lao động
2.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ của vệ sinh lao động

2.1.1  Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất

2.1.2  Tác hại liên quan đến tổ chức lao động

2.1.3  Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh an toàn
2.2 Bệnh nghề nghiệp

2.3 Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp

2.3.1 Biện pháp kỹ thuật công nghệ
2.3.2 Biện pháp kỹ thuật vệ sinh

2.3.3 Biện pháp phòng hộ cá nhân

2.3.4 Biện pháp tổ chức lao động khoa học

2.3.5 Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe
2.4 Những biến đổi sinh lý của cơ thể người lao động

2.5 Tăng năng suất lao động và chống mệt mỏi

2.6 Vi khí hậu trong sản xuất

2.6.1 Khái niệm

2.6.2 Các yếu tố vi khí hậu

2.6.3 Ảnh hưởng của vi khí hậu đối với cơ thể người

2.6.4 Phòng chống vi khí hậu xấu
2.7 Tiếng ồn và rung động trong sản xuất

2.7.1 Khái niệm

2.7.2 Tác hại của tiếng ồn và rung động đến cơ thể người

2.7.3 Biện pháp phòng chống tiếng ồn và rung động

2.8 Bụi trong sản xuất

2.8.1 Khái niệm

2.8.2 Phân loại

2.8.3 Tác hại của bụi

2.8.4 Biện pháp phòng chống

2.9 Chiếu sang trong sản xuất

2.9.1 Khái niệm
2.9.2 Tác hại của chiếu sáng không hợp lý
2.9.3 Chiếu sáng nơi sản xuất
2.10 Thông gió trong công nghiệp

2.10.1 Mục đích của thông gió

2.10.2 Các biện pháp thông gió

2.10.3 Làm sạch khí thải công nghiệp

2.11 Phòng chống phóng xạ

2.11.1 Các chất phóng xạ và tia phóng xạ

2.11.2 Tác hại của tia phóng xạ

2.11.3 Phương pháp đề phòng tia phóng xạ

2.12 Phòng chống điện từ trường

2.12.1 Tác hại của điện từ trường

2.12.2 Biện pháp phòng chống 
Chương 3:  Kỹ thuật an toàn
3.1 Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương
3.1.1 Những yếu tố nguy hiểm trong sản xuất

3.1.2 Phân loại các nguyên nhân gây chấn thương
3.2 Các biện pháp và phương tiện cơ bản

3.2.1 Biện pháp ngăn ngừa tai nạn dự phòng tính đến yếu tố con người
3.2.2 Thiết bị che chắn an toàn
3.2.3 Mục đích
3.2.4 Yêu cầu
3.2.5 Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa
3.2.6 Tín hiệu, báo hiệu
3.2.7 Khoảng cách an toàn
3.2.8 Cơ giới hóa, tự động hóa, điều khiển từ xa

3.2.9 Phương tiện bảo vệ cá nhân
3.3 Một số hóa chất độc gây bệnh nghề nghiệp

3.3.1 Chì và hợp chất của chì  

3.3.2 Thủy ngân và hợp chất của thủy ngân 

3.3.3 Cacbon oxit
3.3.4 Benzen
3.3.5 Thuốc trừ sâu trong bảo vệ cây trồng, diệt nấm mốc, ruồi muỗi
3.4 Quá trình xâm nhập, đào thải chất độc qua cơ thể

3.4.1 Sự xâm nhập của hóa chất vào cơ thể người

3.4.2 Đường đào thải của hóa chất

3.5 Tác hại của hóa chất

3.5.1 Tác hại của hóa chất đối với cơ thể người

3.5.2 Kích thích
3.5.3 Dị ứng
3.5.4 Gây ngạt
3.5.5 Gây tê, mê
3.5.6 Gây tác hại tới hệ thống các cơ quan của cơ thể
3.5.7 Cháy nổ hóa chất
3.6 Biện pháp cơ bản trong phòng chống tác hại của hóa chất

3.6.1 Nguyên tắc và biện pháp cơ bản trong phòng ngừa tác hại của hóa chất
3.6.2 Các biện pháp khẩn cấp
3.6.3 An toàn trong tổ chức, quản lý hóa chất tại doanh nghiệp

Chương 4:  Kỹ thuật an toàn điện
4.1 Các tai nạn do điện gây ra
4.1.1 Điện giật và đốt cháy do điện

4.1.2 Hỏa hoạn, cháy nổ do điện
4.2 Những tình huống dẫn đến điện giật

4.3 Tác dụng của dòng điện đi qua cơ thể người

4.3.1 Tác dụng nhiệt

4.3.2 Tác dụng điện phân

4.3.3 Tác dụng sinh học

4.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm cho con người

4.4.1 Trị số và loại dòng điện qua người
4.4.2 Tổng trở người

4.4.3 Điện áp chạm

4.4.4 Thời gian dòng điện qua người

4.4.5 Tần số dòng điện qua người

4.4.6 Đường đi của dòng điện qua người

4.4.7 Trạng thái sức khỏe và môi trường xung quanh

4.5 Hiện tượng dòng điện đi trong đất

4.5.1 Dòng .điện đi trong đất

4.5.2 Điện áp bước

4.5.3 Điện áp tiếp xúc

4.6 Phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản

4.6.1 Chạm vào cả 2 cực của mạng điện

4.6.2 Chạm vào 1 cực của mạng điện cách điện đối với đất

4.6.3 Chạm vào 1 cực của mạng điện có nối đất

4.7 Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha

4.7.1 Chạm vào 2 pha khác nhau
4.7.2 Chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha có trung tính cách điện đối với đất  

4.7.3 Chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha có trung tính nối đất trực tiếp

4.8 Xử lý và cấp cứu người bị tai nạn điện

4.8.1 Tách nạn nhân ra khỏi mạng điện

4.8.2 Sơ cứu tại chỗ

4.9 Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện
4.10 Các biện pháp về tổ chức

4.10.1 Yêu cầu đối với nhân viên phục vụ điện
4.10.2 Tổ chức làm việc
4.10.3 Kiểm tra trong thời gian làm việc
4.11 Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện

4.11.1 Nối đất bảo vệ

4.11.2 Bảo vệ nối dây trung tính

4.11.3 Bảo vệ an toàn bằng thiết bị tự động chống dòng điện rò

4.12 Đề phòng tĩnh điện

4.12.1 Nguyên nhân phát sinh

4.12.2 Tác hại

4.12.3 Biện pháp phòng chống

4.13 Bảo vệ chống sét
4.13.1 Hiện tượng sét

4.13.2 Tác hại của dòng điện sét

4.13.3 Bảo vệ chống sét

Chương 5:  Kỹ thuật an toàn cơ khí
5.1 Vùng nguy hiểm
5.2 Nguyên nhân gây tai nạn khi sử dụng máy  

5.2.1 Do thiết kế
5.2.2 Do chế tạo, lắp ráp
5.2.3 Do sử dụng và bảo quản
5.3 Những biện pháp an toàn chủ yếu
5.3.1 Yêu cầu chung
5.3.2 Cơ cấu che chắn, bảo vệ
5.3.3 Cơ cấu phòng ngừa
5.3.4 Cơ cấu điều khiển, phanh hãm

5.3.5 Khóa lien động

5.3.6 Tín hiệu an toàn

5.3.7 Thử máy trước khi sử dụng

5.3.8 Cơ khí hóa, tự động hóa và điều khiển từ xa
5.4 An toàn trên một số máy thường gặp
5.4.1 Máy tiện 
5.4.2 Máy cắt
5.4.3 Thiết bị chịu áp lực
5.4.4 Thiết bị nâng hạ
Chương 6:  Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp
6.1  Định nghĩa quá trình cháy

6.2  Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy

6.3  Những nguyên nhân gây cháy nổ trực tiếp

6.4  Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp

6.4.1 Biện pháp kỹ thuật công nghệ

6.4.2 Biện pháp tổ chức
6.5  Các phương pháp chữa cháy

6.5.1 Biện pháp cơ bản trong chữa cháy

6.5.2 Phương pháp chữa cháy

6.5.3 Quy trình cứu chữa một vụ cháy cơ sở

6.5.4 Những điều cần lưu ý khi chữa cháy các đám cháy mới phát sinh
6.6 Các phương tiện chữa cháy

6.6.1 Các chất chữa cháy

6.6.2 Xe chữa cháy chuyên dụng

6.6.3 Các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

6.6.4 Các phương tiện chữa cháy tại chỗ

6.7 Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may.
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT
2. Mã học phần
: MAYTT103
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Thực tập may trang phục 1
7. Mục tiêu của học phần  

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức:

· Sinh viên có kiến thức cơ bản về hình học không gian để vận dụng vào vẽ kỹ thuật, thiết kế chi tiết sản phẩm, thiết kế logo – sản phẩm, sáng tạo những mẫu trang phục phủ lên phom người mẫu.

· Hướng dẫn sinh viên các phép chiếu đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng, các phép biến đổi hình chiếu, cách biểu diễn đa diện, đường cong, mặt cong và giao của chúng.

· Trang bị kiến thức chuyên ngành may, giúp sinh viên ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.
Kỹ năng:

· Sinh viên thực hiện vẽ một số chi tiết máy, xây dựng bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp có ký hiệu đường may, phương pháp trình bày một bản vẽ kỹ thuật, thể hiện hình vẽ mô tả phẳng của sản phẩm, trình bày được các yêu cầu về đường may của sản phẩm.
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về vẽ kỹ thuật, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Cung cấp các kiến thức cơ bản về hình học không gian để vận dụng vào vẽ kỹ thuật rất cần thiết cho kỹ thuật viên. Học phần giới thiệu các phép chiếu đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng, các phép biến đổi hình chiếu, cách biểu diễn đa diện, đường cong, mặt cong và giao của chúng. Học phần còn đề cập đến cơ sở của phương pháp vẽ một số chi tiết máy, xây dựng bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp có ký hiệu đường may, phương pháp trình bày một bản vẽ kỹ thuật, thể hiện hình vẽ mô tả phẳng của sản phẩm, trình bày được các yêu cầu về đường may của sản phẩm. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% .

· Bài tập: trên lớp và ở nhà.

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[2]. Giáo trình Vẽ kỹ thuật may. Khoa Công nghệ may – Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Bài giảng Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 

[3]. Bài giảng Thiết kế trang phục 2, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 

[4]. PGS. Trần Hữu Quế (chủ biên) và Nguyễn Kim Thành, Giáo trình môn học vẽ kĩ thuật (giáo trình dùng cho các trường cao đẳng sư phạm), Nhà xuất bản Giáo dục, 1999. 

[5]. PGS. Trần Hữu Quế, Giáo trình môn học vẽ kĩ thuật (giáo trình dùng cho các trường đáo tạo nghề và trung học kĩ thuật), Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.
[6]. Ths. Nguyễn Phi Phụng, Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh.
[7]. Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may, Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Nhà xuất Lao động Xã hội.
[8]. Đào tạo kỹ thuật công nghệ may trường Quốc Thảo, Tài liệu kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may, HCM, 2008.
[9]. Giảng viên Huỳnh Văn Dương, Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may, Trường CĐ Công Thương Tp.Hồ Chí Minh.
[10]. Website: http://giadinhdonbosco.org
[11]. Website: http://vi.wikipedia.org
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:


10%

· Làm bài tập:

20%

· Thi giữa kỳ:

20%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 120 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về môn học vẽ kỹ thuật may 
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ 
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Phương pháp đọc và vẽ hình mặt cắt đường may 
	5
	5
	
	10
	

	4
	Chương 4: Hình họa – dựng hình  
	5
	5
	
	10
	

	5
	Chương 5: Biểu diễn vật thể
	4
	4
	
	8
	

	6
	Chương 6: Bản vẽ mô tả phẳng 
	5
	5
	
	10
	

	7
	Chương 7: Bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may
	7
	7
	
	14
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Tổng quan về môn học vẽ kỹ thuật may 

1.1 Khái niệm chung về môn học hình họa vẽ kỹ thuật

1.2 Nhiệm vụ của môn học hình họa vẽ kỹ thuật

1.3 Tính chất của môn học hình họa vẽ kỹ thuật

1.4 Dụng cụ - vật liệu dùng trong môn học hình họa vẽ kỹ thuật

Chương 2:  Các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ 
2.1 Tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật

2.2 Khung bản vẽ và khung tên

2.3 Tỉ lệ

2.4 Đường nét

Chương 3:  Phương pháp đọc và vẽ hình mặt cắt đường may

3.1 Phương pháp vẽ các ký hiệu đường may

3.2 Phương pháp vẽ hình mặt cắt đường may
Chương 4:  Hình họa – dựng hình 
4.1 Chia đều một đoạn thẳng

4.2 Dựng hình đa giác nội tiếp đường tròn
4.3 Vẽ nối tiếp cung tròn và đường thẳng

4.4 Vẽ đường cung nối tiếp 1 cung tròn và 1 đường thẳng cho trước

4.5 Vẽ cung tròn nối tiếp với hai cung tròn khác
Chương 5:  Biểu diễn vật thể 
5.1 Hình chiếu

5.2 Hình chiếu trục đo

Chương 6:  Bản vẽ mô tả phẳng  
6.1 Tổng quan về bản vẽ mô tả phẳng
6.2 Kỹ thuật dựng bản vẽ mô tả phẳng
6.3 Mô tả phẳng của một số sản phẩm may
Chương 7:  Bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may 

7.1 Tổng quan về bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may 
7.2 Thực hiện bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1     
2. Mã học phần
: MAYTT201
3. Số tín chỉ        
: 3 (3, 0, 6)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 1 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 45 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức:

· Sinh viên có kiến thức về phương pháp thiết kế trang phục nữ.

· Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm.

· Trang bị kiến thức chuyên ngành may, giúp sinh viên ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.
Kỹ năng:

· Sinh viên thực hiện phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về thiết kế trang phục nữ, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giới thiệu phương pháp thiết kế các bộ phận trang phục nữ  theo cỡ số, lượng cử động cho phù hợp với các loại sản phẩm may mặc. Học phần còn giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức đã học và thực hành tốt phương pháp thiết kế một số kiểu mẫu quần áo cơ bản, để từ đó có thể thiết kế mẫu  rập mới hợp lý và khoa học. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% .

· Bài tập: trên lớp và ở nhà.

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

Giáo trình Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ may – Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo

[1]. Ths. Nguyễn Phi Phụng, Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh. 

[2]. Bài học cắt may, Nhà xuất bản Trẻ, 2001. 

[3]. Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, Tổng cục dạy nghề 2001. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:


10%

· Làm bài tập:

20%

· Thi giữa kỳ:

20%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 120 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Phương pháp đo áo quần nữ
	1
	1
	
	2
	

	2
	Chương 2: Thiết kế  áo  nữ căn bản
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Thiết kế  áo  nữ có pince ngực
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4: Thiết kế  các dạng decoupe áo nữ 
	1
	1
	
	2
	

	5
	Chương 5: Thiết kế  các kiểu cổ áo không bâu và đô áo
	3
	3
	
	6
	

	6
	Chương 6: Thiết kế  các kiểu bâu áo  
	3
	3
	
	6
	

	7
	Chương 7: Thiết kế  các kiểu tay áo 
	3
	3
	
	6
	

	8
	Chương 8: Thiết kế  áo Blouse
	3
	3
	
	6
	

	9
	Chương 9: Block áo 
	3
	3
	
	6
	

	10
	Chương 10: Thiết kế  váy căn bản 
	3
	3
	
	6
	

	11
	Chương 11: Thiết kế  các dạng váy 
	3
	3
	
	6
	

	12
	Chương 12: Thiết kế áo đầm bé gái thân liền – thân rời
	2
	2
	
	4
	

	13
	Chương 13: Thiết kế áo đầm căn bản
	4
	4
	
	8
	

	14
	Chương 14: Thiết kế áo đầm tám mảnh
	2
	2
	
	4
	

	15
	Chương 15: Thiết kế quần tây nữ căn bản
	4
	4
	
	8
	

	16
	Chương 16: Thiết kế các dạng túi quần âu nữ
	2
	2
	
	4
	

	17
	Chương 17: Thiết kế quần jean nữ
	2
	2
	
	4
	

	18
	Chương 18: Thiết kế quần tây nữ xếp plis
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	45
	45
	
	90
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1:  Phương pháp đo áo quần nữ

1.1 Phương pháp đo
1.1.1 Phương pháp đo áo ngắn  

1.1.2 Phương pháp đo áo đầm

1.1.3 Phương pháp đo quần 

1.2 Ni mẫu
1.2.1 Áo nữ 

1.2.2 Áo đầm bé gái

1.2.3 Quần nữ

1.3 Phương pháp tính vải 
1.3.1 Áo nữ

1.3.2 Quần nữ

Chương 2:  Thiết kế  áo  nữ căn bản
2.1  Đặc điểm hình dáng

2.2 Cách vẽ

2.2.1 Thân trước
2.2.2 Thân sau

2.2.3 Tay áo

2.3 Qui cách chừa đường may

Chương 3:  Thiết kế  áo  nữ có pince ngực
3.1 Đặc điểm hình dáng.

3.2 Cách vẽ.
3.3 Qui cách chừa đường may.

Chương 4:  Thiết kế  các dạng decoupe áo nữ 
4.1 Đặc điểm hình dáng

4.2 Cách vẽ.
4.2.1 Decoupe vai

4.2.2 Decoupe nách

4.3 Qui cách chừa đường may.

Chương 5:  Thiết kế  các kiểu cổ áo không bâu và đô áo
5.1 Đặc điểm hình dáng   

5.2 Cổ tròn – đô cong

5.2.1 Cổ tròn

   
5.2.2 Đô cong

5.3 Cổ chìa khóa

5.4 Cổ thuyền

5.5 Cổ tim – đô nhọn

5.5.1 Cổ tim 

5.5.2 Đô nhọn

5.6 Cổ vuông – đô chữ U

5.6.1 Cổ vuông

5.6.2 Đô chữ U

5.7 Cổ lục giác – đô chữ R
5.8 Qui cách chừa đường may

Chương 6:  Thiết kế  các kiểu bâu áo  
6.1 Đặc điểm hình dáng.

6.2 Bâu lá sen.

6.2.1 Vòng cổ trên áo bâu lá sen đứng
6.2.2 Bâu lá sen đứng.
6.2.3 Vòng cổ trên áo bâu lá sen nằm.
6.2.4 Bâu lá sen nằm.
6.3 Bâu lính thủy.

6.3.1 Vòng cổ trên thân áo.
6.3.2 Bâu lính thủy.
6.4 Bâu cà vạt.


6.4.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo.

6.4.2 Bâu áo.
6.5 Bâu lọ.

6.5.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo.
6.5.2 Bâu áo
6.6 Bâu lãnh tụ.

6.6.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo
6.6.2 Bâu áo
6.7 Bâu tenant.

6.7.1 Vẽ lại vòng cổ thân áo căn bản.
6.7.2 Chân bâu

6.7.3 Lá bâu

6.8 Bâu Dalton

6.8.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo.
6.8.2 Nẹp ve.
6.8.3 Bâu áo.
6.9 Bâu care.

6.9.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo.
6.9.2 Bâu áo.
6.9.3 Nẹp ve.

6.10 Bâu sam.
6.11 Bâu nữ hoàng.
6.12 Qui cách chừa đường may.

Chương 7:  Thiết kế  các kiểu tay áo
7.1 Đặc điểm hình dáng.
7.2 Tay phồng
7.2.1 Điều chỉnh lại vòng nách trên thân.
7.2.2 Tay phồng đứng.
7.2.3 Tay phồng nằm.
7.2.4 Tay phồng tròn.
7.3 Tay cánh hồng

7.3.1 Điều chỉnh lại vòng nách trên thân.
7.3.2 Tay áo.
7.4 Tay cánh tiên

7.4.1 Điều chỉnh lại vòng nách trên thân.
7.4.2 Kiểu 1.

7.4.3 Kiểu 2.

7.5 Tay loa rũ dài

7.6 Tay lỡ

7.7 Qui cách chừa đường may.
Chương 8:  Thiết kế  áo Blouse
8.1 Đặc điểm hình dáng.
8.2 Cách vẽ.
8.2.1 Thân trước.

8.2.2 Thân sau.

8.2.3 Tay áo.

8.2.4 Bâu áo.

8.2.5 Nẹp ve.

8.2.6 Túi áo.

8.2.7 Nẹp miệng túi.

8.2.8 Pass eo.

8.3 Qui cách chừa đường may.
Chương 9: Block áo
9.1 Đặc điểm hình dáng.

9.2 Block áo + váy căn bản.

9.3 Các dạng đường nét trên thân áo
Chương 10: Thiết kế  váy căn bản 
10.1 Đặc điểm hình dáng.
10.2 Cách vẽ.
10.2.1 Thân sau.

10.2.2 Thân trước.

10.2.3 Nẹp lưng liền.
10.3 Qui cách chừa đường may.
Chương 11: Thiết kế  các dạng váy 

11.1 Đặc điểm hình dáng.
11.2 Váy chữ A.

11.3 Váy túm.

11.4 Váy tầng.

11.5 Váy tám mảnh.

11.6 Váy đuôi cá.

11.7 Qui cách chừa đường may.
Chương 12: Thiết kế áo đầm bé gái thân liền – thân rời
12.1 Đặc điểm hình dáng
12.2 Áo đầm bé gái thân liền
12.2.1 Thân trước

12.2.2 Thân sau
12.3 Áo đầm bé gái thân rời
12.3.1 Áo đầm bé gái có đường ráp ngang ngực
12.3.2 
Áo đầm bé gái có đường ráp ngang eo
12.4 Qui cách chừa đường may
Chương 13: Thiết kế áo đầm căn bản
13.1 Đặc điểm hình dáng

13.2 Cách vẽ

13.2.1 Thân trước

13.2.2 Thân sau
13.2.3 Tay áo

13.3 Áo đầm có đường ráp chân ngực
13.4 Áo đầm có đường ráp ngang eo
13.5 Qui cách chừa đường may
Chương 14: Thiết kế áo đầm tám mảnh

14.1 Đặc điểm hình dáng

14.2 Cách vẽ
14.2.1 Thân trước 
14.2.2 Thân sau
14.3 Qui cách chừa đường may
Chương 15: Thiết kế quần âu nữ căn bản

15.1 Đặc điểm hình dáng
15.2 Cách vẽ
15.2.1 Thân trước

15.2.2 Thân sau

15.2.3 Bragette
15.2.4 Lưng
15.3 Qui cách chừa đường may
Chương 16: Thiết kế các dạng túi quần âu nữ 

16.1 Đặc điểm hình dáng
16.2 Túi thẳng

16.3 Túi xéo

16.4 Túi hàm ếch

16.5 Túi sau

16.6 Qui cách chừa đường may
Chương 17: Thiết kế quần jean nữ 

17.1 Đặc điểm hình dáng
17.2 Cách vẽ
17.2.1 Decoup thân sau
17.2.2 Túi hàm ếch
17.2.3 Túi sau
17.3 Qui cách chừa đường may
Chương 18: Thiết kế quần âu nữ xếp plis 

18.1 Đặc điểm hình dáng
18.2 Cách vẽ
18.2.1 Thân trước

18.2.2 Thân sau

18.2.3 Lưng

18.2.4 Bragette

18.2.5 Túi xéo
18.3 Qui cách chừa đường may
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 2    
2. Mã học phần
: MAYTT202
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Thiết kế trang phục 1
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

· Sinh viên có kiến thức về phương pháp thiết kế trang phục nam.

· Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm.

· Trang bị kiến thức chuyên ngành may, giúp sinh viên ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.

Kỹ năng:

· Sinh viên thực hiện phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về thiết kế trang phục nam, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Cung cấp kiến thức cơ bản về thiết kế Âu phục nam, nội dung đề cập đến phần phương pháp đo, phương pháp tính toán, thiết kế dựng hình, cách lựa chọn màu sắc, chất liệu vải phù hợp với lứa tuổi, giới tính, mùa khí hậu, nhằm thiết kế hoàn chỉnh một sản phẩm âu phục nam. Từ đó sinh viên có thể thiết  kế các sản phẩm phức tạp và ứng dụng với nhiều loại sản phẩm khác như bảo hộ lao động phù hợp với nhiều lứa tuổi kể cả trong gia đình và trong công nghiệp có nền tảng để có thể học tiếp các học phần cao hơn.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Bài giảng Thiết kế trang phục 2, Khoa Công Nghệ May - Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 
· Tài liệu tham khảo

[1]. Ths. Trần Thị Thêu, Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh.

[2]. Hellen Joseph Armstrong-Patternmaking for fashion design-Fifth Edition.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi trắc nghiệm,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Phương pháp đo áo, quần nam 
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2:  Quần đùi lưng thun túi thẳng 
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Quần short- quần short có yếm bé trai luồn thun 
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4:  Quần âu bé trai 
	2
	2
	
	4
	

	5
	Chương 5: Áo chemise bé trai bâu tenant 
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Áo chemise bé trai bâu Dalton 
	2
	2
	
	4
	

	7
	Chương 7: Áo chemise nam căn bản bâu tenant 
	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8: Các kiểu đô áo, túi áo 
	2
	2
	
	4
	

	9
	Chương 9: Áo bảo hộ lao động 
	2
	2
	
	4
	

	10
	Chương 10: Áo Pyjama
	2
	2
	
	4
	

	11
	Chương 11: Quần Pyjama 
	2
	2
	
	4
	

	12
	Chương 12: Quần tây nam căn bản 
	2
	2
	
	4
	

	13
	Chương 13: Các dạng túi quần tây
	2
	2
	
	4
	

	14
	Chương 14: Quần Jean nam 
	2
	2
	
	4
	

	15
	Chương 15: Quần tây nam xếp plis 
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

· Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
	Chương 1: Phương pháp đo áo, quần nam 

	
	1.1
	Phương pháp đo

	
	1.2
	Ni mẫu

	
	1.3
	Phương pháp tính vải

	Chương 2:  Quần đùi lưng thun túi thẳng 

	
	2.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	2.2
	Ni mẫu

	
	2.3
	Thiết kế

2.3.1 Thân trước

2.3.2 Thân sau

2.3.3 Túi thẳng

	
	2.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 3: Quần short- quần short có yếm bé trai luồn thun 

	
	3.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	3.2
	Ni mẫu

	
	3.3
	Thiết kế

3.3.1 Thân trước

3.3.2 Thân sau

3.3.3 Túi đắp

3.3.4 Nẹp miệng túi

3.3.5 Pass lưng

3.3.6 Nẹp lưng

3.3.7 Yếm quần

	
	3.4
	Qui cách chừa đường may

	
	
	

	
	
	

	

	Chương 4:  Quần âu bé trai 

	
	4.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	4.2
	Ni mẫu

	
	4.3
	Thiết kế

4.3.1 Thân trước

4.3.2 Thân sau

4.3.3 Lưng

4.3.4 Baragette

4.3.5 Túi xéo

	
	4.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 5: Áo chemise bé trai bâu tenant 

	
	5.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	5.2
	Ni mẫu

	
	5.3
	Thiết kế

5.3.1 Thân trước

5.3.2 Thân sau

5.3.3 Bâu Tenant

5.3.4 Túi xéo

	
	5.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 6: Áo chemise bé trai bâu Dalton 

	
	6.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	6.2
	Ni mẫu

	
	6.3
	Thiết kế

6.3.1 Thân trước

6.3.2 Thân sau

6.3.3 Tay áo

6.3.4 Bâu Dalton

6.3.5 Nẹp ve

6.3.6 Túi áo

	
	6.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 7: Áo chemise nam căn bản bâu tenant 

	             7.1     Đặc điểm hình dáng

	             7.2    Ni mẫu

	

	

	

	

	
	7.3
	Thiết kế

7.3.1 Thân trước

7.3.2 Thân sau

7.3.3 Đô áo

7.3.4 Tay áo

7.3.5 Trụ tay

7.3.6 Thép tay

7.3.7 Manchette

7.3.8 Túi áo

7.3.9 Bâu áo

	
	7.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 8: Các kiểu đô áo, túi áo 

	
	8.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	8.2
	Đô áo

8.2.1 Đô ngang

8.2.2 Đô nhọn

	
	8.3
	Túi áo

8.3.1 Túi có nẹp

8.3.2 Túi có nắp

	Chương 9: Áo bảo hộ lao động 

	
	9.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	9.2
	Ni mẫu

	
	9.3
	Thiết kế

9.3.1 Thân trước

9.3.2 Thân sau

9.3.3 Tay áo

9.3.4 Nẹp đường xẻ

9.3.5 Bo lai

9.3.6 Pass vai

9.3.7 Trụ tay, Manchette, túi áo

	
	9.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 10: Áo Pyjama

	
	10.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	10.2
	Ni mẫu

	
	
	

	
	10.3 
	Thiết kế

10.3.1 Thân trước

10.3.2 Thân sau

10.3.3 Tay áo

10.3.4 Nẹp lai tay

10.3.5 Túi áo

10.3.6 Bâu Dalton

10.3.7 Ve áo

	
	10.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 11: Quần Pyjama 

	
	11.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	11.2
	Ni mẫu

	
	11.3
	Thiết kế

11.3.1 Thân trước

11.3.2 Thân sau

11.3.3 Nẹp lai

	
	11.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 12: Quần tây nam căn bản 

	
	12.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	12.2
	Ni mẫu

	
	12.3
	Thiết kế

12.3.1 Thân trước

12.3.2 Thân sau

12.3.3 Lưng

12.3.4 Baragett

	
	12.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 13: Các dạng túi quần tây

	
	13.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	13.2
	Thiết kế

	
	
	13.2.1 Túi thẳng

	
	
	13.2.2 Túi xéo

	
	
	13.2.3 Túi hàm ếch

	
	
	13.2.4 Túi sau

	
	
	


	Chương 14: Quần Jean nam 

	
	14.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	14.2
	Ni mẫu

	
	14.3
	Thiết kế

14.3.1 Thân trước

14.3.2 Thân sau

14.3.3 Túi hàm ếch

14.3.4 Túi sau

	
	14.4
	Qui cách chừa đường may

	Chương 15: Quần tây nam xếp plis 

	
	15.1
	Đặc điểm hình dáng

	
	15.2
	Ni mẫu

	
	15.3
	Thiết kế

14.3.1 Thân trước

14.3.2 Thân sau

14.3.3 Lưng 

14.3.4 Baragett

	
	15.4
	Qui cách chừa đường may


14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 3     
2. Mã học phần
: MAYTT203
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức:

7.1/ Sinh viên có kiến thức về phương pháp thiết kế trang phục áo Jacket, áo Vest.

7.2/ Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm.

7.3/ Trang bị kiến thức chuyên ngành may, giúp sinh viên ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.

Kỹ năng:

7.4/ Sinh viên thực hiện phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
Thái độ nghề nghiệp:

7.5/ Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về thiết kế trang phục áo Jacket, áo Vest  nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Cung cấp kiến thức về phương pháp thiết kế dựng hình, các bộ phận của thân chính, thân lót, thân dựng áo Vest, Jacket. Phát huy toàn bộ những kiến thức đã tích lũy được trong những học phần trước.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng Thiết kế trang phục III , Khoa Công Nghệ May - Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

[1] Ths. Trần Thị Thêu, Giáo trình thiết kế trang phục 3, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh.
[2] Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo. Tổng cục dạy nghề.
[3] Matric Pattern Cutting, Winifred Aldrich
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Dự lớp: 

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi tự luận,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Áo Jacket

Bài 1: Áo Jacket nam
	10
	10
	
	20
	

	2
	Bài 2: Áo Jacket nữ tay thường 
	3
	3
	
	6
	

	3
	Bài 3: Áo Jacket nữ tay raglan 
	3
	3
	
	6
	

	4
	Bài 4: Nón áo Jacket
	4
	4
	
	8
	

	5
	Chương 2: Áo Vest nữ 2 lớp
	10
	10
	
	20
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Áo Jacket

Bài 1: Áo Jacket nam
1. Đặc điểm:

1.1 Hình dáng

1.2 Cấu trúc

2. Phương pháp thiết kế 
2.1 Ni mẫu 
2.2 Thiết kế lớp chính:
2.2.1        Thân trước  

2.2.2 Thân sau

2.2.3 Cầu vai

2.2.4 Tay

2.2.5 Lá cổ

2.2.6 Nẹp che

2.2.7 Nắp túi

2.2.8 Cơi túi

2.2.9 Đáp túi

2.2.10 Đầu bo lai

2.2.11 Bo lai

2.2.12 Bo tay

2.2.13 Dây treo

2.2.14 Nẹp ve
2.3 Thiết kế lớp lót

2.3.1 Thân trước 
2.3.2 Thân sau

2.3.3 Tay

2.3.4 Lót túi

2.3.5 Dây cố định chính và lót

3. Quy cách chừa đường may

3.1 Lớp chính

3.2 Lớp lót
Bài 2: Áo Jacket nữ tay thường

1.Đặc điểm:
1.1 Hình dáng

1.2 Cấu trúc

2.Phương pháp thiết kế 
2.1 Ni mẫu 

2.2 Thiết kế 

2.2.1 Thân trước  

2.2.2    Thân sau
3. Quy cách chừa đường may

Bài 3: Áo Jacket nữ tay raglan

1. Đặc điểm:
1.1 Hình dáng

1.2 Cấu trúc

2. Phương pháp thiết kế 
2.1 Ni mẫu 

2.2 Thiết kế 
2.2.1 Thân trước  

2.2.2 Thân sau
3. Quy cách chừa đường may:

Bài 4: Nón áo Jacket

I. Nón 2 mảnh:

1.  Đặc điểm:
1.1 Hình dáng

1.2 Cấu trúc
2. Phương pháp thiết kế 

2.1 Ni mẫu 

2.2 Thiết kế 
3. Quy cách chừa đường may
II. Nón 3 mảnh


1.  Đặc điểm:
1.1 Hình dáng

1.2 Cấu trúc
2. Phương pháp thiết kế 

2.1 Ni mẫu 

2.2 Thiết kế 
2.2.1 Má nón

2.2.2 Đỉnh nón
3.Quy cách chừa đường may
Chương 2: Áo Vest nữ 2 lớp

1.  Đặc điểm:
1.1  Hình dáng

1.2 Cấu trúc
1.2.1  Lớp ngoài

1.2.2  Lớp trong

1.2.3  Lót dựng và các chi tiết khác 

2. Phương pháp đo

3. Cách tính định mức vải

4. Phương pháp thiết kế:

4.1 Ni mẫu

4.2 Thiết kế:

4.2.1 Lớp chính:

4.2.1.1  Thân sau

4.2.1.2 Thân trước:

4.2.1.3 Tay áo:

4.2.1.4 Lá cổ

4.2.1.5 Nẹp ve

4.2.1.6 Các chi tiết khác:

4.2.2 Lớp lót

4.2.2.1 Thân sau 
4.2.2.2 Thân trước

4.2.2.3 Tay 

4.2.2.4 Nắp túi 
4.2.2.5 Lót túi dưới
5. Chia khuy

6. Quy cách chừa đường may

7. Pha keo

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
2. Mã học phần
: MAYTT204
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực hành 
: 0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không có môn tiên quyết
7. Mục tiêu của học phần  

Kiến thức:

- Sinh viên có khái niệm các đường may tay, may máy cơ bản, lắp ráp một số chi tiết chủ yếu của trang phục cơ bản .
- Sinh viên có kiến thức về, qui trình may, phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trang bị kiến thức chuyên ngành may, giúp sinh viên ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.
Kỹ năng:

- Sinh viên có khả năng phân tích các kiểu đường may, các thao tác may cơ  bản, yêu cầu kỹ thuật trang phục. 
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ, kỹ thuật may cơ bản, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.


8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần


Môn học trang bị cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về các đường may tay, các đường may máy cơ bản, các cụm chi tiết, các bộ phận chủ yếu của trang phục cơ bản và gia công lắp ráp hoàn chỉnh quần áo đơn giản theo đúngquy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật trang phục.
9. Nhiệm vụ của sinh viên


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp:
15 tiết


- Bài tập:
5 tiết

- Tiểu luận:
5 tiết

- Báo cáo:
5 tiết

10. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:
Bài giảng công nghệ may trang phục 1, Khoa Công Nghệ May - Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.


- Sách, tài liệu tham khảo:

            1.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật  TP.HCM.

 2.Giáo trình công nghệ may – Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Thu     Huyền, Nguyễn Thị Hạnh - Nhà xuất bản giáo dục – 2005. 

 3. Công nghệ may – Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn  Rê - nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2003. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:



+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:





+ Tiểu luận:





+ Báo cáo:

20%



+ Thuyết trình:




+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , <hình thức thi: thi tự luận , thời gian thi tối thiểu: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung khái quát quá trình sản xuất may
	1
	1
	
	2
	

	2
	Chương 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ nghề may
	1
	1
	
	2
	

	3
	Chương 3: Kỹ thuật may tay cơ bản – kỹ thuật may tay, sang dấu
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4: Kỹ thuật may các đường may máy cơ bản


	2
	2
	
	4
	

	5
	Chương 5: Kỹ  thuật may các dạng đường nối vải cơ bản


	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Kỹ  thuật may các đường viền  cơ bản.

	2
	2
	
	4
	

	7
	Chương 7: Kỹ thuật may ly, chiết quần áo


	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8: Kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo


	2
	2
	
	4
	

	9
	Chương 9: Kỹ thuật may các đường xẻ


	2
	2
	
	4
	

	10
	Chương 10: Kỹ thuật may các dạng cổ không bâu

	2
	2
	
	4
	


	11
	Chương 11: Kỹ thuật may các dạng bâu áo.


	2
	2
	
	4
	

	12
	Chương 12: Kỹ thuật may các dạng tay áo.


	2
	2
	
	4
	

	13
	Chương 13: Kỹ thuật tra thun quần, may cửa quần


	2
	2
	
	4
	

	14
	Chương 14: Kỹ thuật may các dạng túi mổ


	2
	2
	
	4
	

	15
	Chương 15: Kỹ thuật  may các dạng túi quần âu 

Chương 15: kỹ thuật  may các dạng túi quần âu 

Chương 15: kỹ thuật  may các dạng túi quần âu 


	2
	2
	
	4
	

	16
	Chương 16: Kỹ thuật  may các kiểu lưng quần , passant.


	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Giới thiệu chung Khái quát quá trình sản xuất may công nghiệp

1.1 Hình thức may đo

May đo

May sẵn
1.2 Hình thức may theo cỡ số

1.3 Bảng so sánh may đo và bán sẳn

Chương 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ nghề may

2.1 Các dụng cụ nghề may

2.2 Dụng cụ hoàn thiện sản phẩm

Bàn ủi điện 

Bàn ủi hơi

Đệm là

Đế  là chuyên dùng

Kỹ thuật là

Kỹ thuật ép dán

Chương 3: Kỹ thuật may tay cơ bản – kỹ thuật may tay, sang dấu

3.1 Ý nghĩa của may tay

3.2 Những điều kiện cần thiết

3.3 Các đường may tay cơ bản

Đường may tới: 

Đường may lược: 

Đường may đột: 

Đường may luôn: 

Đường may vắt

Đường may vắt thường:
Đường may vắt chữ V:   

3.4 Thùa khuy

Thùa khuy chỉ thường: 
Khuy chỉ đầu tròn có đính bọ: 

Khuy vòng chỉ: 
Đơm nút:     

Đính bọ: 

Khái niệm

Cách thực hiện: 

Sang dấu bằng dùi  
Sang dấu bằng phấn  
Sang dấu bằng chỉ 
Chương 4: Kỹ thuật may các đường may máy cơ bản

4.1 Khái niệm đường may máy cơ bản

4.2 Ý nghĩa các đường may cơ bản

4.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may cơ bản

4.4 Kỹ thuật may đường may máy cơ bản

Đường may can: 

Đường may can rẽ: 
Đường may can rẽ diễu đè hai đường: 
Đường may can kê xẻ: 

Đường may can kê giáp: 
Đường may can kê mí: 

Đường may diễu: 
Đường may lộn: 
Đường may ép:
Chương 5: Kỹ  thuật may các dạng đường nối vải cơ bản

5.1 Nối vải thẳng: 

5.2 Nối vải dọc và canh ngang  

5.3 Nối vải dọc và canh xéo 

5.4 Nối vải ngang và canh xéo  

5.5 Nối vải canh xéo 
5.6 Yêu cầu kỹ thuật

Chương 6: Kỹ  thuật may các đường viền  cơ bản.
6.1 Viền tròn

Sản phẩm ứng dụng: 

Cách thực hiện

Viền tròn đôi: 

Viền tròn chiếc: 

Yêu cầu kỹ thuật

6.2 Viền dẹp

Sản phẩm ứng dụng: 

Cách thực hiện

Viền dẹp lật vào trong: 

Viền dẹp lật ra ngoài: 

Chương 7: Kỹ thuật may ly, chiết quần áo

7.1 Kỹ thuật may ly

7.1.1 Xếp ly cùng chiều:

7.1.2 Xếp ly ống: 

7.2 Kỹ thuật may chiết 
Chương 8: Kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo

8.1 Kỹ thuật may túi đắp không nắp 

8.2 Kỹ  thuật may túi đắp có nắp
8.3 Kỹ thuật may nẹp áo

8.4  Kỹ thuật may lai áo

8.4.1 Lai thường

8.4.2 May lai áo vạt bầu

Chương 9: Kỹ thuật may các đường xẻ

9.1 Đường xẻ không trụ

9.2 Đường xẻ một trụ

9.3 Đường xẻ hai trụ

Chương 10: Kỹ thuật may các dạng cổ không bâu
10.1. Sản phẩm ứng dụng
10.2. Cách thực hiện

10.3.Yêu cầu kỹ thuật

Chương 11: Kỹ thuật may các dạng bâu áo.

11.1 Bâu lá sen

11.2 Bâu sơmi

11.3 Bâu Dalton
    

11.4 Bâu liền

Chương 12: Kỹ thuật may các dạng tay áo.

12.1 Kỹ thuật tra tay áo thường

12.2 Kỹ thuật tra tay phồng 

Chương 13: Kỹ thuật tra thun quần, may cửa quần

13.1 Kỹ thuật tra thun quần

13.2 Kỹ thuật may cửa quần

Chương 14: Kỹ thuật may các dạng túi mổ

14.1 Túi mổ một viền

14.2 Túi mổ 2 viền 
Chương 15: Kỹ thuật  may các dạng túi quần âu 

KIỂM TRA GIỮA KỲ

15.1 Túi hàm ếch

15.2 Túi xéo

15.3 Túi thẳng

15.4 Kỹ thuật may túi cơi lật

Chương 16: Kỹ thuật  may các kiểu lưng quần , passant.

16.1 Kỹ thuật may các kiểu lưng

16.2    Kỹ thuật may passant

14. Phê duyệt:

Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20

TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
1. Tên học phần  
: CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2
2. Mã học phần
: MAYTT205
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:  30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
:  60tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được trang bị kiến thức học phần Công nghệ may trang phục 1 và Thực tập Công nghệ may trang phục 1.
7. Mục tiêu của học phần  

Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.

- Hướng dẫn sinh viên phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.

- Hướng dẫn sinh viên phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Kỹ năng:

- Về cơ bản sinh viên thực hiện được công tác chuẩn bị và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.

Thái độ nghề nghiệp:

- Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về tài liệu công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ sản xuất may công nghiệp, về ảnh hưởng của điều kiện kỹ thuật, thiết bị và vật liệu tới công nghệ gia công sản phẩm, nội dung, bản chất, thông số kỹ thuật các công đoạn quá trình sản xuất, các công đoạn chuẩn bị quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu, thiết kế, công nghệ, cắt may, hoàn tất sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình công nghệ.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập

- Kiểm tra định kỳ

10. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.


- Sách, tài liệu tham khảo:


1. Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.


2. TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.


3. Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:



+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:
20%

+ Thi giữa kỳ:
20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , hình thức thi: tự luận, thời gian thi: 90 phút.

(cộng là 100% = 10 điểm).
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Khái quát chung
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế
	10
	10
	
	20
	

	4
	Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ
	10
	10
	
	20
	

	5
	Chương 5: Công đoạn cắt
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Công đoạn may                     
	1
	1
	
	2
	

	7
	Chương 7: Công đoạn hoàn thành
	1
	1
	
	2
	

	8
	Chương 8: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái quát chung

1.1. Đặc điểm của hàng may công nghiệp

1.2. Cấu trúc quá trình sản xuất:

     1.2.1. Cơ cấu xí nghiệp may

     1.2.2. Mô hình sản xuất hàng may công nghiệp

1.3. Đặc  điểm và cấu trúc sản phẩm may

    1.3.1. Đặc điểm của sản phẩm may công nghiệp

    1.3.2. Phân  loại sản phẩm may công nghiệp

    1.3.4. Cấu trúc sản phẩm may

    1.3.5. Điều kiện sản xuất hàng may công nghiệp
1.4. Yêu cầu của thiết bị trong sản xuất may công nghiệp

Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu

2.1. Tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu

2.2. Nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu

2.3. Phương pháp tiến hành kiểm tra đo đếm nguyên liệu

    2.3.1. Kiểm tra nguyên liệu

    2.3.2. Kiểm tra phụ liệu

2.4. Nghiên cứu độ co cơ lý và tính chất nguyên phụ liệu

    2.4.1. Khái niệm

    2.4.2. Nghiên cứu tính chất

    2.4.3. Nghiên cứu độ co rút

    2.4.5. Các nguyên nhân tạo độ co

Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế

3.1. Sơ đồ quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế

3.2. Đề xuất chọn mẫu

3.3. Nghiên cứu mẫu

   3.3.1. Khái niệm

   3.3.2. Nghiên cứu theo thị hiếu người tiêu dùng

   3.3.3. Nghiên cứu theo đơn đặt hàng

3.4. Thiết kế mẫu mỏng

    3.4.1. Khái niệm

    3.4.2. Cơ sở để thiết kế mẫu

    3.4.3. Nguyên tắc thiết kế mẫu

    3.4.4. Các bước thực hiện thiết kế

3.5. May mẫu

    3.5.1. Khái niệm

    3.5.2. Các bước tiến hành

3.6. Nhảy mẫu

    3.6.1. Khái niệm

    3.6.2. Cơ sở thực hiện nhảy mẫu

    3.6.3. Nguyên tắc nhảy mẫu

    3.6.4. Các bước tiến hành nhảy mẫu

    3.6.5. Bài tập ứng dụng

3.7. Cắt mẫu cứng

    3.7.1. Khái niệm

    3.7.2. Cách tiến hành

3.8. Giác sơ đồ

   3.8.1. Khái niệm.

   3.8.2. Phần trăm hữu ích và vô ích

   3.8.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất giác sơ đồ

   3.8.4. Phương pháp giác sơ đồ

   3.8.5. Nguyên tắc chung khi giác sơ đồ

   3.8.6. Các loại sơ đồ phù hợp với tính chất mặt vải

3.9. Ghép tỉ lệ cỡ vóc:

   3.9.1. Khái niệm

   3.9.2. Mục đích

   3.9.3. Cơ sở chọn tỉ lệ ghép

   3.9.4. Phương pháp ghép

3.10. Lập bảng tác nghiệp giác và cắt

Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ

4.1. Nội dung bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm

4.2. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm

   4.2.1. Hình vẽ mô tả mẫu

   4.2.2. Bảng thông số kích thước thành phẩm

   4.2.3. Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu

   4.2.4. Bảng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu

   4.2.5. Tiêu chuẩn giác sơ đồ

   4.2.6. Tiêu chuẩn cho phân xưởng cắt

   4.2.7. Quy cách may sản phẩm

   4.2.8. Quy trình may sản phẩm

   4.2.9. Tiêu chuẩn cho phân xưởng hoàn tất

   4.2.10. Tiêu chuẩn hướng dẫn kiểm tra mã hàng

4.3. Định mức nguyên phụ liệu

    4.3.1. Mục đích

    4.3.2. Các loại định mức

    4.3.3. Phương pháp tính định mức nguyên liệu

    4.3.4. Phương pháp tính định mức chỉ

        4.3.4.1. Phương pháp tính tiêu hao thực tế

        4.3.4.2. Phương pháp tính theo chiều dài đường may

        4.3.4.3. Phương pháp thống kê

        4.3.4.4. Phương pháp tính định mức chỉ cho mã hàng có nhiều cỡ vóc

    4.3.5. Phương pháp tính định mức dựng

        4.3.5.1. Đối với các chi tiết đơn giản

        4.3.5.2. Đối với các chi tiết phức tạp

    4.3.6. Các phụ liệu khác

Chương 5: Công đoạn cắt

5.1. Vị trí và tầm quan trọng của khâu cắt

5.2. Sơ đồ quy trình công đoạn cắt

5.3. Trải vải

5.4. Sang sơ đồ lên bàn vải

5.5. Cắt

5.6. Đánh số, bóc tập, thay thân, phối kiện

5.7. Kỹ thuật ép dán

Chương 6: Công đoạn may

6.1. Sơ đồ quy trình của phân xưởng may

6.2. Triển khai dây chuyền sản xuất

Chương 7: Công đoạn hoàn thành
7.1. Sơ đồ quy trình phân xưởng hoàn thành

7.2. Vệ sinh công nghiệp và những quy định chung về vệ sinh công nghiệp

7.3. Tẩy các vết bẩn trên sản phẩm

7.4. Một số chất tẩy công nghiệp dành cho ngành may

7.5. Quá trình ủi.

7.6. Bao gói – Đóng thùng – Đóng kiện.

Chương 8: Kiểm tra chất lượng sản phẩm

8.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm

8.2. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

8.3. Hệ thống tổ chức quản lý sản phẩm

8.4. Nguyên tắc kiểm tra

8.5. Nội dung kiểm tra

8.6. Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

14. Phê duyệt:  


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA
1. Tên học phần  
: CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3     
2. Mã học phần
: MAYTT206
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Sinh viên đã được trang bị kiến thức học phần Công nghệ may trang phục 1, Thực tập Công nghệ may trang phục 1 và Công nghệ may trang phục 2 

7. Mục tiêu của học phần  

Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng bảng quy trình may, định mức thời gian công đoạn và hợp lý hóa cải tiến động tác.

- Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế dây chuyền sản xuất.

- Hướng dẫn sinh viên phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng.

Kỹ năng:

- Về cơ bản sinh viên thực hiện được công tác xây dựng bảng thiết kế chuyền, bố trí mặt bằng phân xưởng và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.

Thái độ nghề nghiệp:

- Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về tài liệu công nghệ may trang phục 3, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Cung cấp các kiến thức cơ bản và phương pháp điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp sản phẩm, sắp xếp máy móc thiết bị, phương pháp xây dựng quy trình công nghệ gia công sản phẩm, các định mức kỹ thuật, xây dựng tài liệu kỹ thuật công nghệ cho sản xuất công nghiệp. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập

- Kiểm tra định kỳ

10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

1. Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

2. TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.

3. TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:



+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:          20%

+ Thi giữa kỳ:
20%


- Thi cuối học kỳ:    50%, hình thức thi: tự luận, thời gian thi: 90 phút.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may
	10
	10
	
	20
	

	2
	Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất
	12
	12
	
	24
	

	3
	Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean
	8
	8
	
	16
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

· Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may 

1. 1. Phương pháp xây dựng quy trình may

   1.1.1. Khái niệm

   1.1.2. Cơ sở để phân tích

   1.1.3. Phương pháp xây dựng quy trình may

   1.1.4. Nguyên tắc phân tích sản phẩm

   1.1.5. Nội dung bảng quy trình may

   1.1.6. Quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây

        1.1.6.1. Khái niệm

        1.1.6.2. Một số kí hiệu công đoạn

        1.1.6.3. Cách biểu thị bảng phân tích công đoạn

        1.1.6.4. Các quy định về lắp ráp

        1.1.6.5. Trình bày bố cục bản vẽ

1.2. Đo thời gian làm việc

   1.2.1. Định nghĩa

   1.2.2. Phân loại hoạt động của công nhân

   1.2.3. Phân loại thời gian làm việc

   1.2.4. Mục đích của việc đo thời gian làm việc

   1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian làm việc

   1.2.6. Các phương pháp đo thời gian làm việc

1.3. Hợp lý hóa và cải tiến dây chuyền sản xuất

   1.3.1. Hợp lý hóa thao tác

       1.3.1.1. Nhận thức vấn đề hợp lý hóa

       1.3.1.2. Nguyên tắc kinh tế của động tác

       1.3.1.3. Nghiên cứu động tác

   1.3.2. Phương pháp thúc đẩy việc cải tiến

      1.3.2.1. Các mục tiêu cải tiến

      1.3.2.2. Tổ chức thúc đẩy cải tiến

      1.3.2.3. Công tác cải tiến

Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất

2.1. Thiết kế chuyền

   2.1.1. Khái niệm

   2.1.2. Những cơ sở để thiết kế chuyền

   2.1.3. Yêu cầu và nguyên tắc thiết kế chuyền

   2.1.4. Những điểm chuẩn để cân đối vị trí làm việc

   2.1.5. Các phép tính toán trong thiết kế chuyền

   2.1.6. Các bước tiến hành thiết kế chuyền 

   2.1.7. Cân đối chuyền

   2.1.8. Nội dung bảng thiết kế chuyền

   2.1.9. Bài tập áp dụng: Xây dựng bảng thiết kế chuyền sản phẩm áo sơ mi nam.

2.2. Các loại dây chuyền

   2.2.1. Phân loại dây chuyền

   2.2.2. Dây chuyền dọc

   2.2.3. Dây chuyền cụm

   2.2.4. Các dạng kiểu sản xuất

2.3. Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất

   2.3.1. Sơ đồ triển khai dây chuyền sản xuất

   2.3.2. Quản lý chuyền may

   2.3.3. Nhiệm vụ của từng vị trí làm việc trong chuyền may

2.4. Bố trí mặt bằng phân xưởng

    2.4.1. Khái niệm

    2.4.2. Các hình thức bố trí mặt bằng phân xưởng

    2.4.3. Nguyên tắc bố trí mặt bằng phân xưởng

    2.4.4. Một số qui ước về thiết bị

Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean

3.1. Khái niệm và các nguyên tắc ứng dụng Lean

    3.1.1. Khái niệm

    3.1.2. Những điều kiện cần thiết để xây dựng chuyền Lean

    3.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chuyền Lean

    3.1.4. Ưu nhược điểm dây chuyền Lean

3.2. Quy trình thực hiện dây chuyền Lean

    3.2.1. Chọn chuyền thí điểm

    3.2.2. Thành lập nhóm kaizen

    3.2.3. Huấn luyện nghiệp vụ nhóm kaizen

    3.2.4. Thu thập số liệu khi ứng dụng Lean

    3.2.5. Xác định bước công việc

    3.2.6. Bấm giờ

    3.2.7. Xác định và kiểm tra thiết bị

    3.2.8. Phổ biến công nghệ - quy chế cho công nhân

    3.2.9. Xác định tay nghề của công nhân

    3.2.10. Tính toán, ghép bước công việc và thiết kế chuyền
    3.2.11. Chuẩn bị siêu thị nguyên phụ liệu, biển báo công cụ trực quan

    3.2.12. Xếp chuyền theo sơ đồ

    3.2.13. Hướng dẫn công nhân

    3.2.14. Cân bằng chuyền theo nhịp độ sản xuất

3.3. Tính đơn giá công đoạn may

    3.3.1. Cách tính lương theo cấp bậc cơ bản

    3.3.2. Cách tính lương theo cấp bậc bình quân

3.4. Phương pháp tính lương áp dụng trong chuyền Lean
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

	HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG KHOA


1. Tên học phần  
: TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY   
2. Mã học phần
: MAYTT207
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức:

· Sinh viên có kiến thức về phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng, thiết kế chi tiết sản phẩm, thiết kế logo – sản phẩm, sáng tạo những mẫu trang phục phủ lên phom người mẫu.

· Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng, thiết kế chi tiết sản phẩm, thiết kế logo – sản phẩm, sáng tạo những mẫu trang phục phủ lên phom người mẫu.

· Trang bị kiến thức chuyên ngành may, giúp sinh viên ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.
Kỹ năng:

· Sinh viên thực hiện phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng, thiết kế chi tiết sản phẩm, thiết kế logo – sản phẩm, sáng tạo những mẫu trang phục phủ lên phom người mẫu,  ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về coreldraw, thiết kế trang phục, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Cung cấp kiến thức cơ bản về phần mềm chuyên dụng CorelDraw rất mạnh trong lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu và rất dễ sử dụng trong thực tế. Hệ thống thiết kế mẫu mỹ thuật sản phẩm, thiết kế bộ mẫu kỹ thuật dùng trong sản xuất may công nghiệp, thiết kế mẫu kỹ thuật trong sản xuất may công nghiệp bằng  cách sử dụng phần mềm đồ họa CorelDraw. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% .

· Bài tập: trên lớp và ở nhà.

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Thiết kế mẫu trên máy tính, Khoa Công nghệ may – Thời trang. Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Bài giảng Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ may - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 

[3]. Bài giảng Thiết kế trang phục 2, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 

[4]. Bài giảng Vẽ kỹ thuật may, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[5]. Ths. Nguyễn Phi Phụng, Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh.

[6]. Giáo trình Coreldraw & Photoshop, Khoa Công nghệ Thông Tin, Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.
[7]. Đào tạo kỹ thuật công nghệ may trường Quốc Thảo, Tài liệu kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may, HCM, 2008. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:


10%

· Làm bài tập:

20%

· Thi giữa kỳ:

20%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 120 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về coreldraw 
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Vẽ đối tượng hình dạng đóng 
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Vẽ đối tượng là đường nét 
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4: Các công cụ biến đổi 
	2
	2
	
	2
	

	5
	Chương 5: Ứng dụng Coreldraw thiết kế hình vẽ mô tả phẳng 

	4
	4
	
	8
	

	6
	Chương 6: Quản lý đối tượng 
	2
	2
	
	4
	

	7
	Chương 7: Làm việc với văn bản 
	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8: Ứng dụng coreldraw thiết kế chi tiết sản phẩm
	4
	4
	
	8
	

	9
	Chương 9: Màu sắc đối tượng và đường viền 
	2
	2
	
	4
	

	10
	Chương 10: Các hiệu ứng đặc biệt 
	2
	2
	
	4
	

	11
	Chương 11: Ứng dụng coreldraw phủ trang phục lên phom người mẫu 
	3
	3
	
	6
	

	12
	Chương 12: Ứng dụng coreldraw thiết kế logo – sản phẩm
	3
	3
	
	6
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Tổng quan về coreldraw 

1.1 Giới thiệu phần mềm. 

1.2 Khởi động coreldraw.

1.3 Hộp thoại welcome to coreldraw.
1.4 Cửa sổ ứng dụng (giao diện) của coreldraw.

1.5 Thao tác trên phím và chuột. 

1.6 Một số thuật ngữ.

1.7 Quản lý file.

1.8 Tập tin dự phòng. 

1.9 Các chế độ xem màn hình.

1.10 In ấn

Chương 2:  Vẽ đối tượng hình dạng đóng 
2.1. Vẽ hình chữ nhật.

2.2. Vẽ hình ellipse, hình tròn.
2.3. Vẽ hình xoắn ốc.

2.4. Vẽ hình đa giác, hình sao.

2.5. Vẽ hình giấy kẻ ô.
2.6. Vẽ hình cơ bản.
Chương 3:  Vẽ đối tượng là đường nét 
3.1. Công cụ vẽ tự do. 

3.2. Công cụ vẽ chỉnh tiếp tuyến. 

3.3. Công cụ vẽ nét nghệ thuật. 

3.4. Công cụ vẽ nét liền mảnh. 

3.5. Công cụ vẽ các đường liên tục.
3.6. Công cụ vẽ đường cong bằng 3 điểm. 

3.7. Công cụ vẽ đường thẳng vuông góc. 
3.8. Công cụ vẽ các đường đo kích thước.

Chương 4:  Các công cụ biến đổi 
4.1 Công cụ chọn.

4.2 Công cụ hiệu chỉnh.

4.3 Công cụ cắt.

4.4 Công cụ xóa.

4.5 Công cụ tạo lồi lõm.

4.6 Công cụ tạo răng cưa. 

4.7 Công cụ dịch chuyển tự do.

Chương 5:  Ứng dụng Coreldraw thiết kế hình vẽ mô tả phẳng 
5.1 Phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng.

5.2 Phương pháp sáng tạo mẫu trang phục.

Chương 6:  Quản lý đối tượng 
6.1 Biến đổi vị trí đối tượng. 
6.2 Sắp xếp, bố trí đối tượng. 
6.3 Thứ tự các lớp đối tượng. 
6.4 Nhóm, liên kế, phân rã đối tượng.

6.5 Khóa, mở khóa đối tượng. 
6.6 Hàn, cắt xén đối tượng. 
6.7 Biến đổi đối tượng thành dạng cong.
Chương 7:  Làm việc với văn bản 
7.1 Các dạng văn bản trong coreldraw.
7.2 Chuyển đổi giữa 2 dạng văn bản. 

7.3 Hiệu chỉnh văn bản. 

7.4 Đặt văn bản lên đường dẫn.

Chương 8:  Ứng dụng coreldraw thiết kế chi tiết sản phẩm
8.1 Phương pháp dựng đường gióng cơ bản.
8.2 Phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm.

Chương 9: Màu sắc đối tượng và đường viền 
9.1 Màu sắc trong coreldraw. 

9.2 Màu sắc đối tượng. 

9.3 Công cụ tô màu. 

9.4 Tô màu đường viền đối tượng

Chương 10: Các hiệu ứng đặc biệt 
10.1 Hiệu ứng blend. 
10.2 Hiệu ứng contour.
10.3 Hiệu ứng extrude. 
10.4 Hiệu ứng envelope. 
10.5 Hiệu ứng distortion. 
10.6 Hiệu ứng dropshadow. 
10.7 Hiệu ứng lens. 
10.8 Hiệu ứng powerclip. 
10.9 Hiệu ứng transparency.
10.10 Hiệu ứng perspective.
Chương 11: Ứng dụng coreldraw phủ trang phục lên phom người mẫu 
11.1 Phương pháp đưa phom người mẫu vào trang làm việc hiện hành.

11.2 Phương pháp phủ trang phục lên phom người mẫu.
Chương 12: Ứng dụng coreldraw thiết kế logo – sản phẩm
12.1 Phương pháp thiết kế logo.

12.2 Phương pháp sáng tạo mẫu logo.

12.3 Phương pháp thiết kế sản phẩm.

12.4 Phương pháp sáng tạo mẫu sản phẩm.
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC  
2. Mã học phần
: MAYTT208
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Công nghệ may trang phục 3
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:
· Sinh viên trình bày được các phương pháp, công cụ quản lý chất lượng
· Sinh viên thực hiện được việc quản lý chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất nhằm phát huy khả năng ứng dụng bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra.
Kỹ năng:
· Sinh viên quản lý được chất lượng của các công đoạn sản xuất.
· Sinh viên có khả năng vận dụng được trong việc bảo đảm tối ưu chất lượng sản phẩm đầu ra. 
Thái độ
· Sinh viên phát huy khả năng ứng dụng  vào thực tiễn sản xuất

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

· Cung cấp kiến thức cơ bản về chất lượng sản phẩm, phương pháp đánh giá và tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp. Nội dung bao gồm các khái niệm về chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may, các phương pháp quản lý chất lượng ( QC, TQM, tiêu chuẩn ISO), phương thức kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng các công đoạn của sản xuất may công nghiệp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:

[1]. Trần Thanh Hương, Giáo trình quản lý chất lượng trang phục, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM

- Sách, tài liệu tham khảo:

[2].   TS. Tạ Thị Kiều An, Quản lý chất lượng toàn diện, Nhà xuất bản Thống Kê – 2000
[3]. Võ phước Tấn, Giáo trình môn học quản lý chất lượng trang phục, NXB Lao Động

[4] PGS.TS. Nguyễn Quốc Cừ, Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và theo ISO – 9000 Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật – Hà Nội – 2000.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi tự luận,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Khái quát về quản lý chất lượng
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Chất lượng sản phẩm may
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4: Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp may
	10
	10
	
	20
	

	5
	Chương 5: Quản lý chất lượng các công đoạn của quá trình sản xuất may công nghiệp
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Khái quát về quản lý chất lượng
1.1 Khái niệm 
1.2.1.  Chất lượng là gì?

1.2.2. Đặc điểm

1.2 Vai trò của quản lý chất lượng
1.3 Chức năng của quản lý chất lượng

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
Chương 2:  Chất lượng sản phẩm may
2.1 Khái niệm về chất lượng sản phẩm may
2.2 Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may
2.2.1. Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu
2.2.2. Tiêu chuẩn chất lượng phụ liệu

2.2.3. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may

2.2.3.1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áo

2.2.3.2. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm quần, váy
Chương 3:  Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
3.1
Mô hình quản lý chất chượng
3.2
Các phương pháp quản lý chất lượng

3.2.1
Kiểm tra chất lượng sản phẩm - I


3.2.2
Kiểm soát chất lượng sản phẩm – QC


3.2.3
Đảm bảo chất lượng – QA


3.2.4
Kiểm soát chất lượng toàn diện – TQC


3.2.5
Quản lý chất lượng toàn diện – TQM

3.3
Giới thiệu về ISO

Chương 4:  Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp may
4.1 Kiểm tra chất lượng sản phẩm
4.1.1
Vai trò của bộ phận KCS

4.1.2
Chức năng của bộ phận KCS

4.1.3
Nhiệm vụ của bộ phận KCS

4.1.4
Quyền hạn của bộ phận KCS
4.2
Đánh giá chất lượng sản phẩm may
4.2.1
Nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm

4.2.2
Nội dung kiểm tra

4.3 Phương pháp kiểm tra sản phẩm may

4.3.1
Kiểm tra tỉ lệ

4.3.2
Kiểm tra toàn diện

4.4 Dụng cụ kiểm tra

4.5 Các điều kiện để kiểm tra chất lượng có hiệu quả

4.6 Những quy định về khuyết điểm trong kiểm tra chất lượng sản phẩm
4.6.1 Khuyết điểm lớn

4.6.2 Khuyết điểm nhỏ

4.6.3 Khuyết điểm về thông số

4.6.4 Khuyết điểm về chỉ

4.6.5 Khuyết điểm về nhăn nhàu, cháy, li sai

4.6.6 Khuyết điểm về dơ, bụi

4.6.7 Khuyết điểm về khác màu

4.6.8 Khuyết điểm về đường may

4.6.9 Quy định vùng lỗi cho sản phẩm may
Chương 5:  Quản lý chất lượng các công đoạn của quá trình sản xuất may công nghiệp
5.1 Quản lý chất lượng ở công đoạn chuẩn bị sản xuất
5.1.1 Kiểm tra về nguyên phụ liệu

5.1.2 Kiểm tra về thiết kế
5.1.3 Kiểm tra về công nghệ
5.2 Quản lý chất lượng sản phẩm may ở các công đoạn sản xuất

5.2.1 Công đoạn cắt

5.2.2 Công đoạn may

5.2.3 Công đoạn hoàn tất

5.3 Hướng dẫn quy trình kiểm tra chất lượng ở công đoạn hoàn tất

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MAY CÔNG NGHIỆP     
2. Mã học phần
: MAYTT209
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  
Sau khi học xong môn học này sinh viên ra trường có thể tham gia vào cấp quản lý trung gian trong nhà máy, hoặc có thể tự mình mở xưởng sản xuất với các kiến thức tổng hợp được học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Cung cấp những khái niệm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp. Trình bày những phương pháp tổ chức quản ly doanh nghiệp cũng như tổ chức, quản lý từng bộ phận sản xuất, đặc biệt là tổ chức sản xuất chuyền may.

Cung cấp toàn bộ kiến thức cơ bản cho sinh viên về công việc tổ chức cũng như quản lý trong sản xuất ngành may : huấn luyện và đào tạo, cải tiến, hợp lý hóa, quản lý, hạch toán, tính giá thành sản phẩm, các mối quan hệ về con người … 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Tổ chức và quản lý may công nghiệp. Trường CĐKT Lý Tự Trọng
· Tài liệu tham khảo

[2]. Nguyễn Minh Hà. Quản lí sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2006
[3]. Bài giảng Kinh tế tổ chức sản xuất. Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM. 2004
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi trắc nghiệm,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Tổng quan về tổ chức và quản lí may công nghiệp
	5
	5
	
	10
	

	2
	Bài 2: Cơ cấu sản xuất may công nghiệp
	2
	2
	
	4
	

	3
	Bài 3: Các nội dung của quản lí sản xuất
	5
	5
	
	10
	

	4
	Bài 4: Tổ chức sản xuất các bộ phận ngành may công nghiệp
	15
	15
	
	30
	

	5
	Bài 5: Hợp lí hóa sản xuất may công nghiệp
	3
	3
	
	6
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Bài 1: Tổng quan về tổ chức và quản lí may công nghiệp
1.1 Một số khái niệm
1.1.1
Tổ chức là gì?

1.1.2
Quản lí là gì?

1.1.2.1 Khái niệm

1.1.2.2 Chức năng
1.1.3
Doanh nghiệp là gì?

1.1.3.1 Khái niệm

1.1.3.2 Các loại hình doanh nghiệp

1.2
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của doanh nghiệp
1.2.1  Chức năng

       1.2.2  Nhiệm vụ

1.2.3 Quyền hạn

1.3 
Cơ cấu quản lí

1.3.1 Khái niệm

1.3.2 Đặc trưng của một cơ cấu

1.3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu quản lí

1.3.4 Yêu cầu đối với cơ cấu quản lí tối ưu

1.3.5 Các dạng cơ cấu quản lí

1.4 
Nguyên tắc và phương pháp quản lí

1.4.1 Nguyên tắc quản lí

1.4.2 Phương pháp quản lí

Bài 2: Cơ cấu sản xuất may công nghiệp
2.1
Các loại hình doanh nghiệp may
2.1.1 Doanh nghiệp cá thể

2.1.2 Doanh nghiệp hợp doanh

2.1.3 Doanh nghiệp cổ phần

2.2
Đặc trưng của sản xuất may công nghiệp

2.3
Chiến lược sản xuất kinh doanh ngành may 
Bài 3: Các nội dung của quản lí sản xuất
3.1 Quản lí lao động
3.2 Quản lí kỹ thuật
3.3 Quản lí vật tư
3.4 Giá thành sản phẩm và hạch toán hoạt động sản xuất

3.4.1 Phân loại chi phí

3.4.1.1 Chi phí trực tiếp

3.4.1.2 Chi phí gián tiếp

3.4.2 Cơ cấu tổng quát của chi phí

3.4.3 Cách tính giá thành

3.4.3.1 Phương pháp tính giá thành cơ bản

3.4.3.2  Hệ thống giá thành biên tế

3.4.4  Cơ cấu tổng quát hạch toán lãi lỗ

Bài 4: Tổ chức sản xuất các bộ phận ngành may công nghiệp

4.1 Tổ chức sản xuất bộ phận cắt
4.2 Tổ chức sản xuất bộ phận may
4.2.1 Lập bảng quy trình công nghệ
4.2.2 Vẽ sơ đồ nhánh cây
4.2.3 Cân đối chuyền

4.2.3.1 Mục đích

4.2.3.2 Cách lập bảng cân đối chuyền

4.2.4 Thiết kế và bố trí chuyền may

4.2.4.1 Cách bố trí chuyền may trong nhà máy

4.2.4.2 Các điểm cần lưu ý khi thiết kế chuyền.
4.3
Tổ chức sản xuất bộ phận kiểm soát chất lượng sản phẩm.
4.3.1 Khái niệm
4.3.2 Các loại công cụ

4.4 
Tổ chức sản xuất bộ phận hoàn thành sản phẩm

4.4.1 Các công việc của bộ phận hoàn thành 

4.4.2 Các vấn đề quan trọng

Bài 5: Hợp lý hóa sản xuất may công nghiệp
5.1 Tầm quan trọng của hợp lý hóa trong sản xuất
5.2 Các dạng hợp lý hóa trong sản xuất chuyền may
5.3 Các nguyên tắc hợp lý hóa nơi làm việc
5.3.1 Sắp xếp nguyên vật liêu
5.3.2 Những nguyên tắc liên quan đến thiết kế nơi làm việc 
5.3.3 Những nguyên tắc liên quan tới thiết kế công cụ, thiết bị
5.4 Hợp lý hóa thao tác
5.4.1 Mục đích
5.4.2 Khái niệm về thao tác

5.4.2.1 Thao tác thừa

5.4.2.2 Thao tác tạo nên giá trị sản phẩm
5.4.3 Một số nguyên tắc sử dụng cơ bắp trong hợp lý hóa.
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG  
2. Mã học phần
: MAYTT210
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không có
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức
· Sinh viên có khái niệm về công tác quản lý đơn hàng, các công việc của một nhân viên quản lý đơn hàng.

· Sinh viên trình bày được quy trình kiển khai một đơn hàng, nhiệm vụ của nhân quản lý đơn hàng trong từng giai đoạn

· Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý đơn hàng trong sản xuất

Kỹ năng:
· Sinh viên có khả năng triển khai một đơn hàng theo đúng quy trình

· Sinh viên có khả năng phân biệt các loại mẫu 

· Sinh viên có khả năng soạn thảo, ký kết, thanh lý các loại hợp đồng
Thái độ

· Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

· Môn học “Quản lý đơn hàng” cung cấp toàn bộ kiến thức cơ bản cho sinh viên về công nghệ quản lý đơn hàng trong sản xuất ngành may, tổng quát về các nhiệm vụ công việc của một nhân viên quản lý đơn hàng hay còn gọi là Merchandise. Từ những kiến thức cơ bản về phát triển mẫu, ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nhiệm vụ của merchandise, các điều khoản Incoterms thường sử dụng trong ngành may, quy trình thanh toán… cho sinh viên nắm rõ hơn về công việc cụ thể của một merchandise
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:

[1]. Trần Thanh Hương, Quản lý đơn hàng ngành may công nghiệp, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

- Sách, tài liệu tham khảo:
[2]. Lê Thị Kiều Liên , Công nghệ may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
[3]. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn,  NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM
[4]– Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Giáo trình công nghệ sản xuất
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi tự luận,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý đơn hàng ngành may
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Triển khai công việc của nhân viên quản lý đơn hàng
	12
	12
	
	24
	

	3
	Chương 3: Các điều kiện thương mại quốc tế và triển khai áp dụng Incoterms vào ngành may
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương 4: Trình bày thư điện trong công tác quản lý đơn hàng
	4
	4
	
	8
	

	5
	Ôn tập
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1:  Tổng quan về công tác quản lý đơn hàng ngành may
1.1 Khái quát chung về quản lý đơn hàng
1.1.1 Khái niệm về quản lý đơn hàng

1.1.2 Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đơn hàng

1.1.3 Các hình thức quản lý đơn hàng
1.2 Quản lý đơn hàng ngành may
1.2.1 Khái niệm về quản lý đơn hàng ngành may

1.2.2 Vai trò của nhân viên quản lý đơn hàng

1.2.3 Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đơn hàng

1.2.4 Quyền hạn của nhân viên quản lý đơn hàng

1.2.5 Cơ cấu nhân sự ở bộ phận quản lý đơn hàng

1.2.6 Quy trình triển khai đơn hàng tại doanh nghiệp

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của nhân viên quản lý đơn hàng ngành may
1.3.1 Yêu cầu về trình độ chuyên môn

1.3.2 Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

1.3.3 Yêu cầu về trình độ tin học

1.3.4 Yêu cầu về phẩm chất cá nhân và kỹ năng làm việc
Chương 2:  Triển khai công việc của nhân viên quản lý đơn hàng
2.1 Kiểm soát và truyền đạt thông tin
2.1.1 Thông tin trong công tác quản lý đơn hàng

2.1.2 Kiểm soát và truyền đạt thông tin trong công tác quản lý đơn hàng
2.2 Làm việc với khách hàng
2.2.1 Các thức tiếp cận khách hàng

2.2.2 Trao đổi thông tin đơn hàng

2.3. Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu

2.4. Tìm kiếm và lựa chọn công ty gia công

2.5. Tính giá sản phẩm may

2.6. Theo dõi và phát triển mẫu

2.7. Đặt hàng

2.8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất

2.9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng

2.10. Theo dõi chất lượng sản phẩm

2.11. Theo dõi xuất hàng

2.12. Lập báo cáo trong công tác QLĐH
Chương 3:  Các điều kiện thương mại quốc tế và triển khai áp dụng Incoterms vào ngành may
3.1
Tổng quan về Incoterms
3.1.1 Sự ra đời của Incoterms

3.1.2 Vai trò của Incoterms
3.2
Nội dung cơ bản của Incoterms 2010

3.3
Tình hình áp dụng Incoterm trong ngành may Việt nam
Chương 4:  Trình bày thư điện trong công tác quản lý đơn hàng
4.1 Văn phong thư điện tử trong doanh nghiệp
4.2 Các lưu ý khi viết thư điện tử trong doanh nghiệp
4.3 Cách trình bày thư điện tử

4.3.1
Câu chủ đề

4.3.2
Nội dung thư

4.3.3
Kết thúc thư

4.4 Một số mẫu câu Email căn bản thường dùng

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP      
2. Mã học phần
: MAYTT211  
3. Số tín chỉ        
: 2 (0:2:2) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

Nhận biết được nguyên lý vận hành một số loại máy công nghiệp
Kỹ Năng:

Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy

Đạt được sản phẩm có đường may đạt tiêu chuẩn

Thao tác nhanh gọn chính xác
Thái độ:
Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với thiết bị, tháo lắp, điều chỉnh thuyền, suốt, kim, xâu chỉ, điều chỉnh lực căng của chỉ, lực ép của vải, cách sử dụng và vận hành một số loại máy may chuyên dung, máy cắt, thiết bị là ủi.

Hướng dẫn cho sinh viên sử dụng và lắp ráp một số loại thiết bị gá lắp chuyên dung, quy trình lắp ráp và vận hành hiệu chỉnh từng cơ cấu trong máy may. Thực hành thành thạo các quy trình hiệu chỉnh từng cơ cấu trong máy may, các nguyên lý hoạt động của máy, có khả năng sửa chữa những hỏng hóc thường gặp. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên
Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng

10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính

[1]. Bài giảng thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp , Khoa công nghệ may thời trang, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 

[2]. Thiết bị may công nghệp và bảo trì – trường đại học công nghiệp TP.HCM – nhà xuất bản lao động- xã hội – TS. Võ Phước Tấn, KS. Nguyễn Thị Thanh Trúc, KTV. Lê Quang Bình
· Tài liệu tham khảo
[3]. Giáo trình thiết bị may và sửa chữa thiết bị may– trường Đại Học Bách Khoa  TP.HCM.

[4]. Công nghệ may – Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn  Rê - nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM. 2003. 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Hiệu chỉnh máy may 1 kim 

	12
	
	12
	12
	

	2
	Bài 2: Hiệu chỉnh máy may 2 kim 
	6
	
	6
	6
	

	3
	Bài 3: Hiệu chỉnh máy đính cúc 
	6
	
	6
	6
	

	4
	Bài 4: Hiệu chỉnh máy vắt sổ 
	12
	
	12
	12
	

	5
	Bài 5: Hiệu chỉnh máy thùa khuy 
	6
	
	6
	6
	

	6
	Bài 6: Hiệu chỉnh máy Kansai bông  
	6
	
	6
	6
	

	7
	Bài 7: Cách sử dụng cữ gá lắp trong ngành may
	6
	
	6
	6
	

	8
	Bài 8: Cách sử dụng thiết bị ủi
	6
	
	6
	6
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Bài 1:    Hiệu chỉnh máy may 1 kim
1.1 Đặc tính kỹ thuật

1.2 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
1.3 Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu
1.4 Định vị cơ cấu cung cấp chỉ

1.5 Các  hỏng hóc thường gặp
Bài 2:    Hiệu chỉnh máy may 2 kim

2.1 Đặc tính kỹ thuật

2.2 Hiệu chỉnh trụ kim
2.3 Hiệu chỉnh cam đẩy
2.4 Hiệu chỉnh bộ đẩy nguyên liệu

2.5 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

2.6 Hiệu chỉnh chuyển đẩy nguyên liệu

Bài 3:     Hiệu chỉnh máy đính cúc

3.1 Đặc tính kỹ thuật

3.2 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

3.3 Định vị thời điểm lắc và đẩy thanh bàn kẹp cúc

3.4 Hiệu chỉnh dừng máy và ly hợp ma sát

3.5 Hiệu chỉnh số mũi

3.6 Hiệu chỉnh bàn kẹp cúc

3.7 Hiệu chỉnh cơ cấu điều hòa chỉ

3.8 Các bệnh hỏng hóc

Bài 4:     Hiệu chỉnh máy vắt sổ

4.1 Đặc tính kỹ thuật

4.2 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

4.3 Hiệu chỉnh các móc

4.4 Hiệu chỉnh giá đở kim

4.5 Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu

4.6 Hiệu chỉnh chuyển đẩy nguyên liệu

4.7 Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép nguyên liệu

4.8 Hiệu chỉnh dao

4.9 Bệnh hỏng hóc

Bài 5:     Hiệu chỉnh máy thùa khuy

5.1 Đặc tính kỹ thuật

5.2 Hiệu chỉnh cam phân phối sản phẩm

5.3 Hiệu chỉnh cơ cấu dao động lắc khung trụ kim

5.4 Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép và chuyển đẩy nguyên liệu

5.5 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
5.6 Hiệu chỉnh hệ thống đục lỗ khuy

5.7 Hiệu chỉnh kéo cắt chỉ trên

5.8 Hiệu chỉnh kéo cắt chỉ dưới

5.9 Hiệu chỉnh bộ ép chỉ dẫn chỉ

Bài 6:     Hiệu chỉnh máy kansai bông

6.1 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

6.2 Hiệu chỉnh cần đánh bong

6.3 Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu
6.4 Hiệu chỉnh cơ cấu đánh chùng chỉ- tiếp chỉ

6.5 Hiệu chỉnh sơ đồ xỏ chỉ
Bài 7:     Cách sử dụng cữ gá lắp trong ngành may

7.1 Cữ gá  liên kết chi tiết và hoàn thiện mũi may

7.2 Hiệu chỉnh cữ gá cuốn mép chi tiết
Bài 8:     Cách sử dụng thiết bị ủi

8.1 Quá trình sử dụng thiết bị ủi

8.2 Kỹ thuật ủi ép
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
2. Mã học phần
: MAYTT212
3. Số tín chỉ        
: 4 (0, 4, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 120 tiết
· Tự học
: 120 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Công nghệ may trang phục I
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:
· Sinh viên có khái niệm các đường may tay, may máy cơ bản, lắp ráp một số chi tiết chủ yếu của trang phục cơ bản .
·  Sinh viên phát biểu được qui trình may các đường may, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

· Sinh viên may được các loại đường may, chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Kỹ năng
· Sinh viên có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may
· Sinh viên có khả năng phân tích những sai hỏng và đưa ra biện pháp phòng ngừa
Thái độ
· Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giúp sinh viên làm quen với dụng cụ và thiết bị ngành may, sinh viên thực hành các đường may tay, may máy cơ bản. So sánh, phân biệt, nhận biết cấu trúc, ký hiệu, đường may từ lý thuyết đến thực tế một cách xác thực.


Sinh viên thực hành ráp nối các cụm chi tiết từ đơn giản đến phức tạp (may các đường cơ bản, các đường xẻ, các đường gấp, các đường khóa kéo, cổ, túi, các đường trang trí).

9. Nhiệm vụ của sinh viên

· Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1] . ThS. Trương Việt Khánh Trang, Hệ thống bài tập Công nghệ may trang phục I 
· Tài liệu tham khảo

[2]. Trần Thị Thêu, Công nghệ may trang phục I, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 
[3]. TS Trần Thủy Bình (chủ biên), Giáo trình Công nhệ may, NXB Giáo dục, 2005 
[4]. TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Hệ thống bài tập Công nghệ may , NXB Lao động – Xã hội, 2005
[5]. TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Giáo trình môn học Công nghệ may 2, NXB Thống kê, 2005
[6]. Alison Smith, The sewing book, DK publish, 2009
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 9 bài kiểm tra thực hành 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: May các đường may tay, sang dấu
	5
	
	5
	5
	

	2
	Bài 2: May các đường may máy cơ bản
	5
	
	5
	5
	

	3
	Bài 3: May các đường xẻ trụ

May các dạng đường nối vải cơ bản
	5
	
	5
	5
	

	4
	Bài 4: May cổ tròn, vuông
	5
	
	5
	5
	

	5
	Bài 5: May ly, chiết quần áo
	5
	
	5
	5
	

	6
	Bài 6: May các dạng đường viền cơ bản
	10
	
	10
	10
	

	7
	Bài 7: May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
	5
	
	5
	5
	

	8
	Bài 8: May bâu  lá sen tròn
	5
	
	5
	5
	

	9
	Bài 9: May bâu  dalton rời
	5
	
	5
	5
	

	10
	Bài 10: May bâu sơ mi
	5
	
	5
	5
	

	11
	Bài 11: May bâu caré liền
	5
	
	5
	5
	

	12
	Bài 12: Tra  tay áo thường
	5
	
	5
	5
	

	13
	Bài 13: Tra  tay áo phồng
	5
	
	5
	5
	

	14
	Bài 14: May trụ tay, machete
	5
	
	5
	5
	

	15
	Bài 15: May thun quần, may cửa quần
	5
	
	5
	5
	

	16
	Bài 16: May túi mổ 1 viền
	5
	
	5
	5
	

	17
	Bài 17: May túi mổ 2 viền
	10
	
	10
	10
	

	18
	Bài 18: May  túi  xéo quần âu
	5
	
	5
	5
	

	19
	Bài 19: May  túi  thẳng quần âu
	5
	
	5
	5
	

	20
	Bài 20: May túi hàm ếch
	5
	
	5
	5
	

	21
	Bài 21: May lưng quần âu, may passant
	5
	
	5
	5
	

	22
	Ôn tập
	5
	
	5
	5
	

	
	Tổng
	120
	
	120
	120
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Các đường may tay cơ bản, sang dấu
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

2.2.1. Cụm may lược
2.2.2. Cụm vắt chữ V
2.2.3. Cụm may luôn
2.2.4. Cụm thùa khuy thường
2.2.5. Cụm kết nút

3.  Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Baøi 2: Các đường may máy cơ bản
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

2.2.1. Cụm may can

2.2.2. Cụm may diễu

2.2.3. Cụm may lộn 

2.2.4. Cụm may ép

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 3: Kỹ thuật may các đường xẻ

1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 4: Kỹ thuật may cổ tròn, vuông

1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

2.2.1. Cụm may cổ tròn 
2.2.2. Cụm may cổ vuông
3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:
Bài 5: Kỹ thuật may  ly, chiết quần áo

1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

2.2.1. Cụm may ly

2.2.2. Cụm may chiết

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:
Bài 6: Các dạng đường viền cơ bản
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

2.2.1. Cụm may viền tròn đôi

2.2.2. Cụm may viền tròn chiếc

2.2.3. Cụm may viền dẹp lật vô trong

2.2.4. Cụm may viền dẹp lật ra ngoài

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:
Bài 7: Kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, lai áo.
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

2.2.1. Cụm may nẹp áo bên khuy

2.2.2. Cụm may nẹp áo bên nút

2.2.3. Cụm may túi đắp

2.2.4. Cụm may nắp túi

2.2.5. Cụm  may lai thường

2.2.6. Cụm may lai vạt bầu

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 8: Kỹ thuật may bâu lá sen tròn

1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 9: Kỹ thuật may bâu dalton rời
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 10: Kỹ thuật may bâu sơ mi 
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 11: Kỹ thuật may bâu caré liền
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 12: Kỹ thuật tra tay thường
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 13: Kỹ thuật tra tay phồng
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:
Bài 14: Kỹ thuật may trụ tay, manchette 
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 15: Kỹ thuật may thun quần, may cửa  quần
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 16: Kỹ thuật may túi mổ 1 viền
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ

1.3. Thiết bị

1.4. Thực hiện

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 19: Kỹ thuật may túi mổ 2 viền
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 18: Kỹ thuật may túi xéo quần âu
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:
1.4. Thực hiện
2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 19: Kỹ thuật may túi thẳng quần âu
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.2. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.3. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

Bài 20: Kỹ thuật may túi hàm ếch quân âu

1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu:
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị:

1.4. Thực hiện

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:
Bài 21: Kỹ thuật may lưng quần, may passant
1. Ñieàu kiện cho trước:
1.1. Vật liệu
1.2. Dụng cụ:

1.3. Thiết bị

1.4. Thực hiện:

2. Phương pháp tiến hành:

2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2. Qui trình may

3. Nguyên nhân hư hỏng – biện pháp phòng ngừa:

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2
2. Mã học phần
: MAYTT213
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Công nghệ may trang phục 1, Thực tập công nghệ may trang phục 1, Công nghệ may trang phục 2, Công nghệ may trang phục 3, Quản lý chất lượng trang phục.
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Sinh viên thực hiện được các phương pháp chuẩn bị các tài liệu liên quan và các cách thức tiến hành tất cả các công việc trước khi sản xuất một mã hàng.

· Sinh viên thực hiện được các công tác chuẩn bị trước khi sản xuất một mã hàng theo đúng yêu cầu về thời gian và kỹ thuật.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
- Sinh viên tiếp cận thực tế với các hình thức: thực tập, tham quan tại các doanh nghiệp may để giúp họ hiểu rõ hơn phần lý thuyết đã học (cấu trúc quá trình sản xuất may công nghiệp, chuẩn bị nguyên vật liệu, trải vải, cắt vải, giác sơ đồ, sang mẫu ủi ép, ráp nối hoàn tất sản phẩm, kiểm tra vệ sinh, đóng gói, vận chuyển)

- Từ lý thuyết đã học, sinh viên sẽ hiểu sâu hơn kỹ hơn về các nguyên tắc, kỹ thuật tối ưu hóa quá trình ráp nối, định mức kỹ thuật, các phương pháp tỷ lệ, nhảy cỡ vóc, trải, cắt, sang mẫu, đánh số, bóc tập, xây dựng thiết bị, tay nghề công nhân, thời gian gia công sản phẩm.

- Giúp sinh viên hoàn thiện hơn phần bài tập (từ mô tả mẫu sản phẩm, mẫu chi tiết, đường kết nối, nguyên phụ liệu, cỡ vóc xác định mức sản phẩm, thiết bị tay nghề công nhân, hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ).

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Công nghệ sản xuất, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP,HCM.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Công nghệ may, NXB ĐHQG TP.HCM, tác giả: Lê Thị Kiều Liên – Hồ Thị Minh Hương – Dư Văn Rê, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

[3]. Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, NXB ĐHQG TP.HCM, tác giả: TS.Nguyễn Minh Hà, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh – Trường Đại Học Bách Khoa.

[4]. Phòng thí nghiệm sản xuất y phục công ty Juki, Sách hướng dẫn về quá trình phát triển công tác quản lý ngành may.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành. 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
	8
	
	8
	8
	

	2
	Bài 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế
	8
	
	8
	8
	

	3
	Bài 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ
	8
	
	8
	8
	

	4
	Bài 4: Công đoạn cắt
	8
	
	8
	8
	

	5
	Bài 5: Công đoạn may
	8
	
	8
	8
	

	6
	Bài 6: Công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm
	12
	
	12
	12
	

	7
	Bài 7: Công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm
	8
	
	8
	8
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

· Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
          Bài 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu 
 1. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ:
   

 2. Quy trình và phương pháp thực hiện:

 3. Bài tập ứng dụng:

 4. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
          Bài 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế 


                       1. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ:
   

 2. Thực hiện chuẩn bị sản xuất về thiết kế:

 3. Bài tập ứng dụng:
          Bài 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ 

                       1. Thực hiện các công tác chuẩn bị về công nghệ :
   
            2. Bài tập ứng dụng:
          Bài 4: Công đoạn cắt 

                      1.Thực hiện trải vải:

                      2.Thực hiện cắt nguyên phụ liệu ra bán thành phẩm:
                      3.Đánh số:

                     4.Bóc tập:

                     5.Kiểm tra công đoạn cắt:
            Bài 5: Công đoạn may 

    1.Thực hiện công đoạn may:
    2. Những quy định kỹ thuật trong quá trình triển khai dây chuyền sản xuất:
            Bài 6: Công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm 

                    1.Các công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm:

                    2.Phương pháp tiến hành:

            Bài 7: Công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm 
                    1.Nguyên tắc kiểm tra đánh giá:

                    2.Nội dung kiểm tra:
                    3.Phương pháp kiểm tra:

                    4. Bài tập ứng dụng:
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3
     
2. Mã học phần
: MAYTT214  
3. Số tín chỉ        
: 2 (0,2,2) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
· Điều kiện tiên quyết 
: Thiết kế trang phục, thực hành may, công nghệ may trang phục 2, thực tập công nghệ may trang phục 2, công nghệ may trang phục 3.
6. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế cơ bản về các phương pháp cắt, điều khiển dây chuyền sản xuất và hoàn tất sản phẩm.

Kỹ năng:

Thực hiện được công tác cắt bán thành phẩm, hoàn tất sản phẩm và triển khai tổ chức được các dây chuyền sản xuất một đơn hàng một cách có hiệu quả

Thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng của các công tác cắt, điều khiển dây chuyền sản xuất và hoàn tất sản phẩm.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Thực tập xây dựng các tài liệu kỹ thuật cơ bản về quy trình điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ sản xuất may công nghiệp. Xây dựng các định mức kỹ thuật, thiết kế quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật cho một mã hàng. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên
·  Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng

9. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính

[1] Giáo trình Công nghệ sản xuất, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. 

[2] Công nghệ may. Tác giả : Lê Thị Kiều Liên – Hồ Thị Minh Hương – Dư Văn Rê. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách Khoa, NXB ĐHQG TP.HCM.
· Tài liệu tham khảo
[3]. Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn. TS. Nguyễn Minh Hà. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách Khoa, NXB ĐHQG TP.HCM.

[4]. Sách hướng dẫn về quá trình phát triển công tác quản lý ngành may. Phòng thí nghiệm sản xuất y phục công ty Juki.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành 
11. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Công đoạn cắt 

	6
	
	6
	6
	

	2
	Bài 2: Nhận kế hoạch sản xuất công đoạn may
	1
	
	6
	6
	

	3
	Bài 3: Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu 
	2
	
	2
	2
	

	4
	Bài 4: May mẫu đối, phân tích thao tác, định mức thời gian 
	6
	
	6
	6
	

	5
	Bài 5: Xây dựng bản thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng 
	3
	
	3
	3
	

	6
	Bài 6: Sắp xếp bố trí chuyền  
	1
	
	1
	1
	

	7
	Bài 7: Điều chuyền
	5
	
	5
	5
	

	8
	Bài 8: May dây chuyền và kiểm tra chất lượng trên chuyền
	24
	
	24
	24
	

	9
	Bài 9: Kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh
	6
	
	6
	6
	

	10
	Bài 10: Hoàn tất sản phẩm
	6
	
	6
	6
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Bài 1:    Công đoạn cắt
1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Trưởng xưởng tiếp nhận kế hoạch sản xuất, sơ đồ, nguyên phụ liệu, TLKT, mẫu rập

1.2.2 Kiểm tra sơ đồ, nguyên phụ liệu, TLKT, mẫu rập

1.2.3 Phân công công tác cắt, đánh số, bóc tập, ủi ép, phối kiện

1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 2:    Nhận kế hoạch sản xuất công đoạn may

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Chuyền trưởng tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, mẫu rập, áo mẫu

1.2.2 Kiểm tra, so sánh kế hoạch sản xuất và năng suất chuyền

1.2.3 Kiểm tra TLKT, mẫu rập, áo mẫu

1.2.4 Phân công công tác cho chuyền phó, kỹ thuật chuyền, KCS

1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 3:     Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Nhận BTP, nguyên liệu từ kho BTP
1.2.2 Kiểm tra BTP, phụ liệu về số lượng và chất lượng
1.2.3 Phân tập, phối BTP trước khi triển khai sản xuất
1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 4:     May mẫu đối, phân tích thao tác, định mức thời gian

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Phân tích quy trình
1.2.2 Xếp đặt vị trí BTP, phụ liệu, lắp cữ
1.2.3 May mẫu đối
1.2.4 Phân tích thao tác
1.2.5 Định mức thời gian
1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 5:     Xây dựng bản thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Lựa chọn dây chuyền sản xuất
1.2.2 Thực hiện các phép tính thiết kế chuyền
1.2.3 Cân đối chuyền
1.2.4 Vẽ biểu đồ nhịp
1.2.5 Vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng
1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 6:     Sắp xếp bố trí chuyền

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Họp triển khai sản xuất

1.2.2 Thông báo triển khai sản xuất mã hàng
1.2.3 Dựa vào sơ đồ bố trí mặt bằng bố trí công nhân

1.2.4 Kiểm tra các vị trí làm việc và đường chuyền
1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 7:     Điều chuyền

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Chuyền trưởng điều động rải chuyền
1.2.2 Chuyền phó cung cấp BTP, phụ liệu
1.2.3 Kỹ thuật chuyền hướng dẫn kỹ thuật
1.2.4 KCS kiểm tra công đoạn
1.2.5 Tổ kiểm tra, đánh giá bó sản phẩm đầu chuyền
1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 8:     May dây chuyền và kiểm tra chất lượng trên chuyền

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Chuyền trưởng điều động rải chuyền
1.2.2 Chuyền phó cung cấp BTP, phụ liệu
1.2.3 Kỹ thuật chuyền hướng dẫn kỹ thuật
1.2.4 KCS kiểm tra công đoạn
1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 9:     Kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh
1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Chuẩn bị trước kiểm tra

1.2.2 Kiểm tra nguyên phụ liệu 

1.2.3 Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật
1.2.4 Kiểm tra thông số
1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập
Bài 10:     Hoàn tất sản phẩm

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện

1.2.1 Kiểm tra vệ sinh công nghiệp
1.2.2 Ủi thành phẩm
1.2.3 Gấp xếp trang trí, đóng gói sản phẩm
1.2.4 Thống kê số lượng và bàn giao
1.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4 Bài tập

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP MỸ THUẬT TRANG PHỤC      
2. Mã học phần
: MAYTT215  
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   60 tiết
· Tự học
:   60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
   :   Không

7. Mục tiêu của học phần  
 Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

 Kiến thức

       Sinh viên phát biểu được các quy trình :

 + Vẽ chì

+ Vẽ trang trí màu

+ Vẽ phác thảo thời trang

 Phân tích được những sai hỏng thường gặp và biện pháp phòng ngừa

Trình bày được các dạng bố cục trang phục và cách phối màu trong trang phục

Kỹ năng:

 Phân loại được các dạng trang phục và biết được các nguyên tắc thiết kế cơ bản của từng loại trang phục khác nhau

Sử dụng đúng kỹ thuật, thủ pháp chất liệu trong vẽ chì, vẽ màu và vẽ phác thảo thời trang

 Đạt được sản phẩm có hiệu quả thẩm mỹ cao
Thái độ nghề nghiệp:

 Thao tác nhanh gọn chính xác
Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Sinh viên hiểu được vai trò quan trọng của trang trí trong đời sống và trong nghệ thuật, đặc biệt trong ngành may hiện nay.

Sinh viên đạt được mục đích yêu cầu những nguyên tắc của bố cục trang trí, để từ đó có ý thức nghiên cứu, tìm hiểu, ghi chép tự nhiên một cách đúng đắn, biết vận dụng tính dân tộc, tính hiện đại để đơn giản và sáng tạo họa tiết, biết sử dụng những họa tiết đó vào các bài vẽ trang trí sao cho hài hòa đẹp mắt, những quy luật của màu sắc và vận dụng vào các bài trang trí cơ bản, tạo được hòa sắc.
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

  [1]. Giáo trình Mỹ thuật trang phục , lưu hành nội bộ, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Tài liệu tham khảo

[2]. Giáo trình Vẽ mỹ thuật trang phục, Trường Đại Học Công Nghiệp tp HCM.

[3]. Phương pháp vẽ người mẫu trong thiết kế thời trang, Nhà xuất bản Mỹ Thuật 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

     -     5bài thực hành



               -     Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.

               -    Thang điểm: 10

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Kỹ thuật vẽ chì
	8
	
	8
	8
	

	2
	Chương 2: Màu sắc và kỹ thuật vẽ màu 
	8
	
	8
	8
	

	3
	Chương 3: Vẽ trang trí 
	12
	
	12
	12
	

	4
	Chương 4: Phối màu và xây dựng bố cục trang phục
	8
	
	8
	8
	

	5
	Chương 5: Vẽ dáng người trong thiết kế
	12
	
	12
	12
	

	6
	Chương 6: Thiết kế trang phục 
	   12
	
	12
	12
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

  Chương 1:   Kỹ thuật vẽ chì
1.1 Điều kiện cho trước :

            1.1.1. Vật liệu : giấy A4, giấy A3, mẫu vật ( làm mẫu)

            1.1.2. Dụng cụ : Bút chì, tẩy, bảng vẽ, que đo – dây dọi

      1.2      Phương pháp tiến hành:

                        1.2.1   Lựa chọn bút chì

                        1.2.2  Tư thế và cách cầm bút chì

1.2.3  Phương pháp dựng hình

1.2.3.1. Quan sát

1.2.3.2. Bố cục

1.2.3.3. Đo, phác hình

   1.2.3.4. Kỹ thuật hoà trộn và tạo bóng bằng chì

                                     +Tạo các nét bóng căn bản

 +Tạo bóng

-Bóng đỗ

-Cạnh hắt bóng

-Nữa sắc độ

-Ánh sáng phản chiếu

-Vùng ánh sáng trắng

      1.3  Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

                     1.3.1. Dựng hình sai tỉ lệ

1.3.2. Bố cục hình không cân đối

                                   1.3.3 Tạo bóng không đúng hình khối

Chương 2:  Màu sắc và kỹ thuật vẽ màu
2.1  Điều kiện cho trước:
2.1.1. Vật liệu : giấy A4, giấy A3, mẫu vật ( làm mẫu)

2.1.2. Dụng cụ : Bút chì, tẩy, bảng vẽ, que đo – dây dọi, màu vẽ, bảng pha màu, cọ vẽ

2.2  Phương pháp tiến hành:

2.2.1.  Lựa chọn, chuẩn bị cọ vẽ

                      2.2.2. Tư thế và cách cầm cọ

2.2.3.  Hòa trộn màu với nước

2.2.4.  Cách đi màu

2.2.5.  Pha màu

2.2.6. Thực hiện chuyển động màu

2.2.7.  Hòa sắc

2.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa  :

2.3.1 Tỉ lệ hòa trộn màu và nước không thích hợp

2.3.2 Bố cục hình không cân đối

2.3.3 Tạo bóng không đúng hình khối

2.3.4 Tỉ lệ giữa các màu pha chua hợp lý

2.3.5 Hòa sắc chưa phù hợp

2.3.6 Nét đi màu chưa mượt.

Chương 3:  Vẽ trang trí
              3.1  Điều kiện cho trước :
3.1.1. Vật liệu : giấy A4, giấy A3, mẫu vật ( làm mẫu)

3.1.2. Dụng cụ : Bút chì, tẩy, bảng vẽ, que đo – dây dọi, màu vẽ, bảng pha màu, cọ vẽ

3.2  Phương pháp tiến hành

3.2.1.Chép và cách điệu hoa lá:

                                     3.2.1.1.  Chép hoa lá thật

                                         -  Phân tích hình dáng

                                         -  Phân tích hoạ tiết trên hoa, lá

                                         -  Quan sát màu sắc

                                   3.2.1.2. Cách điệu hoa lá:

                                         - Cách điệu về hình dáng

                                         - Cách diệu hoạ tiết

                                         - Cách điệu màu sắc

                                         - Cách điệu về tổng thể

                                3.2.2. Bố cục hoạ tiết trang trí, cách điệu:

                3.2.2.1.  Nghệ thuật xây dựng bố cục:

                      - Vị trí chi tiết chính

                      - Vị trí chi tiết phụ

                      - Tỉ lệ tương quan giữa các chi tiết chính và phụ

                                  3.2.2.2.  Các thể thức bố cục:

                                         - Bố cục cân đối

                                         - Bố cục không cân đối ( tự do)

                                  3.2.2.3.  Ứng dụng các hoạ tiết cách điệu và bố cục vào trang  

                                                trí:

                                         - Xây dựng bố cục

                                         - Ứng dụng hoạ tiết

                                         - Hoà sắc

3.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa  :

                        3.3.1. Bố cục hình trang trí chưa phù hợp

                        3.3.2. Tỉ lệ họa tiết không cân đối

                        3.3.3. Hòa sắc chưa phù hợp

                        3.3.4. Nét đi màu chưa mượt.

Chương 4:  Phối màu và xây dựng bố cục trang phục
4.1  Điều kiện cho trước :
                      4.1.1. Vật liệu : giấy A4, giấy A3

                      4.1.2. Dụng cụ : Bút chì, tẩy, bảng vẽ, màu vẽ, bảng pha màu, cọ vẽ

                      4.1.3. Mẫu mô tả phẳng trang phục cơ bản

     4.2 Phương pháp tiến hành :

                     4.2.1.   Xây dựng bố cục trang phục:

                                - Bố cục cân đối

                                - Bố cục tự do

                     4.2.2. Phối màu trang phục

- Trang phục một màu

-  Phối 2 màu đối lập

-  Phối 2 màu tương hỗ

-  Phối màu bộ ba

-  Phối màu bộ bốn

-  Phối màu tương đồng

-  Phối màu tương phản.

                  -  Phối màu tự do

      4.3.Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

                 4.3.1.  Bố cục trang phục không phù hợp với dáng người

                 4.3.2.  Phối màu chưa phù hợp với mục đích sử dụng

Chương 5:  Vẽ dáng người trong thiết kế
5.1  Điều kiện cho trước :
5.1.1. Vật liệu : giấy A4, giấy A3

             5.1.2. Dụng cụ : Bút chì, tẩy, bảng vẽ, màu vẽ, bảng pha màu, cọ vẽ

      5.2  Phương pháp tiến hành :

           5.2.1  Phân tích đặc điểm cơ bản của dáng người trong thiết kế:

              5.2.1.1. Các bộ phận lớn trong dáng người thời trang

              5.2.1.2. Những hình dạng cần lưu ý khi vẽ dáng người

          5.2.2.  Vẽ dáng người nữ trong thiết kế:

             5.2.2.1 Tỉ lệ cơ thể

             5.2.2.2 Quy định tỉ lệ trên giấy

      - Cách dựng trục

      - Cách chia tỉ lệ

             5.2.2.3.  Phác thảo dáng người hoàn chỉnh

          5.2.3. Vẽ dáng người nam trong thiết kế:

             5.2.3.1.  Tỉ lệ cơ thể

             5.2.3.2.  Quy định tỉ lệ trên giấy

     - Cách dựng trục

     - Cách chia tỉ lệ

            5.2.3.3.  Phác thảo dáng người hoàn chỉnh

         5.2.4.Vẽ dáng trẻ em trong thiết kế:

            5.2.4.1.  Tỉ lệ cơ thể

            5.2.4.2.  Quy định tỉ lệ trên giấy

    - Cách dựng trục

    - Cách chia tỉ lệ

           5.2.4.3.  Phác thảo dáng người hoàn chỉnh

     5.3.Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa  :

           5.2.1.  Bố cục hình vẽ trên khổ giấy chưa phù hợp

           5.2.2.  Tỉ lệ dáng người chưa cân đối

Chương 6:  Vẽ dáng người trong thiết kế
    6.1. Điều kiện cho trước :
           6.1.1. Vật liệu : giấy A4, giấy A3

           6.1.2. Dụng cụ : Bút chì, tẩy, bảng vẽ, màu vẽ, bảng pha màu, cọ vẽ

    6.2. Phương pháp tiến hành :

          6.2.1. Phác hoạ trang phục lên dáng người

             6.2.2.1   Kiểu dáng trang phục phù hợp với dáng người

             6.2.2.2   Nếp gấp của trang phục

             6.2.2.3.   Chất liệu trang phục

             6.2.2.4.   Phác thảo màu

         6.2.2   Thiết kế trang phục dạo phố

6.3.1 Đặc điểm về kiểu dáng

6.3.2 Đặc điểm về màu sắc

           6.3.3   Trang trí

       6.2.3  Thiết kế trang phục công sở

6.4.1.  Đặc điểm về kiểu dáng

6.4.2.  Đặc điểm về màu sắc

6.4.3.  Trang trí

       6.2.4  Thiết kế trang phục dư tiệc:

           6.5.1.  Đặc điểm về kiểu dáng

6.5.2.  Đặc điểm về màu sắc

6.5.3.  Trang trí
 6.3. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa  :

       6.3.1.  Mô tả nếp gấp trang phục chưa hợp lý

       6.3.2.  Tả chất liệu chưa đúng

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP THIẾT KẾ RẬP

2. Mã học phần
: MAYTT216
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Tin học ứng dụng ngành may
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:


- Sinh viên thiết kế được mẫu sản phẩm áo sơ mi, quần âu, các sản phẩm thời trang và thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật – mẫu chuẩn.

        -  Sinh viên nhảy mẫu được sản phẩm theo tài liệu kỹ thuật.

        -  Sinh viên giác sơ đồ được với các loại vải hoa văn: Hoa văn tự do, hoa văn có chu kỳ sọc, hoa văn một chiều.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
  -  Dựa vào hệ thống cỡ số chuẩn để triển khai và ra rập mẫu từ một mẫu hàng có sẵn hoặc một hình vẽ phác họa. Sinh viên phải thông suốt qui cách đo theo trình tự để đạt được thông số chính xác. 

       -   Sinh viên có khả năng thiết kế mẫu sản phẩm áo sơ mi, quần âu, các sản phẩm thời trang và thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật – mẫu chuẩn phục vụ sản xuất, nhảy mẫu sản phẩm theo tài liệu kỹ thuật, giác sơ đồ với các loại vải hoa văn: Hoa văn tự do, hoa văn có chu kỳ sọc, hoa văn một chiều…

9. Nhiệm vụ của sinh viên

· Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Thiết kế rập, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo

[2].  Bài giảng Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[3]. Bài giảng Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng
[4]. Bài giảng Vẽ kỹ thuật may, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[5]. Đào tạo kỹ thuật công nghệ may trường Quốc Thảo, Tài liệu kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may, HCM, 2008.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Thực hành thiết kế mẫu chuẩn sản phẩm áo
	6
	
	6
	6
	

	2
	Bài 2: Thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần
	6
	
	6
	6
	

	3
	Bài 3:Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo jacket
	6
	
	6
	6
	

	4
	Bài 4: Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo
	6
	
	6
	6
	

	5
	Bài 5: Thực hành thiết kế mẫu theo theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần
	6
	
	6
	6
	

	6
	Bài 6: Thực hành may mẫu sản phẩm áo chemise theo rập chuẩn
	6
	
	6
	6
	

	7
	Bài 7: Nhảy mẫu sản phẩm áo
	6
	
	6
	6
	

	8
	Bài 8: Nhảy mẫu sản phẩm quần
	6
	
	6
	6
	

	9
	Bài 9: Giác sơ đồ trên vải trơn, vải một chiều
	6
	
	6
	6
	

	10
	Bài 10: Giác sơ đồ trên vải có chu kỳ
	6
	
	6
	6
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

· Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
      Bài 1: Thực hành thiết kế mẫu chuẩn sản phẩm áo 
1. Hình vẽ mô tả phẳng:
2. Bảng thông số kích thức:

3. Công thức thiết kế:

4. Hình vẽ thiết kế:

5. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:

Bài 2: Thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần 1. Công việc chuẩn bị 

1. Hình vẽ mô tả phẳng:

2. Bảng thông số kích thước:

3. Công thức thiết kế:

    

          a. Thân trước:

     

          b.Thân sau:

4. Hình vẽ thiết kế:

5. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
Bài 3:Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo jacket 

1. Hình vẽ mô tả phẳng:

2. Bảng thông số kích thước:

3. Công thức thiết kế:

4. Hình vẽ thiết kế:

5. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:

Bài 4: Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo
1. Hình vẽ mô tả phẳng:

2. Bảng thông số kích thức:

3. Công thức thiết kế:

4. Hình vẽ thiết kế:

5. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:

Bài 5: Thực hành thiết kế mẫu theo theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần
1. Hình vẽ mô tả phẳng:

2. Bảng thông số kích thức:

3. Công thức thiết kế:

       a.Thân trước:

       b.Thân sau:

      c.Lưng:

                                     d.Baguette:

      - Baguette chiếc:

                                      - Baguette đôi:

4. Hình vẽ thiết kế:

5. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:

Bài 6: Thực hành may mẫu sản phẩm áo chemise theo rập chuẩn 1. Công việc chuẩn bị 

1. Mô tả mẫu:

2. Qui trình thực hiện:

3. Mô tả mẫu:

4. Qui trình thực hiện:

Bài 7: Nhảy mẫu sản phẩm áo 

1. Các phương pháp tiến hành nhảy mẫu:

2. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:

          Bài 8: Nhảy mẫu sản phẩm quần

1. Các bước tiến hành nhảy mẫu:

2. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:

         Bài 9: Giác sơ đồ trên vải trơn, vải một chiều

1. Các bước tiến hành nhảy mẫu:
2. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:

         Bài 10: Giác sơ đồ trên vải có chu kỳ

1. Các bước tiến hành giác sơ đồ:

2. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:

14.Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP MAY TRANG PHỤC 1     
2. Mã học phần
: MAYTT217
3. Số tín chỉ        
: 3 (0, 3, 3)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   90 tiết
· Tự học
:   90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Thiết kế trang phục 1
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức:

· Sinh viên có khái niệm các đường may tay, may máy cơ bản, lắp ráp một số chi tiết chủ yếu của trang phục cơ bản .
· Sinh viên phát biểu được qui trình may các đường may, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Kỹ năng:

· Sinh viên may được các loại đường may, chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Sinh viên có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết dựng hình trang phục nữ vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp.


Sinh viên sẽ được thực hành thực tế trên cơ sở người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, các đường ly, chiết, cách cắt, cách ra đường may, thực hành ráp nối hoàn chỉnh sản phẩm theo quy trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9. Nhiệm vụ của sinh viên
SV phải tham dự đầy đủ các bài thực hành.

10. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính:

· ThS. Trương Việt Khánh Trang, Hệ thống bài tập thực tập may trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2012. 
- Sách, tài liệu tham khảo:

· Ks. Lâm Thị Phương Thùy, Giáo trình thiết kế trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011. 
· Khoa Công nghệ may thời trang, Hệ thống bài tập thực tập công nghệ may trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2012. 
· Trần Thị Thêu, Công nghệ may trang phục I, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.

· TS Trần Thủy Bình (chủ biên), Giáo trình Công nhệ may, NXB Giáo dục, 2005 

· TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Hệ thống bài tập Công nghệ may , NXB Lao động – Xã hội, 2005.

· TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Giáo trình môn học Công nghệ may 2, NXB Thống kê, 2005.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-   15 bài thực hành 

-   Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1


	Bài  1: May quần đáy giữa lưng thun
	6
	
	6
	6
	

	2
	Bài 2: May áo thun nữ không bâu tay thường
	6
	
	6
	6
	

	3
	Bài 3: May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng 
	6
	
	6
	6
	

	4
	Bài 4: May áo sơ mi nữ  có decoupe 
	6
	
	6
	6
	

	5
	Bài 5: May áo blouse 
	6
	
	6
	6
	

	6
	Bài 6: May váy căn bản 
	6
	
	6
	6
	

	7
	Bài 7: May váy  thời trang 
	6
	
	6
	6
	

	8
	Bài 8: May áo đầm bé gái thân liền không bâu 

	6
	
	6
	6
	

	9
	Bài 9: May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng 
	6
	
	6
	6
	

	10
	Bài 10: May áo đầm căn bản 

	6
	
	6
	6
	

	11
	Bài 11: May áo đầm tám mảnh 
	6
	
	6
	6
	

	12
	Bài 12: May áo đầm thời trang 
	6
	
	6
	6
	

	13
	Bài 13: May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền 
	6
	
	6
	6
	

	14
	Bài 14: May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau  
                        
	6
	
	6
	6
	

	15
	Bài 15: May quần âu nữ xếp pli túi xéo 
	6
	
	6
	6
	

	
	Tổng
	90
	
	90
	90
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1:  May quần đáy giữa lưng thun 

1.1
Điều kiện cho trước

1.1.1 Vật liệu

1.1.2 Dụng cụ

1.1.3 Thiết bị

1.1.4 Thực hiện

1.1.5 Mô tả phẳng

1.2
Phương pháp tiến hành

1.2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

1.2.2. Sơ đồ cắt vải

1.2.3 Qui trình may

1.3
Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 2: May áo thun nữ không bâu tay thường
2.1 
Điều kiện cho trước

2.1.1 Vật liệu

2.1.2 Dụng cụ

2.1.3 Thiết bị

2.1.4 Thực hện

2.1.5 Mô tả phẳng

2.2
Phương pháp tiến hành

2.2.1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2.2.2. Sơ đồ cắt vải

2.2.3. Qui trình may

2.3
Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 3:  May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng
3.1 Điều kiện cho trước
3.1.1 Vật liệu 
3.1.2 Dụng cụ
3.1.3 Thiết bị

3.1.4 Thực hiện

3.1.5 Mô tả phẳng
3.2 Phương pháp tiến hành
3.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
3.2.2 Sơ đồ cắt vải
3.2.3 Qui trình may
3.3
Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 4:  May áo sơ mi nữ  có decoupe
4.1 Điều kiện cho trước
4.1.1 Vật liệu
4.1.2 Dụng cụ

4.1.3 Thiết bị

4.1.4 Thực hiện

4.1.5 Mô tả phẳng
4.2 Phương pháp tiến hành
4.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
4.2.2 Sơ đồ cắt vải
4.2.3 Qui trình may
4.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 5:  May áo blouse
6.1 Điều kiện cho trước  

5.1.1 Vật liệu
5.1.2 Dụng cụ
5.1.3 Thiết bị

5.1.4 Thực hiện

5.1.5 Mô tả phẳng
5.2
Phương pháp tiến hành
5.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
5.2.2 Sơ đồ cắt vải
5.2.3 Qui trình may
5.3
Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 6:  May váy căn bản
6.1 Điều kiện cho trước
6.1.1 Vật liệu
6.1.2 Dụng cụ
6.1.3 Thiết bị

6.1.4 Thực hiện

6.1.5 Mô tả phẳng
6.2 Phương pháp tiến hành
6.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
6.2.2 Sơ đồ cắt vải

6.2.3 Qui trình may

6.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 7:  May váy  thời trang
7.1 Điều kiện cho trước
7.2.1 Vật liệu
7.2.2 Dụng cụ
7.2.3 Thiết bị

7.2.4 Thực hiện

7.2.5 Mô tả phẳng
7.2 Phương pháp tiến hành
7.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
7.2.2 Sơ đồ cắt vải

7.2.3 Qui trình may

7.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 8:  May áo đầm bé gái thân liền không bâu
8.1 Điều kiện cho trước
8.1.1 Vật liệu
8.1.2 Dụng cụ
8.1.3 Thiết bị

8.1.4 Thực hiện

8.1.5 Mô tả phẳng
8.2 Phương pháp tiến hành
8.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
8.2.2 Sơ đồ cắt vải

8.2.3 Qui trình may

8.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 9:  May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng
9.1 Điều kiện cho trước
9.1.1 Vật liệu
9.1.2 Dụng cụ
9.1.3 Thiết bị

9.1.4 Thực hiện

9.1.5 Mô tả phẳng
9.2 Phương pháp tiến hành
9.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
9.2.2 Sơ đồ cắt vải

9.2.3 Qui trình may

9.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 10:  May áo đầm căn bản
10.1 Điều kiện cho trước
10.1.1 Vật liệu
10.1.2 Dụng cụ
10.1.3 Thiết bị

10.1.4 Thực hiện

10.1.5 Mô tả phẳng
10.2 Phương pháp tiến hành
10.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
10.2.2 Sơ đồ cắt vải

10.2.3 Qui trình may

10.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 11:  May áo đầm tám mảnh
11. 1 Điều kiện cho trước
11.1.1 Vật liệu
11.1.2 Dụng cụ
11.1.3 Thiết bị

11.1.4 Thực hiện

11.1.5 Mô tả phẳng
11. 2 Phương pháp tiến hành
11.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
11.2.2 Sơ đồ cắt vải

11.2.3 Qui trình may

11. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 12:  May áo đầm thời trang
12. 1 Điều kiện cho trước
12.1.1 Vật liệu
12.1.2 Dụng cụ
12.1.3 Thiết bị

12.1.4 Thực hiện

12.1.5 Mô tả phẳng
12. 2 Phương pháp tiến hành
12.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
12.2.2 Sơ đồ cắt vải

12.2.3 Qui trình may

12. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 13:  May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền
13. 1 Điều kiện cho trước
13.1.1 Vật liệu
13.1.2 Dụng cụ
13.1.3 Thiết bị

13.1.4 Thực hiện

13.1.5 Mô tả phẳng
13. 2 Phương pháp tiến hành
13.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
13.2.2 Sơ đồ cắt vải

13.2.3 Qui trình may

13. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 14:  May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau  
14. 1 Điều kiện cho trước
14.1.1 Vật liệu
14.1.2 Dụng cụ
14.1.3 Thiết bị

14.1.4 Thực hiện

14.1.5 Mô tả phẳng
14. 2 Phương pháp tiến hành
14.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
14.2.2 Sơ đồ cắt vải

14.2.3 Qui trình may

14. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 15:  May quần âu nữ xếp pli túi xéo
15. 1 Điều kiện cho trước
15.1.1 Vật liệu
15.1.2 Dụng cụ
15.1.3 Thiết bị

15.1.4 Thực hiện

15.1.5 Mô tả phẳng
15. 2 Phương pháp tiến hành
15.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
15.2.2 Sơ đồ cắt vải

15.2.3 Qui trình may

15. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
14.Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
1. Tên học phần  
: THỰC TẬP MAY TRANG PHỤC 2     
2. Mã học phần
: MAYTT218
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   60 tiết
· Tự học
:   60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Thiết kế trang phục 2
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

· Sinh viên phát biểu được qui trình may cho caùc maët haøng may khaùc nhau, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.

Kỹ năng:

· Sinh viên có khả năng may được các y phục cơ bản, cũng như may được các y phục thời trang, hoàn thành các bài tập thực hành đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định.

· Sinh viên có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết thiết kế dựng hình âu phục nam vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp trên cơ thể người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, cách cắt, cách ra đường may, thực hành thiết kế dựng hình và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm trang phục nam theo quy trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9. Nhiệm vụ của sinh viên
SV phải tham dự đầy đủ các bài thực hành.

10. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính:

· ThS. Trương Việt Khánh Trang, Hệ thống bài tập thực tập may trang phục 2, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2012. 
- Sách, tài liệu tham khảo:
· Ks. Lâm Thị Phương Thùy, Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011. 
· ThS. Trương Việt Khánh Trang, Hệ thống bài tập thực tập công nghệ may trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2012. 
· Trần Thị Thêu, Công nghệ may trang phục I, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.

· TS Trần Thủy Bình (chủ biên), Giáo trình Công nhệ may, NXB Giáo dục, 2005.

· TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Hệ thống bài tập Công nghệ may , NXB Lao động – Xã hội, 2005.

· TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Giáo trình môn học Công nghệ may 2, NXB Thống kê, 2005.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-   13 bài thực hành 

-   Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1


	Bài  1: May quần đùi lưng thun, braguette giả, túi thẳng 
	3
	
	3
	3
	

	2
	Bài 2: May quần short bé trai, lưng thun thân sau, túi đắp 
	3
	
	3
	3
	

	3
	Bài 3: May quần âu bé trai, lưng thun thân sau, túi xéo
	5
	
	5
	5
	

	4
	Bài 4: May áo chemise bé trai bâu đan ton, tay ngắn
	3
	
	3
	3
	

	5
	Bài 5: May áo chemise bé trai bâu tenant, tay levé 
	5
	
	5
	5
	

	6
	Bài 6: May áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt thường (0:4:4)
	3
	
	3
	3
	

	7
	Bài 7: May áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu 
	6
	
	6
	6
	

	8
	Bài 8: May áo blouson ( bảo hộ lao động)

	6
	
	6
	6
	

	9
	Bài 9: May quần pyjama 
	3
	
	3
	3
	

	10
	Bài 10: May áo pyjama

	6
	
	6
	6
	

	11
	Bài 11: May quần  âu nam cơ bản, túi mổ 1 viền, túi xéo 
	6
	
	6
	6
	

	12
	Bài 12: May quần  âu nam xếp plis, túi mổ 2 viền, túi thẳng 
	5
	
	5
	5
	

	13
	Bài 13: May quần jean nam, túi hàm ếch, có découpe thân sau 
	6
	
	6
	6
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1:  May quần đùi lưng thun, braguette giả, túi thẳng
1.1 Điều kiện cho trước
1.1.1 Vật liệu

1.1.2 Dụng cụ

1.1.3 Thiết bị

1.1.4 Thực hiện

1.1.5 Mô tả phẳng
1.2 Phương pháp tiến hành
1.2.1
Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

1.2.2
Sơ đồ cắt vải

1.2.3
Qui trình may

1.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 2: May quần short bé trai, lưng thun thân sau, túi đắp
2.1 Điều kiện cho trước
2.1.1 Vật liệu

2.1.2 Dụng cụ

2.1.3 Thiết bị

2.1.4 Thực hện

2.1.5 Mô tả phẳng

2.2 Phương pháp tiến hành
2.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.2.2 Sơ đồ cắt vải

2.2.3 Qui trình may

Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 3:  May quần âu bé trai, lưng thun thân sau, túi xéo
3.1 Điều kiện cho trước
3.1.1 Vật liệu 
3.1.2 Dụng cụ
3.1.3 Thiết bị

3.1.4 Thực hiện

3.1.5 Mô tả phẳng
3.2 Phương pháp tiến hành
3.2.1
Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
3.2.2
Sơ đồ cắt vải
3.2.3
Qui trình may
3.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 4:  May áo chemise bé trai bâu đan ton, tay ngắn
4.1 Điều kiện cho trước
4.1.1 Vật liệu
4.1.2 Dụng cụ

4.1.3 Thiết bị

4.1.4 Thực hiện

4.1.5 Mô tả phẳng
4.2 Phương pháp tiến hành
4.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
4.2.2 Sơ đồ cắt vải
4.2.3 Qui trình may
4.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 5:  May áo chemise bé trai bâu tenant, tay levé
5.1 Điều kiện cho trước  

5.1.1 Vật liệu
5.1.2 Dụng cụ
5.1.3 Thiết bị

5.1.4 Thực hiện

5.1.5 Mô tả phẳng
5.2 Phương pháp tiến hành
5.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
5.2.2 Sơ đồ cắt vải
5.2.3 Qui trình may
5.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 6:  May áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt thường
6.1 Điều kiện cho trước
6.1.1 Vật liệu
6.1.2 Dụng cụ
6.1.3 Thiết bị

6.1.4 Thực hiện

6.1.5 Mô tả phẳng
6.2 Phương pháp tiến hành
6.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
6.2.2 Sơ đồ cắt vải

6.2.3    Qui trình may

6.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 7:  May áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu
7.1 Điều kiện cho trước
7.1.1
Vật liệu
7.1.2
Dụng cụ
7.1.3
Thiết bị

7.1.4
Thực hiện

7.1.5
Mô tả phẳng
7.2 Phương pháp tiến hành
7.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
7.2.2 Sơ đồ cắt vải

7.2.3 Qui trình may

7.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 8:  May áo blouson ( bảo hộ lao động)
8.1 Điều kiện cho trước
8.1.1 Vật liệu
8.1.2 Dụng cụ
8.1.3 Thiết bị

8.1.4 Thực hiện

8.1.5 Mô tả phẳng
8.2 Phương pháp tiến hành
8.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
8.2.2 Sơ đồ cắt vải

8.2.3 Qui trình may

8.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 9:  May quần pyjama
9.1 Điều kiện cho trước
9.1.1 Vật liệu
9.1.2 Dụng cụ
9.1.3 Thiết bị

9.1.4 Thực hiện

9.1.5 Mô tả phẳng
9.2 Phương pháp tiến hành
9.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
9.2.2 Sơ đồ cắt vải

9.2.3 Qui trình may

9.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 10:  May áo pyjama
10.1 Điều kiện cho trước
10.1.1 Vật liệu
10.1.2 Dụng cụ
10.1.3 Thiết bị

10.1.4 Thực hiện

10.1.5 Mô tả phẳng
10.2 Phương pháp tiến hành
10.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
10.2.2 Sơ đồ cắt vải

10.2.3 Qui trình may

10.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 11:  May quần  âu nam cơ bản, túi mổ 1 viền, túi xéo
 11.1 
Điều kiện cho trước
11.1.1 Vật liệu
11.1.2 Dụng cụ
11.1.3 Thiết bị

11.1.4 Thực hiện

11.1.5 Mô tả phẳng
11.2
Phương pháp tiến hành
                          11.2.1
Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

                          11.2.2
Sơ đồ cắt vải

         11.2.3 
Qui trình may

                           11.3
Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 12:  May quần  âu nam cơ bản, túi mổ 1 viền, túi xéo
Điều kiện cho trước
12.1.1 Vật liệu
12.1.2 Dụng cụ
12.1.3 Thiết bị

12.1.4 Thực hiện

12.1.5 Mô tả phẳng
Phương pháp tiến hành
12.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
12.2.2 Sơ đồ cắt vải

12.2.3 Qui trình may

12.3 
Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 13:  May quần jean nam, túi hàm ếch, có découpe thân sau
13. 1 Điều kiện cho trước
13.1.1 Vật liệu
13.1.2 Dụng cụ
13.1.3 Thiết bị

13.1.4 Thực hiện

13.1.5 Mô tả phẳng
13. 2   Phương pháp tiến hành
13.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
13.2.2 Sơ đồ cắt vải

13.2.3 Qui trình may

13. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
14.Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
1. Tên học phần  
: THỰC TẬP MAY TRANG PHUÏC 3 
2. Mã học phần
: MAYTT219
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Thiết kế trang phục 1, Thiết kế trang phục 2, Thiết kế trang phục 3
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

· Môn học này hướng dẫn cho sinh viên cắt và lắp ráp các sản phẩm cao cấp: áo jacket, áo veston. Củng cố kiến thức ở phần thiết kế trang phục 3
Kỹ năng:

· Vận dụng kiến thức ở phần này để sinh viên tự lắp ráp các sản phẩm có độ khó cao
· Môn học này luyện tập cho sinh viên các kỹ năng lắp ráp sản phẩm cao cấp: áo jacket, áo veston
Thái độ nghề nghiệp:

· Rèn luyện tính tỉ mỹ cho sinh viên, nắm vững các kỹ thuật may, ráp sản phẩm
· Vận dụng kiến thức môn học này để sinh viên tự may được nhiều loại sản phẩm có độ khó khác nhau 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết dựng hình thiết kế trang phục 3 vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp.

Sinh viên sẽ được thực hành thực tế trên cơ sở người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, từ đó caét vaø laép raùp caùc saûn phaåm cao caáp  aùo jacket, aùo veston hoàn chỉnh sản phẩm theo quy trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Tröôøng Cao ñaúng Coâng thöông Thaønh phoá Hoà Chí minh, Giáo trình moân hoïc thieát keá haøng cao caáp, taøi lieäu löu haønh noäi boä Tröôøng Cao ñaúng Coâng thöông thaønh phoá Hoà Chí Minh, Naêm xuaát baûn 2009
· Tài liệu tham khảo

[2]. Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, Giáo trình môn học thiết kế thiết kế trang phục 3, Nhà xuất bản thống kê, 9/2006

[3]. Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, Giáo trình môn học thiết kế thiết kế trang phục 4, Nhà xuất bản thống kê, 11/2006

[4]. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Giáo trình môn học thiết kế hàng cao cấp veston nam . 

[5]. Triệu Thị Chơi, Kỹ Thuật Cắt May Toàn Tập, Nhà xuất bản Tổng Hợp Đồng Nai, 2004

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.  

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: May áo jacket một lớp
	12
	
	12
	12
	

	2
	Bài 2: May áo jacket hai lớp
	12
	
	12
	12
	

	3
	Bài 3: May áo jacket một lớp, tay raglang, có nón
	6
	
	6
	6
	

	4
	Bài 4: May áo veston nữ  một lớp
	12
	
	12
	12
	

	5
	Bài 5: May áo veston nữ hai lớp
	18
	
	18
	18
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: May áo jacket một lớp
1. Điều kiện cho trước 
a. Vật liệu 

b. Dụng cụ

c. Thiết bị

d. Thực hiện

e. Mô tả phẳng
2. Phương pháp tiến hành
3. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 2: May áo jacket hai lớp

1. Điều kiện cho trước 
a. Vật liệu 

b. Dụng cụ

c. Thiết bị

d. Thực hiện

e. Mô tả phẳng
2. Phương pháp tiến hành
3. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 3: May áo jacket một lớp, tay raglang, có nón
1. Điều kiện cho trước 
a. Vật liệu 

b. Dụng cụ

c. Thiết bị

d. Thực hiện

e. Mô tả phẳng
2. Phương pháp tiến hành
3. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 4: May áo veston nữ  một lớp
1. Điều kiện cho trước 
a. Vật liệu 

b. Dụng cụ

c. Thiết bị

d. Thực hiện

e. Mô tả phẳng
2. Phương pháp tiến hành
3. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 5: May áo veston nữ hai lớp
1. Điều kiện cho trước 
a. Vật liệu 

b. Dụng cụ

c. Thiết bị

d. Thực hiện

e. Mô tả phẳng
2. Phương pháp tiến hành
3. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

14.Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY     
2. Mã học phần
: MAYTT220
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 1 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
: 0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Công nghệ may trang phục 1
7. Mục tiêu của học phần  

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức:

· Sinh viên lĩnh hội được các kiến thức về thiết kế rập, nhảy cở, giác sơ đồ ứng dụng trên máy vi tính.

Kỹ năng:

· Sinh viên có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cở, giác sơ đồ trên máy vi tính.
· Sinh viên thiết kế được các dạng quần áo công nghiệp trên phần mềm vi tính.
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về thiết kế trang phục nữ, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD, CAM. và thuật toán điều khiển trong phần mềm ứng dụng, hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình thiết kế sản phẩm (CAD), hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình sản xuất sản phẩm (CAM), hiệu quả kinh tế, khi ứng dụng CAD/CAM vào sản xuất trong ngành may.

Khả năng ứng dụng tin học trong thiết kế mẫu và phục vụ vào sản xuất. Từ phần mềm của hệ thống, lập tác nghiệp sơ đồ và giác sơ đồ, Thiết kế mẫu kỹ thuật trên máy vi tính, nhảy mẫu cho sản xuất và xử lý các tình huống phát sinh, thực hiện số hóa mẫu và chỉnh sửa mẫu. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành.

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Thực tập tin học ứng dụng nghành may, Khoa Công nghệ may – Thời trang. Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Ks. Nguyễn Thanh Bình. Hướng dẫn sử dụng Accumark V8.2, Trường Cao Đẳng Công Thương Tp.Hồ Chí Minh.
[3]. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Accumark, công ty may Phú Hà.

[4]Hướng dẫn sử dụng phần mềm Accumark, Schmidt Vietnam Co.Ltd

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· 06 bài thực hành
Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Tiện ích trong AccuMark V8 
	3
	
	3
	3
	

	2
	Chương 2: Thiết lập ban đầu trong V8
	3
	
	3
	3
	

	3
	Chương 3: Thực hiện mẫu trong AccuMark
	18
	
	18
	18
	

	4
	Chương 4: Thiết kế rập – nhảy cỡ áo thun polo
	6
	
	6
	6
	

	5
	Chương 5: Thiết kế rập – nhảy cỡ áo chemise
	6
	
	6
	6
	

	6
	Chương 6: Thiết kế rập – nhảy cỡ quần tây
	6
	
	6
	6
	

	7
	Chương 7: Xử lý mẫu rập
	3
	
	3
	3
	

	8
	Chương 8: Giới thiệu phần mềm giác sơ đồ
	3
	
	3
	3
	

	9
	Chương 9: Giác sơ đồ áo thun Polo
	3
	
	3
	3
	

	10
	Chương 10: Giác sơ đồ áo chemise
	3
	
	3
	3
	

	11
	Chương 11: Giác sơ đồ quần tây
	3
	
	3
	3
	

	12
	Chương 12: Giác sơ đồ áo jacket
	3
	
	3
	3
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Tiện ích trong AccuMark V8

1.1 Accumark Explorer 
1.1.1 Xuất nhập dữ liệu 
1.1.2 Sao chép – xóa – di chuyển – đổi tên 
1.2  Accumark Utilities 
Chương 2:  Thiết lập ban đầu trong V8
2.1 Tạo khách hàng mới 

2.2 Thiết lập môi trường sử dụng 

2.3 Thiết lập dấu bấm 

2.4 Thiết lập qui định ghi chú
2.4.1 
Default

2.4.2  Marker

2.4.3  LabelI

2.4.4  LabelD

2.5
Thiết lập qui định chiều giác sơ đồ

2.5.1 Tạo khoảng hở xung quanh tất cả chi tiết
2.5.2 Chỉ tạo khoảng hở xung quanh những chi tiết đối với  chi tiết được chọn bên phần Marker
Chương 3:  Thực hiện mẫu trong AccuMark
3.1
Lập bảng qui tắc nhảy size
3.1.1 
Bước chuẩn bị

3.1.2 
Số hóa các chi tiết đơn

3.1.3 
Số hóa chi tiết lồng

3.1.4 
Kiểm tra chi tiết số hóa

3.2
Nhập mẫu rập từ bảng số hóa 


3.2.1 Hướng dẫn thiết lập ban đầu
3.2.2 
Chức năng lệnh trong PDS
3.3
Thiết kế rập và nhảy size
3.3.1 
Lập bảng thống kê chi tiết
3.3.2 
Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ
3.3.3 
Xử lý tác nghiệp


Chương 4:  Thiết kế rập – nhảy cỡ áo thun Polo 
4.1
Lập bảng qui tắc nhảy size áo thun 

4.2
Thiết kế rập và nhảy size áo thun 
4.2.1 Thiết kế - nhảy size thân trước 

4.2.2 Thiết kế - nhảy size thân sau 

4.2.3 Thiết kế - nhảy size tay áo

4.3
Xử lý mẫu rập  

4.3.1
Lập bảng thống kê các chi tiết cho áo thun

4.3.2
Lập tác nghiệp giác sơ đồ

4.3.3
Xử lý tác nghiệp

Chương 5:  Thiết kế rập – nhảy cỡ áo Chemise
5.1
Lập bảng qui tắc nhảy size áo chemise 

5.2
Thiết kế rập và nhảy size áo chemise 

5.2.1 Thiết kế - nhảy size thân trước

5.2.2 Thiết kế - nhảy size thân sau

5.2.3 Thiết kế - nhảy size tay áo

5.2.4 Thiết kế - nhảy size bâu áo

5.2.5 Thiết kế - nhảy size túi áo

Xử lý mẫu rập 
5.3.1 Lập bảng thống kê các chi tiết cho áo chemise
5.3.2 Lập tác nghiệp giác sơ đồ

5.3.3 Xử lý tác nghiệp

Chương 6:  Thiết kế rập – nhảy cỡ quần tây
6.1
Lập bảng qui tắc nhảy size quần tây 

6.2
Thiết kế rập và nhảy size quần tây 

6.2.1
Thiết kế - nhảy size thân trước 
6.2.2 Thiết kế - nhảy size thân sau 
6.2.3 Thiết kế - nhảy size lưng quần 
6.2.4 Thiết kế - nhảy size túi quần 
6.3
Xử lý mẫu rập 
6.3.1
Lập bảng thống kê các chi tiết cho quần tây 
6.3.2
Lập tác nghiệp giác sơ đồ 
6.3.3
Xử lý tác nghiệp

Chương 7:  Xử lý mẫu rập

7.1
Lập bảng thống kê chi tiết
7.2
Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ 
7.3
Xử lý tác nghiệp 
7.3.1 Xử lý trực tiếp từ bảng tác nghiệp

7.3.2 Xử lý tác nghiệp từ menu lệnh 
Nhật ký hệ thống 
Chương 8:  Giới thiệu phần mềm giác sơ đồ
8.1 Giác sơ đồ 
8.1.1 Giới thiệu giao diện

8.1.2 Tính năng menu lệnh trong GSĐ

8.2
Vẽ chi tiết – sơ đồ 
8.2.1 Vẽ chi tiết
8.2.2 Vẽ sơ đồ
8.2.3 Quản lý hàng vẽ
Chương 9: : Giác sơ đồ áo thun Polo
9.1 Giác sơ đồ 
9.2 Vẽ chi tiết sơ đồ 
9.3 Báo định mức sơ đồ 
9.4 Thống kê chiều dài sơ đồ
9.5 Chỉnh sửa sơ đồ
Chương 10: Giác sơ đồ áo Chemise
10.1 Giác sơ đồ 
10.2 Vẽ chi tiết sơ đồ 
10.3 Báo định mức sơ đồ 
10.4 Thống kê chiều dài sơ đồ
10.5 Chỉnh sửa sơ đồ
Chương 11: Giác sơ đồ quần tây
11.1 Giác sơ đồ 
11.2 Vẽ chi tiết sơ đồ 
11.3 Báo định mức sơ đồ 
11.4 Thống kê chiều dài sơ đồ
11.5 Chỉnh sửa sơ đồ
Chương 12: Giác sơ đồ áo Jacket
12.1 Giác sơ đồ 
12.2 Vẽ chi tiết sơ đồ 
12.3 Báo định mức sơ đồ 
12.4 Thống kê chiều dài sơ đồ
12.5 Chỉnh sửa sơ đồ
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
1. Tên học phần                    
: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG PHỤC
2. Mã học phần                      
: MAYTT221
3. Số tín chỉ        

: 1 (0, 0, 3)
4. Trình độ          

: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:  0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
:  0 tiết
· Thực hành 


:  tiết
· Tự nghiên cứu


: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: 

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi thực hiện đồ án, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Ứng dụng được kiến thức lý thuyết Thiết kế trang phục vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể như thiết kế và thực hành lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.

· Kiểm tra, lựa chọn các chất liệu cho mẫu trang phục.
· Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm theo hướng tích cực.

· Hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Sinh viên sẽ tự thiết kế một bộ sưu tập theo yêu cầu, soạn thảo một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, cắt và may hoàn chỉnh một sản  phẩm trang phục trong may công nghiệp để đem đi chào hàng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự lớp: không 

· Bài tập: không 

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ may – Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Ths. Nguyễn Phi Phụng, Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh. 

[3]. Bài học cắt may, Nhà xuất bản Trẻ, 2001. 

[4]. Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, Tổng cục dạy nghề 2001. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: không 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra theo tiến độ

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu
	
	
	
	
	

	2
	Chương 2:
	
	
	
	
	

	3
	Chương 3:
	
	
	
	
	

	4
	Chương 4:
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu

1.1 Khái niệm.

1.2 Lý luận về chuyên ngành

1.3 …………………………………………………………...

Chương 2: ………………………………………………………………  
2.1 Giới thiêu tổng quan

2.2 ……………………………………………………………

2.3 ……………………………………………………………

Chương 3: ……………………………………………………………….

3.1 Giới thiệu 

3.2 Phân tích 

3.3 …………………………………………………………….

Chương 4: ………………………………………………………………..
4.1 ……………………………………………………………
4.2 ……………………………………………………………
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: THIẾT KẾ THỜI TRANG TRÊN MÁY TÍNH
2. Mã học phần
: MAYTT223
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức:

· Sinh viên có kiến thức về cơ thể học tạo hình, các khái niệm – tính chất cơ bản về màu sắc.

· Phân tích, đánh giá các đối tượng, các mục tiêu nghiên cứu về cơ sở thẩm mỹ.

· Nghệ thuật trang trí mang đậm bản sắc, văn hóa Việt, nghệ thuật trang trí hiện đại.
· Tư duy và xây dựng các ý tưởng cho công việc thiết kế đồ họa (cơ bản).
Kỹ năng:

· Sinh viên thực hiện thao tác máy nhanh gọn, chính xác.
· Phác họa các đối tượng, vẽ cách điệu đạt hiệu quả thẩm mỹ.
· Vẽ ký họa nhanh dáng người mẫu, phối màu trang phục trên cơ thể người mặc
· phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập.

· Thái độ học tập tích cực, khả năng tự học hỏi, có tư duy thẩm mỹ.

· Tác phong công nghiệp của một người làm nghệ thuật hiện đại.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế Design và Quá trình Design Fashion, định hướng Thời trang, Fashion Design và Nguyên vật liệu- hiểu biết nguyên vật liệu, Đào tạo phù hợp BT Confirm, cách thức tạo Map Vật liệu, Fashion Design và Màu sắc - Hiểu và sử dụng màu sắc. Phương pháp tạo Map hình ảnh màu ,Cấu trúc màu sắc và cách tạo Map Vật liệu dựa theo Concept Thương hiệu. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% .

· Bài tập: trên lớp và ở nhà.

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Ths Hà Tú Vân, Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính Kaledo Style, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Nghệ thuật phối màu, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. 

[3]. Nghệ thuật trang trí, Nhà xuất bản Mỹ thuật. 

[4]. Hướng dẫn sử dụng Maya Cloth, Thiết kế thời trang, Giáo trình điện tử, Nhà xuất bản thống kê. 
[5]. Hướng dẫn sử dụng Kaledo Style, Chương trình phần mềm Lectra Kaledo Style V1R1c11
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:


10%

· Làm bài tập:

20%

· Thi giữa kỳ:

20%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 120 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Khái quát về phần mềm thiết kế mẫu 
	1
	1
	
	2
	

	2
	Chương 2: Làm việc với phần mềm TKTT Kaledo style
	1
	1
	
	2
	

	3
	Chương 3: Thao tác sử dụng lệnh
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4: Tìm hiểu về các công cụ vẽ 
	2
	2
	
	4
	

	5
	Chương 5: Tìm hiểu về công cụ chỉnh sửa nét vẽ
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Tìm hiểu công cụ điều chỉnh thuộc tính đường, nhóm và di 

chuyển đối tượng
	4
	4
	
	8
	

	7
	Chương 7: Tìm hiểu các công cụ thao tác ảnh  
	4
	4
	
	8
	

	8
	Chương 8: Phân bố và đo kích thước
	2
	2
	
	4
	

	9
	Chương 9: Cách làm việc với màu  
	4
	4
	
	8
	

	10
	Chương 10: Cách sử dụng các công cụ xử lý hình ảnh 
	4
	4
	
	8
	

	11
	Chương 11: Cách sử dụng các công cụ đổ màu hoặc họa tiết
	4
	4
	
	8
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Khái quát về phần mềm thiết kế mẫu

1.1
Giới thiệu chung về phần mềm thiết kế thời trang
1.1.1
Khái quát về phần mềm thiết kế thời trang Kaledo Style
1.1.2
Yêu cầu khi cài đặt phần mềm Kaledo Style 
1.2
Giới thiệu giao diện Kaledo
1.2.1 Giới thiệu giao diện Kaledo Style

1.2.2 Cách khởi động chương trình Kaledo Style

1.2.3 Cách thoát chương trình Kaledo Style
Chương 2:  Làm việc với phần mềm TKTT Kaledo Style
2.1
Định nghĩa các thanh công cụ
2.1.1 Thanh tiêu đề
2.1.2 Thanh menu bar
2.1.3 Thanh thuộc tính

2.1.4 Thanh thông tin

2.1.5 Thanh công cụ chuẩn
2.2
Định nghĩa các biểu tượng trong hộp công cụ

2.2.1 Hộp công cụ

2.2.2 Hộp công cụ vẽ và chỉnh sửa đối tượng

2.2.3 Hộp công cụ hình ảnh

2.2.4 Hộp công cụ màu

2.2.5 Công cụ phóng đại

2.2.6 Di chuyển thanh công cụ
Chương 3:  Thao tác sử dụng lệnh
3.1 Quản lý tài liệu

3.1.1 Tạo một tài liệu mới

3.1.2 Mở một tài liệu mới

3.1.3 Mở tài liệu đang sử dụng
3.2
Chèn tài liệu.
3.3
Lưu tài liệu

3.4
Định dạng giấy

3.4.1
Cách khai báo định dạng giấy

3.4.2
Cách xoay lật hướng giấy

3.5
Khai báo mắc lưới

3.6
Khai báo một số mặc định

3.6.1 General

3.6.2 Com

3.6.3 Compression

3.6.4 Advanced

3.6.5 Doule save

3.6.6 Mouse

Chương 4:  Tìm hiểu về các công cụ vẽ
4.1
Giới thiệu các công cụ vẽ
4.2
Chức năng
4.2.1
Free hand
4.2.2
Line

4.2.3
Bézier

4.2.4
Closed curve

4.2.5
Oval tool

4.2.6
Rectangle

4.2.7
Polygon

4.2.8
Symmetry

4.2.9
Gravity

Chương 5:  Tìm hiểu về công cụ chỉnh sửa nét vẽ 
5.1 Move point

5.2 Joint

5.3 Split

5.4 Add point

5.5 Delete point

5.6 Eraser

5.7 Simplification

5.8 Extraction area
Chương 6:  Tìm hiểu công cụ điều chỉnh thuộc tính đường, nhóm và di 

chuyển đối tượng

6.1
Công cụ hiểu chỉnh thuộc tính đường

6.2
Nhóm và di chuyển đối tượng

6.2.1 Nhóm và di chuyển
6.2.2 Group

6.2.3 Ungroup

6.2.4 Front/Back

Chương 7:  Tìm hiểu các công cụ thao tác ảnh  
9.1 Select

9.2 Move

9.3 Scale

9.4 Rotate

9.5 Scale & Rotate

9.6 Stretch

9.7 Zoom soft

Chương 8:  Phân bố và đo kích thước
8.1 Distribute

8.2 Measurements

8.3 Công cụ điều chỉnh và sắp xếp

8.4 Cách phân phối đối tượng

8.5 Công cụ đo
Chương 9: Cách làm việc với màu  
Cách lập từng khung riêng biệt cho từng đối tượng

9.1.1 Cách tạo một khung xem mới

9.1.2 Cách chỉnh sửa thông tin khung xem

9.1.3 Cách thể hiện hoặc che giấu khung xem

9.1.4 Cách xóa khung xem
Cách làm việc với màu

9.2.1 Bảng màu

9.2.2 Cách chọn màu cho màu nền và màu đối tượng

9.2.3 Cách chọn màu nền màn hình

9.2.4 Cách chọn màu từ hình ảnh trong vùng làm việc

9.2.5 Chèn một màu được chọn vào trong bảng đang mở

9.2.6 Bỏ một màu từ bảng

9.2.7 Xóa toàn bộ màu trong bảng

9.2.8 Cách đọc bảng màu vào trong vùng làm việc

9.2.9 Cách lưu bảng màu

9.2.10 Cách chỉnh sửa màu

9.2.11 Cách sử dụng thư viện PANTON

9.2.12 Cách trình bày dữ liệu màu
Chương 10: Cách sử dụng các công cụ xử lý hình ảnh
10.1  Cách thể hiện hoặc che giấu khung của hình ảnh

10.2 Cách bóc tách một phần trên hình ảnh được chọn

10.3 Cách xóa một phần trên hình ảnh được chọn

10.4 Cách chỉnh lại kích thước khung của một hình ảnh

10.5 Caách tạo và liên kết một đối tượng thành một hình ảnh

10.6 Cách bọc tất cả các đường viền từ một hình ảnh thành đường viền toán học

10.7 Cách xem các đường liên kết với một hình ảnh

10.8 Cách vẽ đường viền dưới dạng toán học hoặc dạng hình ảnh

10.9 Cách tra lại kích thước của ảnh gốc

10.10 Cách định độ phân giải của ảnh trên màn hình

Chương 11: Cách sử dụng các công cụ đổ màu hoặc họa tiết
11.1  Cách sử dụng các công cụ đổ màu hoặc họa tiết 
1.1.2 Cách đổ một màu đơn

11.3  Cách đổ một họa tiết

11.3.1 Kết cấu các họa tiết

11.3.2 Cách khai báo một kết cấu họa tiết

11.3.3 Cách chỉnh sửa kích thước và hướng của họa tiết

11.3.4 Tính tỷ lệ một họa tiết

11.3.5 Điều chỉnh một họa tiết

11.3.6 Cách xóa họa tiết ra khỏi hàng

11.3.7 Cách lưu họa tiết

11.3.8 Cách đọc họa tiết

11.3.9 Hiệu ứng tô bóng màu

11.3.10 Cách đổ họa tiết vào hình ảnh bitmap

11.3.11 Hiệu ứng trong suốt

11.4 Cách tạo một lỗ trên hình ảnh

11.5 Cách đổ họa tiết theo từng vùng trên đối tượng

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


1. Tên học phần  
: PHÁT TRIỂN MẪU TRÊN MANƠCANH      
2. Mã học phần
: MAYTT224  
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
:   Thực tập thiết kế rập

7. Mục tiêu của học phần  
 Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

        Kiến thức:

-  Sinh viên có kiến thức về phương pháp thiết kế, sáng tác mẫu thời trang trên manơcanh.

-  Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm. 

- Trang bị kiến thức chuyên ngành, giúp sinh viên ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.
      Kỹ năng:

Sinh viên thực hiện phương pháp thiết kế, sáng tác mẫu thời trang trên manơcanh ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
      Thái độ nghề nghiệp:

Sinh viên học tập nghiêm túc, thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau phần học lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về thiết kế trang phục nữ trên dress form nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học hướng dẫn cho sinh viên phương pháp chuyển đổi ly, chiết, tạo những mẫu mới trên manơcanh từ những mẫu cơ bản, để thực hiện những mẫu rập quần áo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của một mã hàng trong may công nghiệp một cách khoa học và chính xác từ hình vẽ phác họa. Sử dụng bộ rập áo và váy này để biến kiểu cho phù hợp với mẫu vẽ theo yêu cầu.
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]  Bài giảng Sáng tác mẫu thời trang, Khoa Công Nghệ May Thời Trang- 

       Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 
· Tài liệu tham khảo
 [1] Bài giảng Thiết kế trang phục I, Khoa Công Nghệ May Thời Trang-Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

[2] Bài học cắt may, Nhà xuất bản Trẻ, 2001

[3] For apparel design (second edition) – Helen Joseph - Armstrong
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Thiết kế áo công sở
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Thiết kế áo biến kiểu 
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Thiết kế váy công sở
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4: Thiết kế váy biến kiểu
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: Thiết kế đầm công sở 
	4
	4
	
	8
	

	6
	Chương 6: Thiết kế đầm biến kiểu 
	    6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	30
	
	
	60
	


Ghi chú: 

Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1:   Thiết kế áo công sở

                    1.1.   Đặc điểm hình dáng

        1.2.   Thiết kế

  1.2.1. 
Thân trước

  1.2.2. 
Thân sau

  1.2.3. 
Tay áo

  1.2.4. 
Bâu áo

        1.3. Qui cách chừa đường may

Chương 2:  Thiết kế áo biến kiểu 

2.1. Đặc điểm hình dáng

2.2. Thiết kế

2.1.1 Tạo khối hình học trên áo

2.1.2  Lấy dấu, cắt rã rập.

2.3. Qui cách chừa đường may

Chương 3:  Thiết kế váy công sở

                    3.1. Đặc điểm hình dáng

        3.2. Thiết kế

  3.2.1. 
Thân trước

  3.2.2. Thân sau

        3.3 . Qui cách chừa đường may

Chương 4:  Thiết kế váy biến kiểu 

4.1. Đặc điểm hình dáng

4.2. Thiết kế

      Váy đỗ hai bên sườn

4.3. Qui cách chừa đường may

Chương 5:  Thiết kế áo đầm công sở

5.1. Đặc điểm hình dáng

        5.2. Thiết kế

   5.2.1. 
Thân trước

   5.2.2. 
Thân sau

   5.2.3.   Tay áo

        5.3. Qui cách chừa đường may

Chương 6:  Thiết kế áo đầm biến kiểu 

6.1. Đặc điểm hình dáng

6.2. Thiết kế

6.2.1  Tạo khối hình học trên áo đầm

6.2.2  Lấy dấu, cắt rã rập.

6.3. Qui cách chừa đường may

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

         TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRÊN MÁY TÍNH    
2. Mã học phần
: MAYTT225
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Công nghệ may trang phục 1, Công nghệ may trang phục 2, Công nghệ may trang phục 3.
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

· Biết được chức năng và ứng dụng của phần mềm GPRO.
· Tìm hiểu các lý thuyết liên quan đến phân tích thao tác, đo lường công việc.
Kỹ năng:

· Hiểu được công dụng và cách sử dụng các công cụ trên phần mềm
· Biết ứng dụng các lý thuyết để phân tích công đoạn may
· Tiến hành nghiên cứu các hoạt động sản xuất may và tiến hành cải tiến chúng.

· Sử dụng được các ứng dụng của phần mềm trong phân tích hoạt động may: nhập các thông tin cơ bản trước khi phân tích hoạt động; phân tích hoạt động may trên phần mềm; thực hành cải tiến hoạt động; tính toán thời gian may trên phần mềm
· Nắm được các mã code và cách thiết lập code hoạt động mới trong phần mềm
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về kỹ năng học, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học trang bị cho sinh viên những lý thuyết liên quan đến phân tích thao tác, đo lường công việc, trình bày nguyên tắc thiết lập code thao tác và cung cấp bộ mã code thao tác có sẵn trong phần mềm GPRO. Môn học cũng trình bày các chức năng và ứng dụng của phần mềm GPRO cũng như cách sử dụng các công cụ trên phần mềm để thực hiện phân tích và cải tiến các công đoạn sản xuất may.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Nguyễn Thị Thuý, Quản lý sản xuất trên máy tính, Trường ĐH. Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, 20124. 
· Tài liệu tham khảo

[2].Lay Sar Lau, Phân tích động tác và thời gian trong công nghiệp may, G.Pro Technologies BHD, 2007.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi tự luận, thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1:
 Giới thiệu phần mềm  GPRO

	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: 
Thiết lập các thông tin cơ bản


THIẾT L
	8
	8
	
	16
	

	3
	Chương 3: Cách tạo lập thư mục
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương 4: Xây dựng một phân tích mẫu hoàn chỉnh
	8
	8
	
	16
	

	5
	Chương 5: Các nhiệm cụ cơ bản trong IEES
	4
	4
	
	8
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Giới thiệu phần mềm GPRO
1.1 GPRO là gì? Lợi ích của GPRO  
1.2 Cách thức khởi động phần mềm GPRO

1.3 Giới thiệu giao diện GPRO

Chương 2: Thiết lập các thông tin cơ bản

2.1 Thêm máy (Machine)

2.2 Thêm các phụ trợ (Accessories)

2.3 Thêm các trung tâm chi phí (Cost centre)
2.4 Thêm các mức công việc/bậc thợ (Job Grade)

2.5 Thêm các thành phần điều khiển nguyên vật liệu (material handling)

Chương 3:  Cách tạo lập thư mục
3.1 Tạo các thư mục cho phân tích

3.2 Cách định dạng các mã cho các folder

3.3 Cách xác lập lại dãy mã cho các folder
3.4 Thiết lập nhãn mặc định cho các thành phần (item) trong folder
Chương  4: Xây dựng một phân tích mẫu hoàn chỉnh

4.1 Giới thiệu đôi nét về cách phân tích một kiểu mẫu
4.2 Các mã (code) trong IESD
4.2.1 IESD là gì?

4.2.2 Các nhóm động tác chính trong IESD (Get, Put, Foot,…)
4.2.3 Cách thiết lập mã trong IESD
 4.2.4. 7 nhóm công việc trong dữ liệu mã IES
Nhóm Lấy và ghép chi tiết (Get – Match)

Nhóm Sắp xếp và điều chỉnh (Align – Adjust)

Nhóm tạo hình (Forming Shape)

Nhóm cắt – gọt (Cut – Trim)

Nhóm Bỏ ra bên ngoài (Put Away)

Nhóm Sử dụng máy (Machine Handling)

Nhóm May (Sewing)

Nhóm mã đặc biệt
4.3 Xây dựng phân tích các hoạt động (operation)
4.3.1 Phân tích hoạt động may

4.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động may (allowance)
4.3.3 Cách tính thời gian cho hoạt động may
4.4
Xây dựng các phân tích bộ phận của sản phẩm may (component)
4.5 
Xây dựng các phân tích mẫu (style)
Chương 5: Các nhiệm vụ cơ bản trong IEES
5. 1 Tạo/Hiệu chỉnh các item phân tích
5. 2 Đính kèm các thông tin cơ bản
5. 3 Các thao tác trên phần mềm
5. 4 Thực hiện các thay đổi cho các item
5. 5 Quản lý các thành phần trong Explore
5. 6 Sử dụng không gian làm việc (Work pace)
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: QUÁ TRÌNH HOÀN TẤT VẢI      
2. Mã học phần
: MAYTT226 
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
   :  Nguyên phụ liệu dệt may

7. Mục tiêu của học phần  

 Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

 Kiến thức:

     - Sinh viên có các khái niệm về quy trình xử lý, hoàn tất vải

 Kỹ năng:
     -  Có kỹ năng thực hiện các phương pháp xử lý chất liệu thủ công

     - Vận dụng các vật liệu may, và phương pháp xử lý chất liệu 1 cách sáng tạo,  

       đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ của trang phục

Thái độ nghề nghiệp:

     - Sinh viên có thái độ học tập và tiếp thu bài cẩn thận

     - Học sinh phát huy khả năng ứng dụng  vào thực tiễn sản xuất.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế công nghiệp xử lý hoàn tất vải để tăng giá trị sử dụng của sản phẩm. Nội dung bao gồm các kiến thức về công nghệ xử lý giặt, tẩy trắng vải, nhuộm, in hoa, và xử lý hoàn tất đặc biệt để vải có những tính chất mới

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

  [1]. Giáo trình Quá trình hoàn tất vải , lưu hành nội bộ, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Tài liệu tham khảo

[1] Bài giảng phụ liệu may, Bộ công thương, tổng công ty dệt may Việt Nam

[2] Vật liệu dệt, Nguyễn Văn Lân, nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Tp HCM

[3] Kỹ thuật tạo mốt và vật liệu thời trang, KS Trần Thuỷ Bình

[4] Vật liệu may, KS Trần Thuỷ Bình

[5] Bài giảng xử lý chất liệu, trường TCN Nhân Đạo
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Phân loại sản phẩm may    mặc
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Quá trình hoàn tất vải 
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Xử lý vải bằng phương pháp nhuộm
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương 4: Xử lý vải bằng phương pháp in – vẽ
	9
	9
	
	18
	

	5
	Chương 5: Xử lý vải bằng cườm và các phụ liệu khác 
	9
	    9
	
	18
	

	
	Tổng
	30
	
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:   Phân loại sản phẩm may mặc
1.1  Phân loại theo giới tính, lứa tuổi

1.2  Phân loại theo môi trường sử dụng và mục đích sử dụng

1.3  Những yêu cầu cơ bản của sản phẩm may mặc

Chương 2:  Quá trình hoàn tất vải

2.1  Đặc điểm của sản phẩm hoàn tất

2.2  Quá trình hoàn tất

Chương 3:  Xử lý vải bằng phương pháp nhuộm

        3.1.   Khái niệm:

        3.2.   Cách thức thực hiện xử lý vải bằng phương pháp nhuộm thủ công 

3.2.1 Các dụng cụ, vật liệu cần thiết

3.2.2 Quy trình thực hiện

        3.3.  Bài tập về xử lý vải bằng phương pháp nhuộm thủ công.

Chương 4:  Xử lý vải bằng phương pháp vẽ - in
4.1. Khái niệm

4.2. Cách thức thực hiện xử lý vải bằng phương pháp vẽ, in thủ công

4.2.1 Các dụng cụ, vật liệu cần thiết

4.2.2 Quy trình thực hiện

4.3. Bài tập về xử lý vải bằng phương pháp vẽ, in thủ công

Chương 5:  Xử lý vải bằng cườm và các phụ liệu khác
       5.1. Giới thiệu về cườm và các phụ liệu

       5.2. Các cách thức cơ bản để xử lý vải bằng cườm

       5.3. Cách thức xử lý vải bằng các phụ liệu trang trí khác

       5.4. Bài tập về xử lý vải bằng cườm và các phụ liệu khác
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: QUẢNG CÁO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI     
2. Mã học phần
: MAYTT401
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

· Sinh viên chỉ ra tầm quan trọng của xúc tiến trong marketing.

· Sinh viên trình bày đặc điểm khái quát của các hoạt động quảng cáo, quan hệ công chúng và tuyên truyền, khuyến mãi, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp.

Kỹ năng:

· Sinh viên thực hiện được bài tập quảng cáo xúc tiến thương mại sản phẩm ngành may.
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về Marketing, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Sau khi học xong phần này sinh viên có thể sản xuất và kinh doanh những gì cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, doanh nghiệp không chỉ phải nhận dạng trước các nhu cầu đó, mà còn phải thông báo cho thị trường biết là doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu đó và bằng cách nào? Doanh nghiệp sẽ phải xác định sản phẩm thích ứng với các mong muốn đó của người tiêu dùng, ấn định giá sản phẩm, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng bằng cách nhận dạng các địa điểm thích hợp nhất để phục vụ. Sau cùng doanh nghiệp sẽ phải giới thiệu sản phẩm một cách đúng đắn, nhằm bảo đảm người tiêu dùng được thông báo về sự hiện diện của sản phẩm đó với các đặc điểm của nó và nơi tìm ra sản phẩm. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải tạo cho mình các hoạt động liên quan đến 4 chữ P: Sản phẩm (Product), Giá cả (Price), Phân phối (Place), Chiêu thị (Promotion). 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giảng viên Nguyễn Văn Trưng, Th.S Đinh Tiên Minh, Marketing căn bản, NXB Lao động, 2010.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Nguyễn Đức Ngọc, Nghệ thuật Marketing, NXB Lao động xã hội, 2005.

[3]. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyên lý Marketing, NXB Đại học quốc gia TPHCM, 2003.

[4]. Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, Giáo trình Marketing căn bản (dùng trong các trường THCN), NXB Hà Nội, 2005.

[5]. Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, Giáo trình Nguyên lý Marketing (dùng trong các trường THCN), NXB Hà Nội, 2005.

[6]. Philip Kotler, Fernando trias de bes, Người dịch Vũ Tiến Phúc, Tiếp thị phá cách – Kỹ thuật mới để tìm kiếm những ý tưởng đột phá, NXB Trẻ, 2011.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi trắc nghiệm,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Tầm quan trọng của xúc tiến trong marketing 
	3
	3
	
	6
	

	2
	Bài 2: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hỗn hợp xúc tiến
	6
	6
	
	12
	

	3
	Bài 3: Kinh phí dành cho xúc tiến
	3
	3
	
	6
	

	4
	Bài 4: Các hình thức xúc tiến thương mại
	16
	16
	
	32
	

	5
	Ôn tập
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1:  Tầm quan trọng của xúc tiến trong marketing
1.1 Các khái niệm
1.2 Mục đích của xúc tiến
1.3 Tầm quan trọng của xúc tiến
1.4 Đặc trưng của một số công cụ xúc tiến
Bài 2: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hỗn hợp xúc tiến

2.1 Loại sản phẩm và thị trường
2.2 Sự sẵn sàng mua
2.3 Giai đoạn hiện tại trong chu kỳ sống của sản phẩm
2.4 Sự lựa chọn chiến lược đẩy hay kéo
Bài 3:  Kinh phí dành cho xúc tiến

3.1 Xác định theo phần trăm trên doanh thu
3.2 Xác định theo khả năng tài chính

3.3 Xác định theo cạnh tranh
3.4 Xác định theo mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện
Bài 4: Các hình thức xúc tiến thương mại

4.1 Quảng cáo
4.1.1 Khái niệm và bản chất của quảng cáo
4.1.2 Mục tiêu của quảng cáo
4.1.3 Phương tiện quảng cáo
4.2
Tuyên truyền và quan hệ công chúng
4.2.1 Khái niệm 

4.2.2 Mục tiêu
4.2.3 Một số hình thức hoạt động
4.2.4 Một số công cụ chủ yếu
4.3 
Khuyến mãi
4.3.1 Khái niệm 

4.3.2 Mục tiêu
4.3.3 Công cụ khuyến mãi
4.4 
Bán hàng cá nhân
4.4.1
Khái niệm 

4.4.2
Mục tiêu

4.5 
Marketing trực tiếp

4.5.1 
Khái niệm

4.5.2 
Mục tiêu

4.5.3 
Lợi ích

4.5 4 
Một số hình thức

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần  
: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH    
2. Mã học phần
: MAYTT402
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

· Sinh viên có kiến thức về kỹ năng học, để từ đó rèn luyện kỹ năng tự học và học tập suốt đời.
Kỹ năng:

· Sinh viên thực hiện được kế hoach tự học đã đề ra.
Thái độ nghề nghiệp:

· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về kỹ năng học, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Sau khi học xong phần này sinh viên có kiến thức kỹ năng mềm như kỹ năng tự học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xác định mục tiêu. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. ThS. Phạm Thị Thanh Thuý, Kỹ năng học và thuyết trình, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2014. 
· Tài liệu tham khảo

[2]. Thu Giang – Nguyễn Duy Cần, Tôi tự học, NXB Thanh niên, 2010

[3]. ThS. Nguyễn Xuân Thủy, Rèn luyện kỹ năng tự học tập cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 3/2012.
[4]. Nguyễn Nghĩa Dán, Vì năng lực tự học sáng tạo của học sinh, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 2/1998.

[5]. Thái Duy Tuyên, Giáo dục hiện đại – Những vấn đề cơ bản, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
[6]. ThS. Chu Văn Đức (chủ biên), Giáo trình kỹ năng giao tiếp, Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.
[7]. http://hanhtrinhdelta.edu.vn

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi tự luận, thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Tự học là bộ phận hữu cơ trong hoạt động học tập của học sinh – sinh viên
	4
	4
	
	8
	

	2
	Bài 2: Các hình thức tự học
	2
	2
	
	4
	

	3
	Bài 3: Một số kỹ năng tự học cơ bản
	8
	8
	
	16
	

	4
	Bài 4: Phương pháp tự học của học sinh – sinh viên
	6
	6
	
	12
	

	5
	Bài 5: Phương pháp học tập POWER
	4
	4
	
	8
	

	6
	Bài 6: Kỹ năng thuyết trình
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1:  Tự học là bộ phận hữu cơ trong hoạt động học tập của học sinh – sinh viên
1.1 Vị trí, tầm quan trọng của hoạt động tự học 
1.2 Thời gian tự học
1.3 Xác định mục đích tự học
1.4 Quan hệ giữa hoạt động tự học của cá nhân với vai trò chỉ đạo của giáo viên và tập thể. 
Bài 2: Các hình thức tự học

2.1 Tự học hoàn toàn (không có giáo viên)
2.2 Tự học trong một giai đoạn của quá trình học tập
2.3 Tự học qua phương tiện truyền thông (học từ xa)
2.4 Tự học qua tài liệu hướng dẫn
2.5 Tự lực thực hiện một số hoạt động học dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của giáo viên ở lớp.
Bài 3:  Một số kỹ năng tự học cơ bản
3.1 Xây dựng kế hoạch tự học 
3.1.1 Nguyên tắc xây dựng kế hoạch tự học
3.1.2 Quy trình thiết kế tự học

3.1.3 Thực hiện kế hoạch tự học

3.2 Nghe và ghi giảng trên lớp

3.2.1 Chuẩn bị nghe giảng

3.2.2 Quá trình nghe giảng

3.2.3 Ghi chép khi nghe giảng

3.2.4 Ôn tập sau khi nghe giảng

3.3 Đọc sách và tài liệu

3.3.1 Phải có mục đích đọc sách rõ ràng

3.3.2 Chọn sách hợp lý

3.3.3 Phương pháp đọc sách

3.3.4 Tích cực tư duy khi đọc

3.3.5 Phải tập trung chú ý cao độ khi đọc sách

3.3.6 Rèn luyện để có kỹ thuật đọc hợp lý

3.3.7 Phải ghi chép một cách khoa học những điều đã đọc

3.4 Ghi chép khi đọc sách

3.4.1 Trích tài liệu

3.4.2 Lập dàn ý

3.4.3 Viết đề cương

3.4.4 Tóm tắt

3.4.5 Viết bản thu hoạch

3.4.6 Lập sơ đồ hệ thống hoá và bảng
3.5 Làm bài tập về nhà
Bài 4: Phương pháp tự học của học sinh – sinh viên

4.1
Học để làm gì

4.2
Con người đã học tập như thế nào?

4.2.1
Vai trò của giác quan

4.2.2
Vai trò của tư duy

4.2.3
Vai trò của EQ

4.3
Phương pháp tự học

4.4
Bí quyết học tập hiệu quả

4.4.1 Kỹ năng xác định mục tiêu

4.4.2 Tạo thói quen học tập

4.4.3 Khắc phục sự mất tập trung

Bài 5: Phương pháp học tập POWER

5.1
Prepare (chuẩn bị sửa soạn)

5.2
Organize (tổ chức)

5.3
Work (làm việc)

5.4
Evaluate (đánh giá)

5.5
Rethink (suy nghĩ lại – luôn biết cách lật ngược vấn đề theo một cách khác)

Bài 6: Kỹ năng thuyết trình

6. 1 Khái niệm

6. 2 Các bước chuẩn bị

6.2.1 Chuẩn bị thuyết trình

6.2.2 Tiến hành

6.2.3 Kết thúc
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

HIỆU TRƯỞNG
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